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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG TƯ 
Quy định về đăng ký thuê 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết 

một số điều và biện pháp đề tô chức, hướng dân thi hành Luật Quản lý thuế; 

Can cứ Nghị định so } 29/2025/ND- CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đôi, bồ sung 

bởi Nghị định sô 166/2025/NĐ-CP của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về đăng ký thuế. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định các nội dung sau: 

1. Quy định chỉ tiết các điều, khoản được giao tại Luật Quản lý thuế số 
108/2025/QH15 gồm: 

a) Khoản 1 Điều 10 về phạm vi đăng ký thuế và khoản 3 Điều 10 về các 
trường hợp thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế; 

b) Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 về mã số thuế. 

2. Quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một sô điều và biện pháp đê 
tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế gồm: 

a) Điểm b khoản 1 Điều 40 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP về thực hiện 
thay đôi thông tin đăng ký thuê của nhà cung cap nước ngoài; 

b) Điểm a khoản | Điều 45 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP về thực hiện 
đăng ký thuê và cập mã sô thuê riêng cho việc khai và nộp thay sô thuê đã khâu 

trừ của chủ quản nên tảng thương mại điện tử ở trong nước, tô chức tại Việt 

Nam có hoạt động kinh tê sô khác. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng - 

Đối tượng áp dụng quy định tai Thông tư này bao gồm: người nộp thuế; 

cơ quan quản lý thuê; công chức quan lý thuê; cơ quan nhà nước, tô chức, cá 

nhân khác có liên quan đên quản lý thuê vê đăng ký thuê. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiéu như sau: 

1. “Đơn vị độc lập” là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức không 

có tư cách pháp nhân nhưng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ 

nghĩa vụ thuế và các khoản thu khác với ngân sách nhà nước theo quy định của 

pháp luật về quản lý thuế. 

2. “Đơn vị chủ quản” là người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc. Đơn vị chủ 

quản chịu trách nhiệm trước pháp luật về toản bộ nghĩa vụ thuê bao gồm cả 

nghĩa vụ thuê do đơn vị phụ thuộc thực hiện theo quy định. 

3. “Đơn vị phụ thuộc” không hoạt động độc lập mà phụ thuộc vào sự tồn 

tại, hoạt động của đơn vị chủ quản. Việc đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế của 

đơn vị phụ thuộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và 

theo phân cấp của đơn vị chủ quản. Trong đó: 

a) “Đơn vị phụ thuộc” của doanh nghiệp, hợp tác xã là chỉ nhánh, văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về 

đăng ký doanh nghiệp, đăng ky hợp tác xã; 

b) “Đơn vị phụ thuộc” của tổ chức kinh tế, tổ chức khác là chi nhánh, văn 

phòng đại điện, nơi cụ thê khác đê tiên hành hoạt động, kinh doanh của tô chức. 

4. “Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã” được thực hiện 

theo quy định của pháp luật vé đăng ký doanh nghiệp, đăng ky hợp tác xã. 

5. “Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” là cửa 

hàng, cửa hiệu hoặc nơi cụ thể khác đề tiến hành hoạt động, kinh doanh của hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

6. “Cơ quan chỉ trả thu nhập” là tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập từ tiền 

lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khác cho 

người nộp thuế là cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về 

quản lý thuế. 

7. “Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế” là một cầu phần của Hệ thống thông 

tin quản lý thuê do Cục Thuê xây dựng, quản lý, sử dụng thông nhât trong toàn 

ngành thuê đê thực hiện công tác quản lý thuê về đăng ký thuê. 

8. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là “hợp tác xã”. 

9. Hợp đồng dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí, hiệp định ký kết 
theo quy định của Luật Điêu ước quốc tê dé tiên hành hoạt động dâu khí tại Việt



Nam gọi chung là “hợp đồng dầu khí”. 

10. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông 
tin về đăng ký hợp tác xã, Hệ thông thông tin về đăng ký hộ kinh doanh gọi 

chung là “hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh”. 

11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và các giấy tờ tương đương 

do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
đơn vị phụ thuộc, tổ chức khác, hộ kinh doanh gọi chung là “giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh”. 

Điều 4. Đối tượng đăng ký thuế 

1. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm: 

a) Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế 

một cửa liên thông theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật số 108/2025/QH15; 

b) Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện dang ký thuế trực tiếp với cơ 

quan thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật số 108/2025/QH15. 

2. Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ 

quan thuê, bao gồm: 

a) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành không phải 

đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành (sau đây gọi là tô chức kinh tế); 

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang, tổ chức kinh 

tế của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội - nghề nghiệp hoạt 
động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký doanh 

nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tô chức của các nước có chung đường 

biên giới dat liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao déi hàng hóa 

tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; chỉ nhánh, văn 
phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tổ hợp tác được thành lập 

và tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính 
phủ về tổ hợp tác nhưng không thuộc trường hợp đăng ký kinh doanh qua cơ 

quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã sé 

17/2023/QH15 (sau đây gọi là tổ chức kinh tế); 

c) Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẳm quyền không có hoạt động 

sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (sau đây 

gọi là tô chức khác); 

d) Người nộp thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp 

luật về thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp (sau đây gọi là tổ chức khác), 

bao gồm: 

d.1) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện
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trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài dé mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ 

cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam; 

chủ chương trình, dự án, phi dự án hoặc nhà thầu chính (bao gồm cả văn phòng 
điều hành của nhà thầu chính tại Việt Nam), tổ chức do phía nhà tài trợ nước 
ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA (bao gồm cả 
văn phòng đại diện của nhà tài trợ hoặc tổ chức quản lý, thực hiện chương trình, 

dự án do nhà tài trợ chỉ định); 

d.2) Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy 
định của pháp luật về ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử 

dụng; 

đ) Tổ chức nước ngoài có phát sinh doanh thu tại Việt Nam thông qua 

hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử theo quy định tại khoản 

1 Điều 40 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP (sau đây gọi là nhà cung cấp nước 
ngoài). 

Nhà cung cấp nước ngoài không phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế trong 

trường hợp toàn bộ doanh thu phát sinh tại Việt Nam đã được khâu trừ, nộp thay 

thuê; 

e) Cá nhân không cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương 

mại điện tử không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán 

theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP; 

g) Tô chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam (trừ nhà 
cung cấp nước ngoài quy định tại điểm đ khoản này), cá nhân nước ngoài hành 

nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam (trừ cá nhân không cư trú quy định tại 

điểm e khoản này) phù hợp với pháp luật Việt Nam có thu nhập phát sinh tại 

Việt Nam hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu ; 

nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài); 

h) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay số 

thuê đã khâu trừ của người nộp thuê khác (sau đây gọi là tô chức, cá nhân khâu 

trừ nộp thay) trong các trường hợp sau: 

h.1) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà 
thâu nước ngoài, nhà thâu phụ nước ngoài; 

h.2) Tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp tính thuế giá 

trị gia tăng là phương pháp khâu trừ thuê thực hiện khâu trừ và nộp thay thuê 

cho nhà cung cap nước ngoài; 

h.3) Chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác ở trong 
nước có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán theo quy định 

tại Điều 43 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà 
cung cấp nước ngoài, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm cá nhân cư 

trú va cá nhân không cư trú);
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h.4) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khấu trừ và nộp thay thuế cho cá 
nhân có hợp đông hoặc văn bản hợp tác kinh doanh; 

Riêng tổ chức chỉ trả thu nhập khi khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập cá 
nhân sử dụng mã sô thuê đã cap của tô chức chi trả thu nhập đê khai, nộp thuê 
thu nhập cá nhân khâu trù, nộp thay; 

¡) Người điều hành, công ty điều hành chung, văn phòng điều hành, tổ 

chức được người điều hành phân công, ủy quyền điều hành dự án dầu khí theo 

quy định của pháp luật dầu khí (gọi chung là người điều hành); doanh nghiệp 
liên doanh; tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần 

được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn; nhà thầu, nhà 
đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí; công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Năng 
lượng Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các 
hợp đồng dầu khí; 

k) Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ thuộc đối tượng không phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 
luật về đăng ký doanh nghiệp; cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường 

biên giới đắt liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa 

tại chợ biên giới, chợ cửa khau, chợ trong khu kinh tế cửa khâu; 

]) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân 

kinh doanh); 

m) Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu 
nhập cá nhân; 

n) Tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; 

o) Tổ chức kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy 
định vê thuê tôi thiêu toản cau; 

p) Tô chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà 

nước. 
oA & , ~  Ẩ & 

Điêu 5. Cau trúc mã so thuê 

1. Mã số thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 Luật 

sô 108/2025/QH15. Trường hợp mã sô thuê do cơ quan thuê cap, cầu trúc mã số 

thuê như sau: 

NiN2N3NaNsNoN7NgNoN io - NHNIANg: 

Trong do: 

- Hai chữ số đầu N,N; là số phân khoảng của mã số thuế; 

- Bảy chữ số NINANsSNgN;7NgNo được quy định theo một cầu trúc xác định, 

tăng dân trong khoảng từ 0000001 đên 9999999, 

- Chữ sô Nịo là chữ sô kiêm tra;
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- Ba chữ số Ny)Ni2Nj3 là các số thứ tự từ 001 đến 999; 

_- Dau gạch ngang (-) là ký tự dé phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 
chữ sô cuôi. 

2. Phân loại câu trúc mã sô thuê do co quan thuê cap 

a) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho tổ chức là đơn vị độc lập; cá 

nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt Nam sinh 
sống tại nước ngoài không có sô định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư; 

b) Mã số thuế 13 chữ số và dấu gạch ngang (-) dùng dé phân tách giữa 10 

sô đâu va 3 số cuôi được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đôi tượng khác 

quy định tại điêm e, g của khoản này; 

c) Trường hợp người nộp thuế có hệ thống đơn vị phụ thuộc nhiều cấp từ 
tỉnh đến xã với số lượng đơn vị phụ thuộc lớn hơn 1.000, đã được áp dụng cấu 
trúc mã số thuế 10 chữ số cho các đơn vị phụ thuộc tại địa bản cấp tỉnh và mã số 

thuế 13 chữ số cho các đơn vị phụ thuộc dưới địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại 
các Thông tư của Bộ Tài chính đã ban hành trước đây, sau khi tổ chức lại các 

đơn vị phụ thuộc trong phạm vi hệ thống thì tiếp tục được thực hiện theo cấu 

trúc mã số thuế đang áp dụng: 

d) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo quy định tại điểm 

g khoản 2 Điều 4 Thông tư này đăng ký nộp thuế nhà thầu trực tiếp với cơ quan 

thuế thì được cấp mã số thuế 10 chữ số theo từng hợp đồng. Trường hợp có 

nhiều nhà thầu nước ngoài thuộc diện nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế trên 

cùng một hợp đồng nhà thầu ký với bên Việt Nam và các nhà thầu có nhu cầu kê 

khai, nộp thuế riêng thì mỗi nhà thầu nước ngoài được cấp riêng một mã số thuế 

10 chữ sô. 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài liên danh với các tổ chức kinh tế Việt 
Nam để tiền hành kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng thầu và các bên 
tham gia liên danh thành lập ra Ban điều hành liên danh, Ban điều hành liên 
danh thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng, chịu trách nhiệm 
phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế tại Việt Nam tham gia liên danh chịu 
trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên tham gia liên danh 

thì được cấp mã số thuế 10 chữ số dé kê khai, nộp thuế cho hợp đồng thầu. 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có văn phòng 

tại Việt Nam đã được bên Việt Nam kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu 

thì nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được cập một mã số thuế 10 

chữ số dé kê khai tất cả các nghĩa vụ thuế khác (trừ thuế nhà thầu) tại Việt Nam 

và cung cấp mã số thuế cho bên Việt Nam; 

đ) Nhà cung cấp nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 

Thông tư này chưa có mã số thuế tại Việt Nam thực hiện thủ tục đăng ký thuế



trực tiếp với cơ quan thuế được cấp mã số thuê 10 chữ số. Nhà cung cấp nước 

ngoài sử dụng mã sô thuế được cấp đề trực tiếp | khai, nộp thuế đối với nghĩa vụ 

thuế của nhà cung cấp nước ngoài hoặc cung cấp mã số thuế cho tổ chức kinh 

doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là phương 

pháp khấu trừ thuế, chủ quản nền tảng thương mại điện tử dé thực hiện khấu trừ, 
nộp thay thuế theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP. 

Nhà cung cấp nước ngoài là chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền 

tảng số khác có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán sử dụng 

mã số thuế được cấp dé khấu trừ, nộp thay số thuế đã khấu trừ của tổ chức ở 

nước ngoài, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm cá nhân cư trú và cá 
nhân không cư trú) có hoạt động kinh doanh trên nên tảng thương mại điện tử 

hoặc cung cấp mã số thuế cho tổ chức, cá nhân tai Việt Nam được nhà cung cấp 

nước ngoài ủy quyền đề kê khai thuế, nộp thay thuế; 

e) Tổ chức, cá nhân khấu trừ, nộp thay thuế theo quy định tại điềm h 

khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuê 10 chữ số (sau đây gọi là mã 

số thuế nộp thay) để kê khai, nộp thay thuế cho mỗi nhóm đối tượng được khấu 

trừ, nộp thay. 

Mỗi nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo quy định tại điểm 

g khoản 2 Điều 4 Thông tư này được bên Việt Nam kê khai, nộp thay thuế nhà 
thầu được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế nộp thay của bên Việt Nam 

để thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà thầu tại Việt Nam nếu có 
nhu cầu cấp mã số thuế riêng cho từng nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam đã 

được cấp mã số thuế kê khai, nộp thay thuế nhà thầu trước đó mà phát sinh thêm 
hợp đồng nhà thầu nước ngoài khác thì thực hiện kê khai bé sung thông tin hợp 

đồng nhà thầu tại Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ 

nước ngoài nộp thuế thông qua bên Việt Nam mẫu số BK04.1-DKT ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Khi người nộp thuế thông báo thay đồi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng 

hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn, 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế và khôi phục mã số thuế theo quy định đối với mã 

số thuế của người nộp thuế thì mã số thuế nộp thay và các mã số thuế 13 chữ sé 
theo mã sé thué nộp thay được cơ quan thuế cập nhật tương ứng theo thông. tin, 

trạng thái mã số thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ 

theo quy định tại Chương II, Chương III Thông tư này đối với mã số thuế nộp 

thay; 

g) Người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, tổ chức được Chính phủ 

Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần được chia của Việt Nam thuộc các mỏ 

dầu khí tại vùng chồng lan theo quy định tại điểm ¡ khoản 2 Điều 4 Thông tư 

này được câp mã s6 thuế 10 chữ số theo từng hợp. đồng dầu khí hoặc văn bản 

thỏa thuận hoặc giấy tờ tương đương khác. Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp
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đồng dau khí được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế 10 chữ số của từng 

hợp đồng dầu khí để thực hiện nghĩa vụ thuế riêng theo hợp đồng dầu khí (bao 
gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyên nhượng quyền 

lợi tham gia hợp đồng dầu khí). Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Năng 

lượng Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các 

hợp đồng dầu khí được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế 10 chữ số của 

từng hợp đồng dầu khí dé kê khai, nộp thuế đối với phan lãi được chia theo từng 
hợp đồng dầu khí; 

h) Tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 4 "Thông tư 

này có một hoặc nhiều hợp đồng ủy nhiệm thu với một cơ quan thuế thì được 

cấp một mã số thuế nộp thay dé nộp khoản tiền đã thu của người nộp thuế vào 

ngân sách nhà nước; 

1) Tô chức theo quy định tại điểm o khoản 2 Điều 4 Thông tư này được 

cấp mã số thuế 10 chữ số đề trực tiếp kê khai và nop thuế thu nhập doanh nghiệp 

bồ sung theo quy định về thuế tối thiéu toàn cầu. Nội dung đăng ký thuế thực 

hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 236/2025/NĐ- CP của Chính phủ 

quy định chỉ tiết một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội 

vê việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bồ sung theo quy định chống xói 

mòn cơ sở thuế toàn cầu và Thông tư này. 

3. Việc cấp mã số thuế được quy định như sau: 

a) Tổ chức được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá 

trình hoạt động từ khi đăng ký thuê cho đên khi châm dứt hiệu lực mã sô thuê 

(trừ trường hợp được cap mã số thuế nộp thay theo quy định tại điểm e khoản 2 

Điêu này); 

b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất dé sử dụng trong suốt cuộc 

đời của cá nhân đó (trừ trường hợp được cap mã sô thuê nộp thay theo quy định 

tại diém e khoản 2 Điều này). 

Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế dé giảm trừ gia cảnh 

cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng 

thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân 

sách nhà nước; 

c) Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại dé cấp cho người nộp thuế 

khác; 

d) Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi 
chuyên đôi loại hình, bán, tặng, cho, thừa kê được giữ nguyên. 

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế 

1. Hồ sơ đăng ký thuế và hình thức nộp 

a) Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm: hồ sơ đăng ký thuế lần đầu; hồ sơ thông
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báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh 

doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn; hồ sơ chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế; hồ sơ khôi phục mã số thuế; 

b) Các hình thức nộp hồ sơ 

b.l) Người nộp thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật số 
108/2025/QH15 nộp hồ sơ qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của 

pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (sau đây gọi là 

pháp luật về đăng ký kinh doanh); 

b2) Người nộp thuế quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật số 
108/2025/QH15 nộp hồ so dén co quan thué bang phương thức điện tử thông 
qua Công Dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia hoặc Hệ thống 

thông tin quản lý thuế, trừ một số trường hợp đặc biệt quy định tại khoản ] Điều 

50 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP. Trong đó, bản sao các văn bản, giấy tờ quy 

định trong hồ sơ đăng ký thuế tại Thông tư này là bản sao điện tử. 

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy thì người 

nộp thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu chính 

công ích theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế 

a) Đồi với hồ so nộp qua co quan đăng ky kinh doanh theo quy định tại 

điểm b.1 khoản 1 Điều này 

a.1) Người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, tô hợp 
tác, đơn vị phụ thuộc, tô chức khác, hộ kinh doanh theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

a.2) Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, cập 
nhật thông tin vào hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ và 

truyền cho cơ quan thuê qua Hệ thông ứng dụng đăng ký thuê; 

a.3) Xử lý tại cơ quan thuế 

- Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
đơn vị phụ thuộc, tổ chức khác, hộ kinh doanh: Hệ thông ứng dụng đăng ký 

thuế tự động kiểm tra điều kiện cấp mã số thuế và gửi kết quả cấp mã sô thuế 

hoặc không cấp mã số thuế kèm theo lý do cho hệ thống thông tin về đăng ký 

kinh doanh; 

- Đối với các hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan 
thuế quan lý; giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã; cham dứt hoạt động đơn vị 
phụ thuộc; chấm dứt hoạt động tổ hợp tác, hộ kinh doanh; chấm dứt tồn tại 
doanh nghiệp, hợp tác xã bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất: cơ quan thuế xử lý,
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cập nhật thong tin về việc hoàn thành thủ tục, nghĩa vu thuế của người nộp 

thuế vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tương ứng với từng trường hợp theo 

thời hạn quy định tại Điều 10, Điều 15, Điều 16, Điều 24, Điều 29, Điều 30 

Thông tư này. Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động kiểm tra và gửi kết 

quả sang hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trên cơ sở thông tin đã được 

cập nhật vào hệ thống; 

- Đối với các hồ sơ, thông báo khác: Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự 
động kiểm tra, cập nhật thông tin của người nộp thuế vào Hệ thống dựa trên 
thông tin do hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh gửi đến. Trường hợp 

người nộp thuế có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì kết qua được gửi đồng 

thời đến tài khoản và địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế; 

a.4) Cơ quan đăng ký kinh doanh trả kết quả cho người nộp thuế theo quy 

định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

b) Đối với hồ sơ nộp bằng phương thức điện tử theo quy định tại điểm b.2 

khoản 1 Điều này 

b.1) Người nộp thuế truy cập Cổng Dich vụ công quốc gia, Ứng dụng 

định danh quốc gia hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế; thực hiện lập hồ sơ 

đăng ký thuế trực tuyến, xác thực điện tử của người nộp thuê là cá nhân, người 

đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là tổ chức (bao gồm thông tin sinh 

trắc học theo quy định về định danh và xác thực điện tử của Chính phủ và lộ 
trình của cơ quan thuế) và gửi cho cơ quan thuê; 

b.2) Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia hoặc Hệ 

thống thông tin quản lý thuế tiếp nhận, phản hồi tự động cho người nộp thuế đề 

ghi nhận việc thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử. 

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày hệ thống thông tin điện 

tử ghi nhận việc nộp hồ SƠ của người nộp thuế, cơ quan thuế thông báo cho 

người nộp thuế về việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện 

tử theo mẫu sỐ 01/TB- TĐT ban hành kèm theo Thông tư của Bộ Tài chính quy 

định chỉ tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ- 

CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp dé tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (gọi chung là Thông tư về quản lý thuế) qua 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia hoặc Hệ thống 

thông tin quan lý thuế. 

Trường hợp hồ sơ dang ký thuế không được tiếp nhận, thông báo của cơ 

quan thuế phải nêu rõ lý do để người nộp thuế hoàn thiện và gửi lại hồ sơ đăng 

ký thuế; 

c) Đồi với hồ sơ nộp bằng giấy theo quy định tại điểm b.2 khoản 1 Điều 
này 

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp thì công chức được giao tiếp
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nhan kiém tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công 

chức tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận 

hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ; lập phiéu tiếp nhận và hen 
trả kết quả vào địa chỉ thư điện tử do người nộp thuế đăng ký đối với hồ sơ 

thuộc diện cơ quan thuế phải trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ 

sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không day đủ theo 
quy định, công chức thuế không tiếp nhận và trực tiếp hướng dẫn người nộp 

thuế hoàn thiện hồ sơ. 
_ Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức 

thuê được giao tiếp nhận đóng dầu tiếp nhận, ghi ngày nhận hô sơ vào hô sơ và 

ghi số văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ cần phải giải 

trình, bỏ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế 

theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Thông tư về quản lý thuế 

trong thời han 02 (hai) ngày làm việc kê từ ngày tiép nhận hô sơ. 

3. Tiếp nhận quyết định, văn bản hoặc giấy tờ khác liên quan đến đăng ký 

thuế của người nộp thuế từ cơ quan nhà nước có thầm quyền 

a) Đối với quyết định, văn bản hoặc giấy tờ khác bằng giấy 

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào quyết định, văn bản 
hoặc giây tờ khác của cơ quan nhà nước có thâm quyên, ghi ngày nhận vào 

quyêt định, văn bản hoặc giây tờ khác đã tiêp nhận. 

Trường hợp quyết định, văn bản hoặc giấy tờ khác gửi bằng đường bưu 

chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận vào quyết định, văn 

bản hoặc giấy tờ khác đã tiếp nhận và ghi số văn thư của cơ quan thuế; 

b) Đối với quyết định, văn bản hoặc giấy tờ khác bằng điện tử 

Việc tiếp nhận quyết định, văn bản hoặc giấy tờ khác của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền băng phương thức điện tử được thực hiện theo quy định về 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và 

Thông tư về quản lý thuế. 

Chương II 

THỦ TỤC VE ĐĂNG KÝ THUÊ DOI VỚI NGƯỜI NOP THUÊ 
LA TO CHỨC 

Muc 1 

DANG KY THUE LAN DAU 

Điều 7. Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ky thuế lan dau 

1. Đối với trường hợp thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên 
thông 
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Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tô hợp tác, don vị phụ thuộc, tổ chức khác đăng ký thuế cùng với đăng ký 
kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông là địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký tổ hợp tác theo quy định của pháp 

luật về đăng ký kinh doanh. 

2. Đối với người nộp thuế là tổ chức quy định tại điểm a, b, c, p khoản 2 

Điều 4 Thông tư này đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế 

a) Tổ chức kinh tế và các đơn vị phụ thuộc (trừ tổ hợp tác) quy định tại 

điểm a, b khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ ,đăng ký thuế lần đầu đến 

Thuế tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của tổ chức kinh tế và các đơn vi phụ thuộc. 

a.1) Hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản, 
a 

gom: 

- Tờ khai đăng ky thuế mẫu số 01-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê các công ty con, công ty thành viên mẫu số BK01-ĐKT ban 
hảnh kém theo Thông tư này (nếu có); 

- Bảng kê các đơn vị phụ thuộc mẫu số BK02-DKT ban hành kèm theo 

Thông tư này (nêu có); 

- Bảng kê địa điểm kinh doanh mẫu số BK03-DKT ban hành kèm theo 
Thông tư này (nêu có); 

- Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số 
BK04-DKT ban hành kèm theo Thông tu này (nêu có); 

- Bảng kê góp vén của tổ chức, cá nhân mẫu số BK06-DKT ban hành kèm 

theo Thông tư này (nêu có); 

- Bảng kê chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi của công ty nước 

ngoài có chỉ nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam mẫu số BK07-ÐKT ban 

hành kèm theo Thông tư này (nếu có); 

- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc quyết định thành lập, 

hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy chứng nhận ~ 

đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới 

(đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện 
hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong 

khu kinh tế cửa khâu của Việt Nam); 

a.2) Hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị phụ thuộc, gồm: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 
trường hợp đơn vị phụ thuộc được cấp mã số thuế 10 chữ số theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư này là Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-DKT 
ban hành kèm theo Thông tư này;
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- Bảng kê địa điểm kinh doanh mẫu số BK03-DKT ban hành kèm theo 
Thông tư này (nêu có); 

- Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số 
BK04-DKT ban hành kèm theo Thông tư này (nếu có); 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc 

quyết định thành lập, hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước có 

chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt 
Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa 

khâu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam); 

b) Tổ hợp tác, tổ chức khác và các đơn vị phụ thuộc quy định tại điềm b, 
c, p khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Thuế cơ sở 

nơi tổ hợp tác đóng trụ sở, tại Thuế tỉnh, thành phố nơi tổ chức đóng trụ sở đồi 

với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập 
(trừ đơn vị theo hệ thống ngành dọc hoạt động tại cấp xã), tại Thuế cơ sở nơi tổ 

chức đóng trụ sở đối với tổ chức không do cơ quan trung ương và cơ quan cấp 

tỉnh ra quyết định thành lập, đơn vị theo hệ thống ngành dọc hoạt động tại câp 

xã do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập. 

b.1) Hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản 
` 
a 

gom: 

- Tờ khai đăng ky thuế mẫu số 01-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê các công ty con, công ty thành viên mẫu số BK01-ĐKT ban 
hành kèm theo Thông tư này (nêu có); 

- Bảng kê các đơn vị phụ thuộc mẫu số BK02-DKT ban hành kèm theo 

Thông tư này (nếu có); 

- Bảng kê địa điểm kinh doanh mẫu số BK03-DKT ban hành kèm theo 
Thông tư này (nêu có); 

- Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số 
BK04-DKT ban hành kèm theo Thông tư này (nếu có); 

- Bản sao quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương do cơ quan có 

thâm quyên câp; 

b.2) Hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị phụ thuộc gồm: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê địa điểm kinh doanh mẫu số BK03-DKT ban hành kèm theo 

Thông tư này (nêu có); 

- Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số 
BK04-DKT ban hành kèm theo Thông tư này (nêu có);
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- Bản Sao quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương do cơ quan có 

thẳm quyền cấp; 

c) Trường hợp quyết định thành lập quy định tại khoản này thuộc danh 

mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế không phải 

nộp bản sao quyết định thành lập khi đăng ký thuế nhưng phải có văn bản cung 

cấp thông tin về việc tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai trên hồ sơ đăng ký thuế. 

3. Doi với người nộp thuế quy định tại điểm d.1 khoản 2 Điều 4 Thông tư 
này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Thuế tỉnh, thành phố nơi tổ chức đóng 
trụ sở. Hồ sơ đăng ký thuế là Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-DKT ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

4. Đồi với người nộp thuế quy định tại điểm d.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 
này nộp hô sơ đăng ký thuế lần đầu tại Thuế tỉnh, thành phố nơi tổ chức đóng 

trụ sở. Hồ sơ đăng ký thuế gồm: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 06-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao văn bản xác nhận của Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối 

ngoại - Bộ Ngoại giao, trong đó có thông tin về tên, địa chỉ của cơ quan ngoại 

giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế. 

5. Đối với người nộp thuế là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước 

ngoài quy định tại điểm g khoản 2 Điều 4 Thông tư này trực tiếp kê khai, nộp 
thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác trừ thuế nhà thầu do bên Việt Nam 
khấu trừ, nộp thay theo quy định của pháp luật về quản lý thuế nộp hồ sơ đăng 
ký thuế lần đầu tại Thuế tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở. Hồ sơ đăng ký thuế gồm: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số 

BK04-DKT ban hành kèm theo Thông tu này (nêu có); 

- Bản sao giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hoặc văn bản tương 

đương do cơ quan có thâm quyên câp (nêu có). 

6. Đối với người nộp thuế có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế và 
người nộp thuê được cơ quan thuê ủy nhiệm thu quy định tại điểm h,n khoản 2 

Điêu 4 Thông tư này nộp ho sơ đăng ký thuê đên cơ quan thuê đề được cap mã 

sô thuê nộp thay như sau: 

a) Tổ chức khấu trừ, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ 

nước ngoài quy định tại điểm h.1 khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng 

ký thuế đến cơ quan thuế quan lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế gồm: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-DKT ban hành kèm theo Thông tư 

này; 
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- Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài 
nộp thuế thông qua bên Việt Nam mẫu số BK04.1-DKT ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

b) Tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp tính thuế giá 

trị gia tăng là phương pháp khấu trừ thuế thực hiện khấu trừ, nộp thay thuế cho 

nhà cung cấp nước ngoài quy định tại điểm h.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư này thì 

nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế 

là Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Chủ quản nền tảng thương mại điện tử khấu trừ, nộp thay thuế cho nhà 

cung câp nước ngoài, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại điểm h.3 

khoản 2 Điều 4 Thông tư này. thì nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế quản 

lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế là Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-DKT ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

d) Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân quy định tại điểm h.4 khoản 2 
Điệu 4 Thông tu này nộp hô sơ đăng ký thuê dén cơ quan thuê quản lý trực tiép. 

Hồ sơ đăng ký thuế gồm: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-DKT ban hành kèm theo Thông tu 

này; 

- Bản sao hợp đồng hoặc văn bản hợp tác kinh doanh; 

đ) Tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu quy định tại điểm n khoản 2 

Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuê ký hợp đồng ủy 
nhiệm thu. Hồ so đăng ký thuế là Tờ khai đăng ký thuế mau số 04.4-DKT ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

7. Đồi với người nộp thuế quy định tại điểm i khoản 2 Điều 4 Thông tư 
này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Thuế tỉnh, thành phố nơi người nộp thuế 

đặt trụ sở; trường hợp người nộp thuế được phân công cho Chi cục Thuế Doanh 

nghiệp lớn quản lý thì nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn. 

a) Hồ sơ đăng ký thuế của người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, tổ 

chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần được chia của 

Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lan, gồm:. 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ÐK.T ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép đầu tư hoặc giầy tờ 

khác có giá trị tương đương; bản sao văn bản giao nhiệm vụ điều hành, văn bản 

chấp thuận của cơ quan quản lý có thầm quyền (nếu có), quyết định thành lập 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản tương đương của đơn vị 

được giao nhiệm vụ điều hành;
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b) Hồ sơ đăng ký thuế của nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (bao gồm ca nhà 
thầu nhận phần lãi được chia) là Tờ khai đăng ký thuê mẫu số 02-DKT ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

c) Hồ sơ đăng ký thuế đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Năng 

lượng Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các 

hợp đồng dầu khí là Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-DKT ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

8. Đối với người nộp thuế là nhà cung cấp nước ngoài quy định tại điểm 

đ khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua 

Hệ thống thông tin quản lý thuế. Hồ sơ đăng ký thuế của nhà cung câp nước 

ngoài là Tờ khai đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài theo mẫu số 

01/NCCNN ban hành kèm theo Thông tư này. 

9, Tổ chức quy định tại điểm o khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện 
theo quy định tại khoản 5 và khoản 9 Điêu 15 Nghị định sô 236/2025/NĐ-CP. 

Điều 8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được cấp cho tổ 

chức đăng ký thuê trực tiép với cơ quan thuê như sau: 

1. Cơ quan thuế cấp “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” mẫu số 10-MST 

ban hành kèm theo Thông tư này cho tô chức không thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điêu này. 

2. Cơ quan thuế cấp “Thông báo mã số thuê nộp thay” mẫu số 11-MST 

ban hành kèm theo Thông tu này cho tô chức nộp hô so đăng ky thuê dé khâu 

trừ và nộp thay thuê theo quy định tại khoản 6 Điêu 7 Thông tư này. 

3. Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả 

là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế bản điện tử cho 

người nộp thuế qua Céng Dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia 

hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ 

ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế; đồng thời gửi qua địa chỉ 

thư điện tử của người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế theo thông tin 

người nộp thuế đã đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số 

thuế bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền hoặc ký sỐ của cơ quan 

thuế theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như văn bản giấy. 

Mục2 

THAY DOI THONG TIN ĐĂNG KÝ THUÊ 

Điều 9. Địa điểm nộp và hồ sơ thông báo thay đôi thông tin đăng ký 
thuế 

1. Thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan
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thué quan ly truc tiép 

a) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo cơ chế 
một cửa liên thông khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông 

báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ky 
doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh; 

b) Người nộp thuế quy định tại điểm a, b, c, d, d, g, i, p khoan 2 Diéu 4 

Thông tu này nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản ly trực tiếp như sau: 

b.1) Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế 

theo quy định tại điểm a, b, c, g, i, p khoản 2 Điều 4 Thông tư này, gồm: 

- Tờ khai điều chỉnh, bồ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc quyết định thành lập, hoặc giây phép tương 

đương do co quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên các giấy tờ này có thay 

đổi; 

b.2) Hồ sơ thông báo thay đồi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế 
theo quy định tại diém d khoản 2 Điều 4 Thông tư này là Tờ khai điêu chỉnh, bô 

sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này; 

b.3) Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của nhà cung cấp 

nước ngoài quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 Thông tư này là Tờ khai điều 

chỉnh thông tin đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài theo mẫu số 01- 

1/NCCNN ban hành kèm theo Thông tư này. Người nộp thuế thực hiện nộp hồ 

sơ thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế; 

c) Người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí quy 

định tại điểm i khoản 2 Điều 4 Thông tư này khi chuyển nhượng phần vốn góp 

trong tổ chức kinh tế hoặc chuyên nhượng một phần quyền lợi tham gia hợp 

đồng dầu khí, nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Thuế tinh, 

thành phố nơi người điều hành của hợp đồng dầu khí có hoạt động chuyển 

nhượng đặt trụ sở; trường hợp người điều hành được phân công cho Chi cục 

Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý thì nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế Doanh nghiệp 

lớn. 

Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế là Tờ khai điều chỉnh, bé 
sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp (trừ trường hợp thay, đổi thông tin địa chỉ trụ sở do thay đổi địa giới hành 

. chính nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thầm quyền hoặc cơ 

quan thuế phân công lại cơ quan thuế quản lý trực tiếp) 

a) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo cơ chế
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một cửa liên thông khi có thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi cơ quan thuế quản 

lý trực tiép: 

a.1) Nguoi nộp thuế nộp hồ sơ thay đôi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

(cơ quan thuế nơi chuyên di) dé thực hiện thủ tục chuyền cơ quan thuế quản lý 

theo quy định tại điềm a khoản 2 Điều 10 Thông tư này trước khi đăng ký thay 

đôi địa chỉ trụ sở đên cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Hồ sơ nộp đến cơ quan thuế nơi chuyển đi là Tờ khai điều chính, bỗ sung 

thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này; 

a.2) Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa 

điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này của cơ quan thuế nơi 
chuyên đi, người nộp thuế thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan 

đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

b) Người nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo 

quy định tại điểm a, b, c, d, g, i, p khoản 2 Điều 4 Thông tư này khi có thay đổi 

địa chỉ trụ sở làm thay đồi cơ quan thuế quan lý trực tiếp thực hiện như sau: 

b.1) Tại cơ quan thuế nơi chuyên đi 

Người nộp thuế nộp hồ sơ thông báo thay đôi thông tin đăng ký thuế cho 

cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyên đi). Hồ sơ thông báo 

thay đôi thông tin đăng ký thuế cụ thể như sau: 

- Đối với người nộp thuế theo quy định tại điểm a, b, c, g, i, p khoản 2 

Điều 4 Thông tư này, hồ sơ gồm: 

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

+ Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc văn bản tương đương 

do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp dia chỉ trên các giấy tờ này có 

thay đổi; 

- Đối với người nộp thuế theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Thông 
tư này, hồ sơ là Tờ khai điều chỉnh, bồ sung thông tin đăng ký thuê mau sô 08- 

MST ban hành kèm theo Thông tư này; 

b.2) Tại cơ quan thuế nơi chuyên đến 

b.2.1) Người nộp thuế nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ky 

thuế đến cơ quan thuế nơi chuyển đến trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc 

ké từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo về việc người nộp 

thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể: 

- Người nộp thuế theo quy định tại điểm a, b, d, g, ¡ khoản 2 Điều 4 

Thông tư này (trừ tổ hợp tác) nộp hồ sơ tại Thuế tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở 

mới;
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- Người nộp thuế là tổ hợp tác theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 

Thông tư này nộp hồ sơ tại Thuê cơ sở nơi đặt trụ sở mới; 

- Người nộp thuế theo quy định tại điểm c, p khoản 2 Điều 4 Thông tư 

này nộp hồ sơ tại Thuế tỉnh, thành phố nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức 
do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập (trừ đơn vị 

theo hệ thống ngành dọc hoạt động tại cấp xã); tại Thuế cơ sở nơi tổ chức đóng 
trụ sở đối với tổ chức không do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết 

định thành lập, đơn vị theo hệ thống ngành dọc hoạt động tại cấp xã do cơ quan 
trung ương và cơ quan cấp tinh ra quyết định thành lập; 

b.2.2) Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế là văn bản dang 
ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến mẫu số 

30/ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 10. Xử lý hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế và tra 
kết quả 

1. Người nộp thuế thay đồi các thông tin đăng ký thuế theo quy định tại 
khoản 1 Điêu 9 Thông tư này 

a) Trường hợp thay đổi thông tin không có trên Giấy chứng nhận đăng ký 

thuế hoặc Thông báo mã số thuế 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc ké từ ngày nhận đủ hồ sơ của người 

nộp thuê, cơ quan thuê quản lý trực tiêp người nộp thuê có trách nhiệm cập nhật 

các thông tin thay đôi vào Hệ thông ứng dụng đăng ky thuê; 

b) Trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc 

Thông báo mã số thuế 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc ké từ ngày nhận đủ hồ sơ của người 

nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật các thông tin 

thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời, ban hành Giấy chứng 

nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế bản điện tử đã cập nhật thông tin 

thay đổi gửi cho người nộp thuế. 

2. Người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại khoản 

2 Điêu 9 Thông tư này 

a) Tại cơ quan thuế nơi chuyên đi 

a.1) Truong hop người nộp thuế thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người 

nộp thuế trước khi chuyên địa điểm 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của 

người nộp thuế, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về việc hồ sơ thuộc 

diện phải kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế theo mẫu số 42/TB-ĐKT ban 

hành kèm theo Thông tư này, trong đó dự kiến thời gian thực hiện kiểm tra.
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Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính về thuế (nếu có) hoặc kết luận kiểm tra, cơ quan thuế ban 

hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyền địa điểm mẫu số 09-MST ban 

hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế và cơ quan thuế nơi người 
nộp thuế chuyển đền. 

Việc xác định người nộp thuế rủi ro cao thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở 

của người nộp thuế thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Luật số 
108/2025/QH15 và quy định về áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong 
quản lý thuế; 

a.2) Trường hợp người nộp thuế không thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở 

người nộp thuê trước khi chuyên địa điêm 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc ké từ ngày tiếp nhận hồ sơ của 

người nộp thuế, cơ _quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế 

chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thong tu này gửi cho 

người nộp thuế va cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyên đến; 

a. 3) Nguoi nop thué chuyén dia diém hoat động: kinh doanh tại trụ sở 

chính, nếu tiếp tục có hoạt động kinh doanh khác địa bàn cấp tỉnh với địa ban 

nơi đóng trụ SỞ chính và có nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế quản 

lý địa bàn cấp tỉnh đó theo quy định của pháp luật quản lý thuế (cơ quan thuế 

quản lý khoản thu) thì không phải tổng hợp nghĩa vụ thuế phát sinh tại cơ quan 

thuế quản lý khoản thu trên thông báo mẫu số 09-MST quy định tại điểm này: 

b) Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc ké từ ngày nhận đủ hồ sơ của người 
nộp thuế, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cập nhật các thông tin 

thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, ban hành Giấy chứng nhận đăng 

ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế bản điện tử đã cập nhật thông tin thay đồi 

gửi cho người nộp thuế. 

3. Xử lý đối với người nộp thuế đã hoàn thành thủ tục chuyên địa điểm tại 
cơ quan thuế nơi chuyền đi nhưng không nộp hồ sơ thay đôi địa chi trụ sở tại cơ 
quan đăng ký kinh doanh (đối với người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng 

ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông) hoặc tại cơ quan thuế nơi chuyên 

đến (đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế) 

a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi 

chuyển đi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyên địa điểm mẫu số 

09-MST ban hành kèm theo Thông tu này, nêu người nộp thuế không thực hiện 

chuyển địa điểm thì phải có văn bản đăng ký hủy chuyên địa điểm mẫu số 

31/DKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi co quan thuế nơi chuyên đi. Cơ 

quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo về việc xác nhận người nộp thuế 

hủy chuyên địa điểm mẫu số 36/TB-DKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi
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người nộp thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị của người nộp thuế; 

b) Kết thúc thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi 
chuyên đi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyên địa điểm mẫu số 

09-MST ban hành kèm theo Thông tư này, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh, hoặc đã nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh 

doanh nhưng hồ sơ không được chấp thuận, hoặc không nộp hồ sơ cho cơ quan 

thuế nơi chuyển đến và người nộp thuế không có văn bản đề nghị hủy chuyển 

địa điểm theo quy định tại điểm a khoản này gửi cơ quan thuế nơi chuyền đi thì 

cơ quan thuế nơi chuyển đến ban hành Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, 

tài liệu mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Thông tư về quản lý thuế 
gửi người nộp thuế, đồng thời gửi thông báo qua địa chỉ thư điện tử, số điện 
thoại của người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế theo thông tin người 

nộp thuế đã đăng ký; 

c) Kết thúc thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi 
chuyển đến ban hanh Thông báo theo quy định tại điểm b khoản này gửi người 
nộp thuế mà người nộp thuế không nộp Văn bản đăng ký hủy chuyển địa điểm 

mẫu số 31/ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này hoặc không nộp hồ sơ thay 

đối địa chỉ trụ sở, không giải trình hoặc giải trình nhưng không được co quan 

thuế chấp thuận, cơ quan thuế nơi chuyên đến thực hiện xác minh thực tế hoạt 

động của người nộp thuế tại địa chi đã đăng ký chuyển đền. 

c.1) Truong hợp kết quả xác mình người nộp thuế có hoạt động tại địa chỉ 

đã đăng ký chuyền đến, cơ quan thuế nơi chuyển đến yêu cầu người nộp thuế 

phải ký xác nhận vào biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế 

tại địa chỉ đã đăng ký mẫu số 15/BB-XMHĐ ban hành kèm theo Thông tư này, 

đồng thời yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan 

đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế nơi chuyển đến theo quy định; 

c.2) Trường hợp kết quả xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký chuyên đến, cơ quan thuế nơi chuyển đến phối hợp với chính 

quyền địa phương (Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công an quản lý địa 

bản) lập biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ 

đã đăng ký mẫu số 15/BB-XMHĐ ban hành kèm theo Thông tư này, gửi biên 

bản xác minh cho cơ quan thuê nơi chuyển đi ngay trong ngày làm việc hoặc 

chậm nhất vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ké từ ngày ký biên bản. Cơ quan 

thuế nơi chuyển đi căn cứ biên bản xác minh của cơ quan thuế nơi chuyên đến 

thực hiện ban hành Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa 
chỉ đã đăng ký mẫu số 16/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, cập nhật 
trạng thái mã số thuế và công khai thông tin theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 16 Thông tư này.



22 

Mục 3 

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH 

Điều 11. Thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục 

hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn 

Khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh 

trở lại trước thời hạn, người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và các quy định sau 
đây: 

1. Tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh thực hiện gửi Thông báo 

mẫu số 23/DKT ban hành kèm theo Thông tu này đến cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp theo thời hạn quy định tại điểm g.2 hoặc g.4 khoản 3 Điều 6 Nghị định số 
252/2026/NĐ-CP. 

2. Sau khi cơ quan thuế đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác phải thực hiện 

thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 17 và điểm 
b khoản I Điều 18 Thông tư này trước khi đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh 

doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Điều 12. Xử lý Thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp 

tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn 

1. Đối với Thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt 

động, kinh doanh trở lại trước thời hạn của người nộp thuê quy định tại khoản | 

Điêu 11 Thông tư này 

Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và ban hành Thông báo chấp 

thuận/không chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp tục hoạt động, 

kinh doanh trở lại trước thời hạn mẫu số 27/TB-ĐKT, Thông báo về việc tạm 

ngừng hoạt động, kinh doanh theo đơn vị chủ quản mẫu số 33/TB-ĐKT (nếu 

có), Thông báo vê việc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn theo 

don vị chủ quản mẫu số 34/TB-DKT (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này 

gửi người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc ké từ ngày nhận đủ hồ 

sơ của người nộp thuế theo quy định. 

2. Đối với văn bản chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp 

tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn của cơ quan nhà nước có thầm 

quyền 

Cơ quan thuế cập nhật thông tin tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc 

tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn của người nộp thuế vào Hệ 

thống ứng dụng đăng ký thuế, trừ trường hợp người nộp thuế đang bị cơ quan 

thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. 

3. Đồi với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị phụ thuộc, tổ chức
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khác có đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động, kinh doanh 

có thời hạn hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn với cơ 

quan đăng ký kinh doanh: Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào Hệ thống ứng 

dụng đăng ký thuế khi nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh 

chuyển sang, trừ trường hợp người nộp thuế đang bị cơ quan thuế thông báo 

không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. 

; ; '-Mục 4 

CHAM DUT HIEU LUC MA SO THUE 

Điều 13. Các trường hợp và hồ so cham dứt hiệu lực mã số thuế 

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo cơ chế 

một cửa liên thông thì thực hiện châm dứt hiệu lực mã sô thuê khi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản; 

b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất; 

d) Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký sau khi xác minh thực tê người nộp thuê không còn hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký trụ sở chính hoặc chỉ nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện 
cham dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản; không còn phát 

sinh nghĩa vụ thuê đôi với tô chức không kinh doanh; 

b) Bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập hoặc 
giây phép tương đương: 

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất; đơn vị phụ thuộc chuyền thành đơn vị 

độc lập hoặc ngược lại, hoặc chuyên từ đơn vị phụ thuộc của đơn vị chủ quản 

này sang thành đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản khác; 

d) Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa 
chỉ đã đăng ký sau khi xác minh thực tế người nộp thuế không còn hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký trụ sở chính hoặc chỉ nhánh hoặc văn phòng đại diện; 

đ) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài khi kết thúc hợp đồng; 

e) Người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, tổ chức được Chính phủ 
Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần được chia của Việt Nam thuộc các mỏ 

dầu khí tại vùng chồng lấn, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, 
công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đại diện 

nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp
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đồng: nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi chuyển nhượng toàn 
bộ quyên lợi tham gia hợp đồng dầu khí. 

g) Tổ chức là chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác 

thuộc đối tượng khấu trừ, nộp thay số thuế đã khẩu trừ quy định tại điểm h.3 
khoản 2 Điều 4 Thông tư này khi không còn chức năng đặt hàng trực tuyến và 

chức năng thanh toán; 

h) Nhà cung cấp nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 

Thông tư này khi châm dứt hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

3. Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

_ a) Mã số thuế không được sử dung theo quy định của pháp luật quản lý 

thuế từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực; 

b) Mã số thuế của tổ chức khi đã cham dứt hiệu lực không được sử dụng 
lại, trừ trường hợp được khôi phục mã sô thuê; 

c) Khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế thì đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số 

thuế nộp thay; 

d) Người nộp thuế là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì 

các đơn vị phụ thuộc phải bị châm dứt hiệu lực mã sô thuê. 

4. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo cơ chế 
một cửa liên thông thực hiện đăng ký giải thể hoặc chấm dứt hoạt động tại cơ 

quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin cho cơ quan thuế dé thực hiện thủ tục 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế, bao g gom: 

a) Thông tin về quyết định giải thé doanh nghiệp, hợp tác xã; thông báo tổ 
hợp tác đang làm thủ tục châm dứt hoạt động: 

b) Thông tin giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã; chấm dứt tồn tại của 

doanh nghiệp, hợp tác xã do chia, hợp nhật, sáp nhập; châm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã; châm dứt hoạt động tô 
hợp tác. 

5. Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã 

trước khi nộp hồ sơ dé cham dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải 

nộp hồ sơ đến co quan thuế quản lý trực tiếp dé thực hiện các thủ tục về thuế, 

hoàn thành nghĩa vụ thuế theo thời hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp (đối với 

doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã (đối với hợp tác xã) và các pháp luật khác có 

liên quan. Trường hợp Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật khác có 

liên quan không quy định thời hạn người nộp thuế phải nộp hồ sơ đến cơ quan 

thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời 

hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hoặc thông báo của
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doanh nghiệp, hợp tác xã về chắm dứt hoạt động chỉ nhánh, văn phòng đại diện, 
hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chỉ nhánh, văn 
phòng đại diện. Hồ sơ gồm văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu 
số 24/DKT ban hành kèm theo Thông tư này và các giấy tờ sau: bản sao quyết 

định hoặc thông báo của doanh nghiệp, hợp tác xã về chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện; bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chỉ nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thầm quyền. 

6. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị phụ thuộc của doanh 

nghiệp, đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã đang bị cơ quan thuế thông báo không 

hoạt động tai địa chi đã đăng ký, trước khi nộp hồ sơ giải thé doanh nghiệp, hợp 
tác xã (bao gồm cả trường hợp giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc), hoặc 

chấm dứt hoạt động tổ hợp tác, đơn vị phụ thuộc tại cơ quan đăng ký kinh doanh 
phải đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp dé nộp hỗ sơ và thực hiện các thủ tục về 

thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định. Hồ sơ gồm văn bản đề nghị chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/DKT ban hành kèm theo Thông tư này và các 

giấy tờ khác như sau: 

a) Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã giải 

thể là bản sao của một trong các giấy tờ: nghị quyết hoặc quyết định giải thê 

doanh nghiệp, nghị quyết giải thể hợp tác xã, quyết định thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh; 

b) Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc của doanh 

nghiệp, đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã là bản sao của một trong các giấy tờ: 

quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp, hợp tác xã về chấm dứt hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thầm quyền; 

c) Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ hợp tác là bản sao của một 

trong các giấy tờ: biên bản họp thành viên tổ hợp tác về việc cham dứt hoạt động 

của tổ hợp tác, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác của cơ 

quan nhà nước có thẳm quyền. 

7. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức đăng ký thuế trực 

tiếp với cơ quan thuế gồm: văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu 
số 24/DKT ban hành kèm theo Thông tư này và các giấy tờ khác theo từng 

trường hợp như sau: 

a) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác theo quy định tại điểm a, b, c, d, p 
khoản 2 Điêu 4 Thông tư này 

a.1) Đối với đơn vị chủ quản, hồ sơ là bản sao của một trong các giầy tờ 
sau: quyết định giải thể, quyết định chia, hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập, 
quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan có thâm 

quyền, thông báo cham dứt hoạt động, quyết định chuyển đồi.
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Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc đã được cấp mã số 

thuê thì đơn vị chủ quản phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động gửi cho 

các đơn vị phụ thuộc dé yêu cầu đơn vị phụ thuộc thực hiện thủ tục chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc trước khi chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản. 

Trường hợp đơn vị phụ thuộc chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng không 

có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế thì đơn vị chủ quản có văn bản điện tử cam kết chịu 

trách nhiệm kế thừa toàn bộ khoản nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc gửi cơ 

quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn 
vị phụ thuộc với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc sau khi mã số thuế của 
đơn vị phụ thuộc đã chấm dứt hiệu lực; 

a.2) Đồi với đơn vị phụ thuộc, hồ sơ là bản sao của một trong các giấy tờ 

sau: quyết định hoặc thông báo chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc, quyết 

định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị phụ thuộc của cơ 

quan có thẩm quyền; 

b) Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, người điều 

hành, doanh nghiệp liên doanh, tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm 

vụ tiếp nhận phần được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng 
lắn, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, công ty mẹ - Tập đoàn 

Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần 
lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí theo quy định tại điểm g, ¡ khoản 2 Điều 4 
Thong tư này (trừ nha thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được cấp mã 

số thuế theo quy định tại điềm e khoản 2 Điều 5 Thông tư này), hồ sơ là: bản sao 

bản thanh lý hợp đồng, hoặc bản sao văn bản xác nhận việc chấm dứt hiệu lực 

của hợp đồng dầu khí, hoặc bản sao văn bản về việc chuyên nhượng toàn bộ 
phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí đối với nhà đầu tư tham gia hợp đồng 
dầu khí, tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. 

8. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyết định, thông báo, giấy tờ 

khác của cơ quan nhà nước có thầm quyền đối với từng trường hợp cụ thể như 

sau: 

a) Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký. kinh doanh; quyết định 

tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do cơ quan đăng ký kinh doanh gửi 

cho cơ quan thuế qua hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh; 

b) Quyết định, thông báo thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc 
văn bản tương đương của cơ quan cấp phép gửi cho cơ quan thuế; 

c) Quyết định tuyên bồ phá sản của Tòa án gửi cho cơ quan thuế; 

d) Thông báo của cơ quan thuế về việc người nộp thuế không hoạt động 
tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại khoản 3 Điêu 10, Điêu 16 Thông tư này.
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Điều 14. Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

1. Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ về hóa đơn theo quy định của 
pháp luật về hóa đơn. 

2. Hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế 

nộp thừa, số thuê giá trị gia tăng chưa được khâu trừ (nêu có) theo quy định tại 

diém d.1 khoản 1 Điêu 7 Nghị định sô 252/2026/NĐ-CP. 

3. Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc thì toàn bộ các 

đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục châm dứt hiệu lực mã sô thuê trước khi 

châm dứt hiệu lực mã sô thuê của đơn vị chủ quản. 

Điều 15. Xử lý hồ sơ cham dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết qua 

l. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế quy định 

tại khoản 7 Điều 13 Thông tư này 

a) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như sau: 

a.1) Ban hành Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và 

đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB- ĐKT ban hành 
kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế (trừ nhà cung cấp nước ngoài 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 Thông tư này) trong thời hạn 02 (hai) 

ngày làm việc kê từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế theo quy định. Trong thông báo xác định hồ sơ thuộc diện hoặc không 

thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, dự kiến thời gian thực 
hiện kiểm tra nếu thuộc diện kiểm tra. 

Ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đơn vị 
chủ quản gửi cho đơn vị chủ quản, đơn vị phụ thuộc theo mẫu số 35/TB-ĐKT 

ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp cơ quan thuế nhận được hồ 

sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản nhưng các đơn vị phụ 

thuộc chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 

a.2) Phối hợp với cơ quan thuế quản lý khoản thu nơi người nộp thuế có 

phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước dé quyết toán nghĩa vụ của người 

nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý khoản thu (nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ về hóa đơn và xử lý số tiền thuế nộp thừa, sô 

thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ (nếu có)), xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế 

hoặc hoàn trả theo quy định của pháp luật; 

a.3) Thực hiện thủ tục bù trừ hoặc hoàn trả kiêm bù trừ đối với các nghĩa 

vụ của người nộp thuê khác theo quy định của pháp luật vé quan lý thuê. 

Trường hợp đơn vị phụ thuộc chấm dứt hiệu lực mã số thuê nhưng không 

có khả năng hoàn thành nghĩa vụ còn phải nộp hoặc còn nợ, hoặc vẫn còn sô 

nộp thừa, sô thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết sau khi đã thực hiện bù trừ



28 

hoặc hoàn trả kiêm bù trừ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, đơn vị 
chủ quản đã có văn bản cam kết chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ khoản nghĩa 
vụ thuế của đơn vị phụ thuộc thì cơ quan hải quan, cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp đơn vị phụ thuộc thực hiện chuyển nghĩa vụ của đơn vị phụ thuộc cho đơn 

vị chủ quản và ban hành Thông báo về việc chuyển nghĩa vụ thuế của người nộp 

thuế mẫu số 39/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp 

thuế là đơn vị chủ quản, đơn vị phụ thuộc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị 

chủ quản. 

Trường hợp don vị bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất cham dứt hiệu lực mã 

số thuế nhưng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ còn phải nộp hoặc còn 

nợ, hoặc vẫn còn số nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa khẩu trừ hết sau khi 

đã thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả kiêm bù trừ theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế, các đơn vị mới thành lập từ đơn vị bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất 
đã có thỏa thuận về việc kế thừa toàn bộ khoản nghĩa vụ thuế của đơn vị bị chia, 
bị sáp nhập, bị hợp nhất thì cơ quan hải quan, cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn 

vị bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất thực hiện chuyên nghĩa vụ cho đơn vị mới và 

ban hành Thông báo về việc chuyển nghĩa vụ thuế của người nộp thuế mẫu số 

39/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi người nộp thuế là đơn vị bị 

chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất, các đơn vị mới, cơ quan thuế quản lý trực tiếp các 

đơn vị mới; 

a.4) Đề nghị cơ quan hải quan thực hiện xác nhận việc người nộp thuế đã 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước 
đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC cua "Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan: kiểm tra, giám 

sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu va quản lý thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đôi, bồ sung tại khoản 61 Điều 1 Thông tư số 

121/2025/TT-BTC) trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành 

Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế; 

a.5) Ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 03 

(ba) ngày làm việc ké từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với 

cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa 

vụ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước của đơn vị phụ thuộc 

sang đơn vị chủ quản, của đơn vị bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất sang đơn vị 

mới theo quy định tại điểm a.3 khoản này; 

b) Cơ quan thuế quản lý khoản thu thực hiện như sau: 

b.1) Thực hiện các công việc quy định tại điểm a.2, a.3 khoản này đối với 

các khoản thu phát sinh trên địa bàn; 

b.2) Cập nhật thông tin người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuê đối
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với khoản thu thuộc cơ quan thuế quản lý vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế 

ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo 

ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế quản lý khoản 

thu. 

2. Xử lý hồ sơ cham dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế quy định 
tại khoản 5 Điêu 13 Thông tư này 

a) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như quy định tại điểm a khoản 
] Điều này. Riêng quy định về ban hành Thông báo về việc người nộp thuế 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 

này được thay bằng Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế 

dé nộp hồ sơ giải thé/cham dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh mẫu 

số 28/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Cơ quan thuế quản lý khoản thu thực hiện như quy định tại điểm b 
khoản | Điêu này. 

3, Xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế theo thông tin 

cơ quan đăng ký kinh doanh gửi cho cơ quan thuê quy định tại khoản 4 Điêu 13 

Thông tư này 

a) Đối với giao dịch trao đổi thông tin về quyết định giải thể doanh 
nghiệp, hợp tác xã, thông báo tổ hợp tác đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động 

do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyên đến theo quy định tại điểm a khoản 4 
Điều 13 Thông tư này 

a.1) Cơ quan thuế quan lý trực tiếp thực hiện như quy định tại điểm a 

khoản | Điều này. Riêng quy định về ban hành Thông báo về việc người nộp 

thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo 
Thông tư này được thay bằng Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành 

nghĩa vụ thuế. đề nộp hồ sơ giải thé/cham dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký 

kinh doanh mẫu số 28/TB-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

a.2) Cơ quan thuế quan lý khoản thu thực hiện như quy định tại điểm b 

khoản | Điều này; 

b) Đối với giao dịch trao đổi thông tin giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã; 
châm dứt hoạt động tô hợp tác do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyên dén theo 

quy định tai diém b khoản 4 Điều 13 Thông tư này 

Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động trả kết quả về việc người nộp 

thuế đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trên cơ sở thông tin xử 

lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế do cơ quan thuế cập nhật trên Hệ thống: tự 

động cập nhật mã số thuế của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt 

động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” ngay trong ngày 

nhận được giao dịch xác nhận giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã, chấm dứt hoạt 

động tổ hợp tác của cơ quan đăng ký kinh doanh nếu người nộp thuế đã hoàn
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thành nghĩa vụ thuế; 

c) Đối với giao dịch trao đổi thông tin chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị chia, bị hợp nhat, bị sáp nhập do cơ quan đăng ký kinh doanh 
chuyên đên theo quy định tại điệm b khoản 4 Điều 13 Thông tư này 

c.1) Co quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như quy định tại điểm a 

khoản ] Điều này. Riêng quy định về ban hành Thông báo về việc người nộp 

thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo 
Thông tư này được thay bằng Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành 

nghĩa vụ thuế dé nộp hồ sơ giải thể/chắm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký 

kinh doanh mẫu số 28/TB-DKT ban hành kèm theo Thông tư này; 

c.2) Cơ quan thuế quản lý khoản thu thực hiện như quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này; 

c.3) Sau khi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cập nhật thông tin về việc 
người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trên He thống ứng dung đăng ký 

thuế, Hệ thống tự động truyền thông tin sang hệ thống thông tin về đăng ký kinh 

doanh dé cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại của doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập theo quy định; 

c.4) Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động cập nhật mã số thuế của 

người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế” ngay trong ngày nhận được giao dịch xác nhận 

chấm dứt tồn tại doanh nghiệp, hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập của 
cơ quan đăng ký kinh doanh; 

d) Đối với giao dịch trao đổi thông tin cham dứt hoạt động của chỉ nhánh, 
văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã do cơ quan đăng ký kinh 

doanh chuyền đến theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư này 

d.1) Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động trả kết quả về việc người 

nộp thuế đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trên cơ sở thông tin 

xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế do cơ quan thuế cập nhật trên Hệ thống; tự 

động cập nhật mã số thuế của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt 

động và đã hoàn thành thủ tục chắm dứt hiệu lực mã số thuế” ngay trong ngày 
nhận được giao dịch xác nhận chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng 

đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã từ cơ quan đăng ký kinh doanh nếu người 

nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế; 

d.2) Trường hợp người nộp thuế chưa nộp hồ sơ cham dứt hiệu lực mã số 
thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông 

tư này, cơ quan thuế thực hiện như sau: 

d.2.1) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp ban hành Thông báo về việc yêu cầu 

người nộp thuế nộp hồ sơ cham dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 29/TB-ĐKT ban 

hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế dé thực hiện các thủ tục
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chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 

13 Thông tư này; 

d.2.2) Cơ quan thuế quản lý khoản thu chưa thực hiện các quy định dé 

chấm dứt theo dõi nghĩa vụ đối với khoản thu phát sinh trên địa ban ma sẽ thực 
hiện khi người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư này theo 

thông báo của cơ quan thuế quản lý trực tiếp; 

đ) Đối với giao dịch trao đổi thông tin về việc cham dứt hoạt động địa 

điểm kinh doanh được hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh truyền sang Hệ 
thống ứng dụng đăng ký thuế: Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế thực hiện cập 

nhật thông tin cham dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh theo mã số địa điểm 
kinh doanh và mã số thuế đơn vị chủ quản địa điểm kinh doanh vào cơ sở dữ 
liệu quản lý thuế; 

e) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cơ quan thuế ban hành 
Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ giải 

thể/chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh (mẫu số 28/TB-DKT 
ban hành kèm theo Thông tu này), nhưng quá 180 ngày ké từ ngày cơ quan thuế 

nhận được giao dịch trao đổi thông tin về quyết định giải thể mà cơ quan thuế 
chưa nhận được giao dịch giải thé, cham dứt hoạt động từ cơ quan đăng ký kinh 

doanh, cơ quan thuế ban hành văn bản gửi cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị 

cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã sang “đã giải thể” theo 

quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh làm cơ sở dé cơ quan thuế thực 

hiện việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng 

dụng đăng ký thuế theo quy định. 

4. Xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyết định, thông báo thu hồi 
giấy phép của cơ quan nhà nước có thẳm quyền gửi đến cơ quan thuế theo quy 

định tại điểm a, điểm b khoản 8 Điều 13 Thông tư này 

a) Trường hợp thu hồi để cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 
quản lý thuê 

Khi cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhận được quyết định, thông báo thu 

hồi giấy phép của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẳm 

quyền, cơ quan thuế cập nhật thông tin mã số thuế của người nộp thuế về trạng 
thái “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt 
hiệu lực mã số thuê”; 

b) Trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật 

b.1) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện: 

- Cập nhật "hông tin và trạng thái mã số thuê của người nộp thuế, mã số 

thuế nộp thay (nếu có) về trạng thái “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” và ban hành Thông báo
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về việc mã số thuế cham dứt hiệu lực theo đơn vị chủ quản mẫu số 35/TB-ĐKT 

ban hành kèm theo Thông tư này (nếu có) gửi cho người nộp thuế sau khi nhận 
được quyết định, thông báo thu hồi giây phép của cơ quan đăng ký kinh doanh 

hoặc cơ quan nhà nước có thẳm quyền; 

- Cập nhật thông tin thu hồi giấy phép của địa điểm kinh doanh theo mã 

số địa điểm kinh doanh và mã số thuế đơn vị chủ quản địa điểm kinh doanh vào 
cơ sở dữ liệu quản lý thuế trong trường hợp địa điểm kinh doanh bị thu hồi giấy 

phép; 
- Ban hành Thông báo về việc yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 29/TB-DKT gửi cho người nộp thuế đăng ký 
thuế trực tiếp với cơ quan thuế, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, đơn vị phụ 
thuộc của hợp tác xã dé thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với 

cơ quan thuế theo quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 13 Thông tư này (trừ 

trường hợp người nộp thuế đang bị cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký); 

b.2) Sau khi nhận được quyết định, thông báo giải thể doanh nghiệp, hợp 

tác xã và chấm dứt hoạt động của đơn vị phụ thuộc do cơ quan đăng ký kinh 

doanh chuyển đến hoặc hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế 

do thu hồi giầy phép theo quy định tại Điều 13 Thông tư này, cơ quan thuế quản 

lý trực tiếp và cơ quan thuế quản lý khoản thu xử lý cham dứt hiệu lực mã số 

thuế đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại Điều này. 

5. Xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 

phá sản 

a) Khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã hoặc thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh gửi qua hệ 

thống thông tin về đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế quản lý trực tiếp cập nhật 

thông tin người nộp thuế về trạng thái “NNT chờ làm thủ tục phá sản” ngay 

trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ké từ 

ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án hoặc thông tin trên 

Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp phối hợp với 

cơ quan thuế quản lý khoản thu xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế dé 

gửi Tòa án thu hồi nợ thuế theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản; 

b) Khi nhận được quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

của Tòa án theo quy định tại diém c khoản 8 Điều 13 Thông tu này 

b.1) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện: 

- Cập nhật thông tin người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động 

nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuê” ngay trong ngày 

làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kề từ ngày nhận 

được quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án;
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- Ban hành Thông báo gửi cho đơn vị chủ quản, đơn vị phụ thuộc theo 
mẫu số 35/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp cơ quan 
thuế nhận được quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án đối với đơn vị chủ quản 

nhưng các đơn vị phụ thuộc chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 

thuê; 

- Thực hiện các công việc quy định tại điểm a.2, a.3, a.4, a.5 khoản 1 Điều 
này; 

b.2) Cơ quan thuế quản lý khoản thu thực hiện như quy định tại điểm b 
khoản 1 Điêu này.. 

6. Khi mã số thuế của người nộp thuế là tổ chức bị cham dứt hiệu lực thì 
Giây chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế hết hiệu lực. 

7. Cơ quan thuế quan lý trực tiếp cập nhật thông tin và chuyển trạng thái 
mã số thuế của người nộp thuế về trạng thái 03 “NNT ngừng hoạt động nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” lý do tương ứng ngay 

trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ké từ 

ngày ban hành Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT, Thông báo về việc 
người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế dé nộp hồ sơ giải thé/cham dứt hoạt 

động đến co quan đăng ký kinh doanh mẫu số 28/TB-DKT ban hành kèm theo 

Thông tư này; cập nhật trạng thái 01 “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực MST” lý do tương ứng ngay trong ngày làm việc hoặc 
chậm nhất vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ngày ban hành Thông báo về 
việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

8. Trường hợp người nộp thuế đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

nhưng không hoàn thành nghĩa vụ thuế, sau đó nếu cơ quan thuê thực hiện xác 

minh tình trạng hoạt động của người nộp thuê tại địa chỉ đã đăng ký theo quy 

định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này và có kết quả là người nộp thuế không 

còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế cập nhật trạng thái mã sô thuế 

là 06, lý do tương ứng với hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp 

thuê. 

9, Đối với cơ quan, tổ chức đã chấm dứt tồn tại do sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước nhưng không thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì 

cơ quan thuê cập nhật trạng thái “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa 

hoàn thành thủ tục chấm đứt hiệu. lực mã số thuế” trên cơ sở quyết định của cấp 

có thẳm quyền về việc sắp xếp tỏ chức bộ máy và cập nhật trạng thái “Người 

nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế” nếu người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.
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Điều 16. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế trong 

trường hợp cơ quan thuế ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ 

đã đăng ký 

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành 
hoặc tiếp nhận văn bản (quyết định, văn bản, thông báo) hoặc hồ sơ của người 

nộp thuế thuộc một trong các trường hợp dưới đây, cơ quan thuế thực hiện cập 

nhật thông tin vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và chuyên trạng thái của 

người nộp thuế đang hoạt động sang trạng thái 09 “Người nộp thuế chờ xác 

mình tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”, bao gồm: 

a) Cơ quan thuế ban hành théng báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuê lần 02, 
người nộp thuê van chưa nộp hô sơ khai thuê; 

„ b)Cơ quan thuế nhận lại văn bản của cơ quan thuế đã gửi cho người nộp 

thuê qua đường bưu chính nhưng bị trả lại do không có người nhận hoặc do địa 

chỉ không tôn tại; 

c) Cơ quan thuế nhận được thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp có 

chứng cứ kèm theo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng 

ký; 
d) Cơ quan thuế nhận được văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có 

thầm quyền thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã 

đăng ký; 

đ) Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hồ 
sơ thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mà người nộp thuế được 

phân loại rủi ro thuộc diện phải xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã 

đăng ký; 

e) Cơ quan thuế nhận được thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh do hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh truyền sang Hệ thống 

ứng dụng đăng ký thuế mà người nộp thuế được phân loại rủi ro thuộc diện phải 

xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã dang ký; 

g) Cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế lần đầu hoặc khi thay 

đổi thông tin đăng ký thuế mà người nộp thuế được phân loại rủi ro thuộc diện 

phải xác minh tình trạng hoạt động tại địa chi đã đăng ky. 

Đồng thời, cơ quan thuế gửi thông tin về việc người nộp thuế thuộc 
trường hợp chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chi đã dang ky đến tài 

khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế; địa chỉ thư điện tử, số điện 

thoại của người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế đã đăng ký với cơ 

quan thuế hoặc qua ứng dụng EtaxMobile, VNeID của người đại diện theo pháp 

luật của người nộp thuế. Người nộp thuế có thể đến cơ quan thuế giải trình trực 

tiếp hoặc bé sung thông tin, tài liệu bằng văn bản đề chứng minh tình trạng đang 

hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.



35 

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hoặc giải trình trước khi 

cơ quan thuế thực hiện xác mình theo quy định tại khoản 2 Điều này và được cơ 

quan thuế chấp thuận giải trình thì cơ quan thuế cập nhật lại trạng thái mã số 

thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày 

làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ké từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ khai thuế hoặc chấp thuận giải trình của người nộp thuế. 

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc ké từ ngày cơ quan thuế chuyền 
trạng thái mã số thuế của người nộp thuế sang trạng thái 09 “Người nộp thuế 

chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” theo quy định tại 

khoản 1 Điều này, người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, hoặc người nộp 

thuế không giải trình, hoặc giải trình nhưng không được cơ quan thuế chấp 

thuận, cơ quan thuế thực hiện xác mình thực tế hoạt động của người nộp thuế tại 

địa chỉ đã đăng kỷ. 

a) Trường hợp kết quả xác minh người nộp thuế còn hoạt động tại địa chỉ 

đã đăng ký thì người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu 

của cơ quan thuê theo quy định của pháp luật và ký xác nhận vào biên bản xác 
mình tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký mẫu số 

15/BB-XMHĐ ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế thực hiện cập 

nhật trở lại trạng thái hoạt động của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng 
đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc 

tiếp theo kể từ ngay người nộp thuế hoàn thành các nội dung nêu trên; 

b) Trường hợp kết quả xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa 
chỉ đã đăng ký thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương (Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công an quản ly địa ban) lập biên bản xác minh 
tình trạng hoạt động của người nộp thué tại địa chi đã đăng ký mẫu số 15/BB- 

XMHĐ ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế ban hành Thông báo về 

việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mẫu số 16/TB-ĐKT 

ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ 

ngày ghi trên biên bản, đồng thời cập nhật thông tin mã số thuế của người nộp 

thuế về trạng thái 06 “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” với lý do số 

09 “Cơ quan thuế ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ky” 

vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất 

vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ngày ban hành thông báo về việc người nộp 

thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đồng thời truyền thông tin cho hệ 

thống thông tin về đăng ký kinh doanh ngay trong ngày cập nhật trạng thái 

“NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký 

thuế. 

Cơ quan thuế thực hiện công khai trạng thái mã số thuế của người nộp 

thuế trên Hệ thống thông tin quản lý thuế theo quy định tại Điều 33 Thông tư 

này. Cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn (gồm: cơ quan hải quan, cơ quan
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đăng ký kinh doanh (trừ trường hợp đã thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh 

và đăng ký thuế), Viện Kiểm sát, cơ quan công an, cơ quan quản lý thị trường, 

cơ quan cap giây phép thành lập và hoạt động) và tổ chức, cá nhân khác có trách 

nhiệm tra cứu thông tin và trạng thái mã số thuế của người nộp thuế đã được cơ 

quan thuế công. khai dé thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và các nội dung 

khác theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp đơn vị chủ quản thuộc một trong các trường hợp quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều này có đơn vị phụ thuộc 

a) Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản đồng thời phải thông báo cho 

đơn vị phụ thuộc về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký theo mẫu số 26/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này 

trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc ké từ ngày cập nhật trang thái 09 “Người 
nộp thuế chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” quy định tại 

khoản | Điều này; 

b) Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản khi ban hành thông báo về việc 

đơn vị chủ quản không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại khoản 

2 Điều này đồng thời cập nhật tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 

của đơn vị phụ thuộc theo đơn vị chủ quản vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế 

ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo 

ké từ ngày ban hành thông báo. 

4. Sau khi ban hành thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị phụ 
thuộc của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã, cơ quan thuế phối hợp 

khi cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý vi phạm hoặc thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã. Sau 

khi nhận được thông tin thu hồi Giấy chứng nhận từ cơ quan đăng ký kinh 
doanh, cơ quan thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này. 

5. Sau khi cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế không 

hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 

a) Trường hợp cơ quan thuế nhận được thông tin thu hồi giấy phép của 

người nộp thuế do cơ quan có thẳm quyền gửi đến, cơ quan thuế thực hiện cập 

nhật thông tin và chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế, mã số thuê 

nộp thay (nếu có) sang trạng thái 06 lý do 13 “Người nộp thuế không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký và bị thu hồi giấy phép hoạt động”; 

b) Trường hợp cơ quan thuế nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, 

quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án đối với người nộp thuế, cơ quan thuế 

thực hiện cập nhật thông tin và chuyển trạng thai mã số thuế của người nộp thuế 

sang trạng thái 06 lý do 07 hoặc lý do 12. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp phối 

hợp với cơ quan thuế quản lý khoản thu xác định nghĩa vụ thuế của người nộp
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thuế dé gửi Tòa án thu hồi nợ thuế theo quy định của Luật Phục hồi, phá san; 

c) Trước khi thực hiện thủ tục giải thé, cham dứt hoạt động (bao gồm cả 

giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc), người nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Thông tư này 

(đối với người nộp thuế đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông), hoặc 

khoản 7 Điều 13 Thông tư này (đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp 
với cơ quan thuế). Trường hop có sự thay đổi về địa chỉ trụ sở hoặc các thông 

tin đăng ký thuế khác mà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, 

người nộp thuế phải nộp kèm theo hồ sơ thay đổi thông tin theo quy định tại 

Điều 9 Thông tư này. 

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế quan lý 

trực tiếp tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan 

thuế thực hiện chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị 

phụ thuộc của người nộp thuế về trạng thái 06 lý do 03 “Người nộp thuế không 

hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên 

Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. 

Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử 

dụng hoá đơn, số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải 

nộp hoặc còn nợ và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về 

thuế, hoá đơn tính đến thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế theo quy định, không bắt buộc cơ quan thuế xác mình tình 

trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký trong trường hợp này. 

Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định 

tại Điều 14 Thông tư này trước khi cham dứt hiệu lực mã số thuế. Cơ quan thuê 
quản lý trực tiếp thực hiện tương tự "quy định tại điểm a.2, a.3, a.4, a.5 khoản | 

Điều 15 Thông tư này, cơ quan thuế quản lý khoản thu thực hiện tương tự quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này dé chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

của người nộp thuế. 

6. Cơ quan thuế thực hiện cham dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp 

thuê sau khi ban hành thông báo về việc người nộp thuê không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký (trừ trường hợp quy định tai diém c khoản 5 Điều này) như sau: 

a) Đối với người nộp thuế quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này đã 

hoàn thành nghĩa vụ thuê, hóa đơn theo quy định của Luật sô 108/2025/QH15 và 
Điêu 14 Thông tư này hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuê, hóa đơn; 

b) Đối với người nộp thuế đã được xóa các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm 

nộp, tiền phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Luật số 

108/2025/QH15, không hoàn trả các khoản nộp thừa theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 15 Luật số 108/2025/QH15 (người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa 

vụ thuế) và hoàn thành thủ tục hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn.
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Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác chưa 

bị cập nhật tình trạng đã giải thể trong hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh 

thì cơ quan thuế gửi danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đã bị cơ 

quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và chấm dứt hiệu 

lực mã số thuế cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xử lý, cập nhật tình trạng 

pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo quy định của pháp luật về 
đăng ký kinh doanh. 

Mục 5 

KHÔI PHỤC MÃ SO THUÊ 

Điều 17. Các trường hợp khôi phục mã số thuế và ho sơ đề nghị khôi 

phục mã số thuế 

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo cơ chế 
một cửa liên thông được khôi phục mã sô thuê trong các trường hợp sau đây: 

a) Được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng 

ký kinh doanh thì đông thời được khôi phục mã sô thuê; 

.b) Có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế sau khi cơ quan thuế có thông 

báo người nộp thuê không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu 

hôi giây phép và chưa bị châm dứt hiệu lực mã sô thuê; 

c) Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã 

có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực 

mã số thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư này gửi đến cơ quan thuế 

nhưng chưa nộp hồ sơ cham dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ đề 

nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Được cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy 

phép thành lập và hoạt động, quyét định thành lập hoặc giây phép tương đương; 

b) Khi cơ quan thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi giấy phép và chưa bị chấm dứt hiệu lực 

mã số thuế; 

c) Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã có hồ sơ cham 

dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 13 Thông tư này gửi đến 

cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực 

mã số thuế. 

3. Mã số thuế được tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật quản lý 

thuế ké từ ngày quyết định khôi phục tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký 

kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan thuê thông báo khôi phục mã sô thuế.
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4. Hô sơ đê nghị khôi phục mã sô thuê của người nộp thuê 

a) Người nộp thuế quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này bị cơ quan 

có thầm quyền thu hồi giây phép thành lập và hoạt động hoặc giây phép tương 

đương, cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau 

đó cơ quan có thẳm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi thì người nộp thuế 

nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm 

nhất là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thâm quyền ban hành 

văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi. 

Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/DKT ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

- Bản sao văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt 

động hoặc giấy phép tương đương của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Sau khi cơ quan thuế có thông báo về việc người nộp thuế không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại khoản 3 Điều 10 hoặc Điều 16 
Thông tư này nhưng chưa bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 

phép thành lập và hoạt động hoặc giây phép tương đương và chưa bị cham dứt 

hiệu lực mã sô thuế thì người nộp thuế nộp văn bản đề nghị khôi phục mã số 

thuế mẫu số 25/DKT ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành thông báo về việc chấm dứt hiệu lực 

mã số thuế theo quy định. 

Trường hợp người nộp thuế đã thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng không đăng 

ký thay đồi thông tin với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh, người 

nộp thuế phải ghi địa chỉ trụ sở hiện tại và giải trình lý do trong văn bản đề nghị 

khôi phục mã số thuế, đồng thời nộp kèm hồ sơ thông báo thay đổi thông tin 

đăng ký thuế theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

c) Người nộp thuế quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này khi có nhu 

cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế gửi đến cơ quan thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 13 Thông tư này 

nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế theo quy định tại Điều 15 | Thông tư này thì người nộp thuế nộp văn bản đề 

nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/DKT ban hành kèm theo Thông tư này 

đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo 

về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 

d) Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã 

đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế theo quy định tại 

khoản 5 Điều 13 Thông tư này, sau đó có văn bản hủy quyết định chấm dứt hoạt 

động đơn vị phụ thuộc và người nộp thuế chưa nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động 

đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục
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mã sô thuê đên co quan thuê quản ly trực tiép. 

Hô sơ gôm: 

- Văn ban đề nghị khôi phục.mã số thuế mẫu số 25/DKT ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

- Bản sao văn bản hủy quyết định cham dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc. 

Người nộp thuế đề nghị khôi phục mã số thuế theo quy định tại điểm b, ¢, 

d khoản này phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quy định tại điểm đ 
khoản 1 Điều 7 Nghị định sô 252/2026/NĐ-CP trước khi được khôi phục mã sô 

thuê. 

5. Hồ sơ khôi phục mã số thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 
tác được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký 

kinh doanh là thông tin khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác 
xã, tổ hợp tác, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của hợp tác 

xã do cơ quan đăng ký kinh doanh gửi cho cơ quan thuế qua hệ thống thông tin 

về đăng ký kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đang bị cơ quan thuế 

thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì sau khi được cơ quan đăng 

ký kinh doanh khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật vê đăng 

ký kinh doanh, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khôi phục mã số thuế đến cơ quan 

thuê quan lý trực tiếp theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này. 

Trường hợp khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, đơn vị phụ thuộc đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đề 

nghị của cơ quan thuế gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp có văn bản đề nghị khôi.phục tình trạng pháp lý của người nộp thuế 

gửi cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý phải có một số nội dung chủ 

yếu sau: tên cơ quan quản lý thuế đề nghị, cơ quan nhà nước có thâm quyền 

nhận văn bản; thông tin của người nộp thuế: tên, mã số thuế, địa chỉ đăng ký 

kinh doanh; lý do khôi phục tình trạng pháp lý. Văn bản đề nghị khôi phục tình 

trạng pháp lý gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chậm nhất 03 

ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được văn bản đề nghị khôi phục 

tình trạng pháp lý của người nộp thuế. 

Điều 18. Xứ lý hồ sơ khôi phục mã số thuế và trả kết qua 

]. Đối với hồ sơ của người nộp thuế: Cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

khôi phục mã số thuế và trả kết quả cho người nộp thuê như sau: 

a) Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo quy định tại 
điểm a khoản 4 Điều 17 Thông tư này 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc ké từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị
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khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo quy định, cơ quan thuế thực hiện: 

- Lập Thông báo về việc khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-DKT, 

Thông báo về việc mã số thuế được khôi phục theo đơn vị chủ quản mẫu số 

37/TB-ĐKT (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế, 

đơn vị phụ thuộc (nếu mã số thuế được khôi phục là đơn vị chủ quản); 

- Cập nhật trạng thái mã số thuế cho người nộp thuế trên Hệ thống ứng 

dụng đăng ký thuê ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhât là dau giờ ngày 

làm việc tiếp theo kê từ ngày ban hành thông báo vê việc khôi phục mã sô thuê. 

Trường hợp mã số thuế của người nộp thuế đã bị cơ quan thuế cập nhật 

sang trạng thái 06 thì cơ quan thuế phải thực hiện thực hiện xác minh thực tế tại 

địa chỉ trụ sở của người nộp thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc ké từ 

ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế tương tự như quy định tại điểm b khoản 

này trước khi khôi phục mã số thuế; 

_.b) Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo quy định tại 
diém b khoản 4 Điều 17 Thông tư nay 

b.1) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc ké từ ngày nhận đủ hồ sơ đề 

nghị khôi phục mã số thuế của người, nộp thuế theo quy định, cơ quan thuế lập 

danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hoá đơn, số tiền thuế 

và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ theo mẫu 

số 19.1/TB-DKT (Thông báo về việc các nghĩa vụ thuế phải hoàn thành trước 

khi khôi phục mã sô thuế) và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm 

pháp luật vê thuế, hoá đơn tính đến thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị 

khôi phục mã số thuê theo quy định, đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa 

chỉ trụ sở của người nộp thuế và lập biên bản xác mình tình trạng hoạt động của 

người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký mẫu số 15/BB- XMHĐ ban hành kèm theo 

Thông tư này theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế 

(người nộp thuế phải ký xác nhận vào biên bản). 

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, cơ quan thuế quản lý 

đơn vị chủ quản thông báo cho cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc de yéu 

cầu đơn vị phụ thuộc hoàn thành nghĩa vụ thuê trước khi khôi phục mã số thuế. 

Trường hợp đơn vị phụ thuộc không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thuế thì 

đơn vị chủ quản có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc 

trước khi khôi phục mã số thuế; 

b.2) Trường hợp người nộp thuế đã thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng không 

đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh, 

nếu người nộp thuế nộp kèm theo hồ sơ chứng minh đã thay đôi địa chỉ trụ sở 

đây đủ, đúng quy định, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở 

đang hoạt động của người nộp thuế như sau: 

- Trường hợp địa chỉ trụ sở đang hoạt động của người nộp thuế thuộc địa
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bàn cơ quan thuế quản lý: cơ quan thuế thực hiện tương tự như điểm b.1 khoản 

này; 

- Trường hợp địa chỉ trụ sở đang hoạt động của người nộp thuế không 

thuộc địa bàn cơ quan thuế quản lý: Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyên đi 

gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyền đến phối hợp với 

chính quyền địa phương thực hiện xác minh, lập biên bản và gửi kết quả cho cơ 

quan thuế nơi chuyển đi trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị; 

- Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thuộc diện đăng ký 

thuế theo cơ chế một cửa liên thông với đăng ký kinh doanh đã thay đổi địa chỉ 
trụ sở nhưng không đăng ký thay đồi với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan 

thuế thực hiện đánh giá rủi ro dé quyết định việc xác minh tại địa chỉ trụ sở mới 
hoặc thông báo không khôi phục mã. số thuế theo quy định tại điểm d khoản này; 

b.3) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế chấp 

hành đây đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, nộp đầy đủ số 

tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ, 

bao gồm cả nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc (nếu có), cơ quan thuế thực 

hiện: 

- Lập Thông báo về việc khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế mẫu số 

19/TB-ĐKT, Thông báo về việc mã số thuế được khôi phục theo đơn vị chủ 
quản mẫu số 37/TB-ĐKT (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này gửi người 

nộp thuế, đơn vị phụ thuộc (nếu mã số thuế được khôi phục là đơn vị chủ quản); 

- Cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng 

dụng đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày 

làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành thông báo về việc khôi phục mã số thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hop tác, đơn vị phụ thuộc của doanh 

nghiệp, hợp tác xã được khôi phục mã số thuế theo quy định tại điểm này, cơ 

quan thuế cập nhật về trạng thái mã số thuế tương ứng với tình trạng pháp lý tại 

hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc tình trạng pháp lý 

“Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. 

Cơ quan thuế thực hiện công khai Thông báo về việc khôi phục mã số 

thuế trên Hệ thống thông tin quản lý thuế theo quy định tại Điều 33 Thông tư 

này. Cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn (gồm: cơ quan hải quan, cơ quan 

đăng ký kinh doanh (trừ trường hợp đã thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh 

và đăng ký thuê), Viện Kiểm sát, cơ quan công an, cơ quan quản lý thị trường, 

cơ quan cap giây phép thành lập và hoạt động) và tổ chức, cá nhân khác có trách 

nhiệm tra cứu thông tin và trạng thái mã sô thuế của người nộp thuế đã được cơ 

quan thuế công khai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và các nội dung 

khác;
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_ c)Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo quy định tại 

điêm c, d khoản 4 Điều 17 Thông tư này 

Trong thời han 10 (mười) ngày làm việc ké từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị 
khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo quy định, cơ quan thuế lập danh 

sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hoá đơn, số tiền thuế và 
các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ và thực hiện 

xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn tính đến thời 
điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế theo quy định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kẻ từ ngày người nộp thuế chấp 

hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, nộp đủ số tiền 

thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ, cơ 

quan thuế thực hiện: 

- Lập Thông báo về việc khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế mẫu số 

19/TB-DKT, Thông báo về việc mã số thuế được khôi phục theo đơn vị chủ 
quản mẫu số 37/TB-ĐKT (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này gửi người 

nộp thuế, đơn vị phụ thuộc (nếu mã số thuế được khôi phục là đơn vị chủ quản); 

- Cập nhật trạng thái mã số thuế cho người nộp thuế trên Hệ thống ứng 

dụng dang ky thué ngay trong ngay lam viéc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày 

làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành thông báo về việc khôi phục mã số thuế. 

Trường hợp mã số thuế của người nộp thuế đã bị cơ quan thuế cập nhật 

sang trạng thái 06 thì cơ quan thuế phải thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ 
sở của người nộp thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kê từ ngày nhận 

đủ hồ sơ của người nộp thuế tương tự như quy định tại điểm b khoản này trước 

khi khôi phục mã số thuế; 

d) Cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc mã số thuế không được khôi 

phục mẫu số 38/TB-DKT ban hành kèm theo Thông tu này gửi cho người nộp 

thuê trong các trường hợp sau đây: 

d.1) Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế không đầy 

đủ hoặc không thuộc trường hợp được khôi phục mã sô thuê theo quy định tại 
khoản | và khoản 2 Điều 17 Thông tư này; 

d. 2) Người nộp thuế không hoàn thành nghĩa vụ về thuế, hóa đơn với cơ 

quan thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo cho người 

nộp thuế danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hoá đơn, sô 

tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ 

và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo 
quy định tại điểm b, c khoản này mà người nộp thuế không giải trình được lý do; 

d.3) Người nộp thuế thuộc trường hợp phải xác minh tình trạng hoạt động 

tại địa chỉ trụ sở trước khi khôi phục mã số thuế theo quy định tại điểm a, b, c 

khoản này nhưng kết quả xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ
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trụ sở đã đăng ký hoặc địa chỉ đăng ký thay đổi với cơ quan thuế; hoặc doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tô hợp tác đã thay đôi địa chỉ trụ sở nhưng cơ quan thuê đã 

đánh giá rủi ro và quyết định không khôi phục tại địa chỉ mới. 

2. Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo quy định tại 
khoản 5 Điêu 17 Thông tư này 

Khi cơ quan thuế nhận được thông tin khôi phục tình trạng pháp lý đối với 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, đơn vị 

phụ thuộc của hợp tác xã của cơ quan đăng ký kinh doanh gửi qua hệ thống 

thông tin về đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện khôi phục mã số thuế 

cho người nộp thuế ngay trong ngày nhận được thông tin trên Hệ thống ứng 

dụng đăng ký thuế. 

Trường hợp người nộp thuế đang bị cơ quan thuế thông báo không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế cập nhật lại lý do của trạng thái 06. 

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế gửi 

đến cơ quan thuế theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 17 Thông tư này, cơ 

quan thuế thực hiện xử lý theo quy định tại điểm b khoản | Điều này. 

Mục 6 

DANG KÝ THUÊ DOI VỚI TRƯỜNG HỢP TO CHỨC LAI TO CHỨC 

Điều 19. Đăng ky thuế trong trường hợp tô chức lại 

1. Chia tổ chức 

a) Đối với tô chức bị chia 

Tổ chức bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ 
quan thuê quản lý trực tiép theo quy định tại Điêu 13 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức bị chia, cơ quan 

thuế thực hiện các thủ tục và trình tự đê châm dứt hiệu lực mã sô thuê của tô 

chức bị chia theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điêu 15 Thông tư này; 

b) Đói với tổ chức mới được chia 

Các tổ chức mới thành lập từ tổ chức bị chia phải thực hiện thủ tục đăng 

ký thuê với co quan thuê theo quy định tại diém a khoản 3 Điều 6 Nghị định sô 

252/2026/NĐ-CP và Điêu 7 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức mới thành lập từ tổ chức bị chia, 
cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự dé cấp mã số thuế cho người nộp 

thuế theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

2. Tách tổ chức 

a) Đối với tổ chức bị tách
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Trường hợp sau khi tách, tổ chức bị tách có phát sinh thay đổi thông tin 
đăng ký thuế, tổ chức phải thực hiện thủ tục thông báo thay đồi thông tin đăng 

ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn là 10 (mười) ngày làm 

việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập 
hoặc văn bản tương đương khác của cơ quan nhà nước có thẳm quyền. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao quyết định tách tổ chức hoặc văn bản tương đương: 

- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập hoặc 

văn bản tương đương khác. 

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ 
chức bị tách theo quy định tại Điêu 9 và Điêu 10 Thông tư này. Tô chức bị tách 

van sử dung mã sô thuê đã được cap trước đây đê tiêp tục thực hiện nghĩa vụ về 

thuê; 

b) Đối với tổ chức được tách 

Tô chức được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế 

theo quy định tại diém a khoản 3 Điệu 6 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Điêu 

7 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức được tách, cơ quan thuế thực hiện 
các thủ tục và trình tự dé cập mã sô thuê cho người nộp thuê theo quy định tại 

Điêu 8 Thông tư này. 

3. Sáp nhập tổ chức 

Tổ chức nhận sáp nhập được giữ nguyên mã số thuế. Các tổ chức bị sáp 

nhập bị châm dứt hiệu lực mã sô thuê. 

a) Đối với tổ chức bị sáp nhập 

Tổ chức bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm ditt hiệu lực mã số thuế 
với co quan thuê quản lý trực tiép theo quy định tại Điêu 13 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ chức bị sap nhập, cơ 

quan thuế thực hiện thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của tổ 

chức bị sáp nhập theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này; 

b) Đối với tổ chức nhận sáp nhập 

Trường hợp sáp nhập làm phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, trong 

thời hạn 10 (mười) làm việc ngày kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và 

hoạt động, quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác, tổ chức nhận 

sáp nhập phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp.



46 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai điều chỉnh, bồ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao hợp đồng sáp nhập hoặc văn bản tương đương: 

- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập hoặc 

văn bản tương đương khác. 

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ 
chức nhận sáp nhập theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. 

4. Hợp nhất tổ chức 

a) Đồi với tổ chức bị hợp nhất 

Các tổ chức bị hợp nhất phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các tổ chức bị hợp nhất, 

cơ quan thuê thực hiện thủ tục và trình tự đê chấm dứt hiệu lực mã sô thuê của 

tô chức bị hợp nhât theo quy định tại Điêu 13, Điêu 14 và Điêu 15 Thông tư 

này; 

b) Đồi với tổ chức sau hợp nhất 

„ Tổ chức sau hợp nhất phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan 
thuê theo quy định tai diém a khoản 3 Điêu 6 Nghị định so 252/2026/NĐ-CP và 

Điêu 7 Thông tư này. 

‘Can cứ hồ sơ đăng ký thuê của tô chức sau hợp nhất, cơ quan thuế thực 

hiện các thủ tục và trình tự dé cấp mã số thuế cho người nộp thuê theo quy định 
tại Điều 8 Thông tư này. 

5. Chuyên đồi loại hình tổ chức 

a) Mã số thuế của tổ chức sau khi chuyên đổi loại hình được giữ nguyên 

theo quy định; 

b) Tổ chức sau chuyên đổi phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi 

thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn là 10 

(mười) ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, 

quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương khác của cơ quan nhà nước có 

thẳm quyền. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai điều chỉnh, bố sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao quyết định chuyền đồi loại hình của tỏ chức hoặc văn bản tương 

đương;
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- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập hoặc 

văn bản tương đương khác. 

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đối thông tin đăng ky thuế của tổ 

chức sau khi chuyên đổi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. Tổ 

chức sau khi chuyển đổi vẫn sử dụng mã số thuế đã được cấp trước đây dé tiếp 

tục thực hiện nghĩa vụ vê thuê; 

c) Trường hợp chuyên đôi giữa các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo 
Luật doanh nghiệp, chuyên đổi từ tổ hợp tác thành hợp tác xã theo Luật Hợp tác 
xã, cơ quan thuế cập nhật thông tin thay đi khi nhận được giao dịch đăng ký 

doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã từ cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang. 

Điều 20. Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt 
động 

1. Chuyên đơn vị phụ thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại 

Đơn vị phụ thuộc có quyết định chuyển thành đơn vị độc lập hoặc ngược 

lại thì đơn vị độc lập, đơn vị phụ thuộc sau chuyển đổi phải thực hiện đăng ký 

thuế đề được cấp mã số thuế mới theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị 

định số 252/2026/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư này. Đơn vị độc lập, đơn vị phụ 

thuộc trước chuyên đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị độc lập, đơn vị phụ thuộc sau 

chuyên đôi, co quan thuê thực hiện các thủ tục và trình tự đê cap mã sô thuê cho 

người nộp thuê theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị độc lập, đơn vị phụ 

thuộc trước chuyển đổi, cơ quan thuế thực hiện thủ tục và trình tự dé cham dứt 

hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư 

nay. 

2. Chuyên đơn vị độc lập thành đơn vi phụ thuộc của một don vị chủ quản 

khác 

Một đơn vị độc lập chuyên thành đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ 

quản khác thì được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế của đơn vị chủ 

quản mới. Đơn vị độc lập phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ 

quan thuê theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. Đơn vị _phu thuộc thực hiện 

đăng ký thuế theo quy định tại điểm a khoán 3 Điều 6 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư này. Đơn vị chủ quản phải kê khai bồ 

sung đơn vị phụ thuộc mới thành lập vào bảng kê các đơn vị phụ thuộc mẫu số 

BK02-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này khi thực hiện thay đổi thông tin 

đăng ký thuế theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị phụ thuộc, cơ quan thuế thực hiện
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các thủ tục và trình tự đề cấp mã số thuế cho người nộp thuế theo quy định tại 
Điều 8 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị độc lập, cơ quan 

thuế thực hiện thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định 

tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này. 

3. Chuyên đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị phụ 

thuộc của một đơn vị chủ quản khác. 

Một đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản (sau đây gọi là đơn vị phụ 

thuộc cũ) chuyên thành đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản khác (sau đây 

gọi là đơn vị phụ thuộc mới) phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế của đơn vị phụ thuộc cũ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại 
Điều 13 Thông tư này. Đơn vị phụ thuộc mới thực hiện đăng. ký thuế với cơ 

quan thuế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 252/2026/NĐ- 
CP và Điều 7 Thông tư này. Don vị chủ quản phải kê khai bổ sung đơn vị phụ 

thuộc mới thành lập vào bảng kê các đơn vị phụ thuộc mẫu số BK02-ĐKT ban 

hành kèm theo Thông tư này khi thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo 

quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị phụ thuộc mới, cơ quan thuế thực 

hiện các thủ tục và trình tự dé cap mã sô thuê cho người nộp thuê theo quy định 

tại Điêu 8 Thông tư này. 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc cũ, cơ 

quan thuế thực hiện thủ tục và trình tự dé cham dứt hiệu lực mã số thuế theo quy 

định tại Điêu 13, Điều 14 và Điêu 15 Thông tư này. 

ChươnglII - 
THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ THUÊ ĐÓI VỚI NGƯỜI NỘP THUÊ 

LÀ HỘ KINH DOANH, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

"Mục 1 

ĐĂNG KÝ THUÊ LAN DAU 

Điều 21. Địa điểm nộp và hé sơ đăng ký thuế lan dau 

1. Đối với hộ kinh doanh đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo 
cơ chê một cửa liên thông và hộ gia đình, cá nhân quy định tại diém k, 1, m, p 

khoản 2 Điêu 4 Thông tư này 

a) Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ kinh doanh 
đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông là địa 

điểm nộp và hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 

168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; 

b) Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ gia đình, cá
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nhân quy định tại điểm k, I, m, p khoản 2 Điều 4 Thông tư này và thuộc trường 
hợp được cấp số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước 
thực hiện như sau: 

b.1) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại điểm k 

khoản 2 Điều 4 Thông tư này 

b.1.1) Địa điểm nộp hồ sơ: 

- Tại Thuế cơ sở nơi đặt trụ sở chính; 

- Tại Thuế cơ sở nơi cư trú của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trong 

trường hợp không có địa điêm kinh doanh cố định; 

- Tại Thuế cơ sở nơi cá nhân có bất động sản cho thuê, trường hợp có 

nhiêu bat động sản cho thuê ở các địa diém khác nhau thì lựa chọn một trong các 

Thuế cơ sở nơi cá nhân có bất động sản cho thuê; 

b.1.2) Hồ so đăng ký thuế: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-DKT ban 
hành kèm theo Thông tư này; hoặc hồ sơ khai thuê có tích hợp thông tin đăng ký 

thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đồi với hộ kinh doanh thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 37 Thông tư này thì nộp kèm theo bản sao 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh còn hiệu lực; 

b.2) Trường hợp cá nhân quy định tại điểm 1, p khoản 2 Điều 4 Thông tư 

này ủy quyên cho cơ quan chỉ trả thu nhập đăng ký thuế cho cá nhân hoặc người 

phụ thuộc 

b.2.1) Địa điểm nộp hồ sơ: tại cơ quan chỉ trả thu nhập. Trường hợp cá 

nhân phát sinh thu nhập tại nhiều cơ quan chỉ trả, cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký 

thuế tại một cơ quan chỉ trả thu nhập và thông báo số định danh cá nhân của cá 
nhân với các cơ quan chi trả thu nhập khác dé sử dụng vào việc khấu trừ, kê 

khai, nộp thuế; 

b.2. 2) Hồ sơ đăng ký thué cua cá nhân hoặc người phụ thuộc gồm: Văn 

bản ủy quyên đăng ký: thuế mẫu số 41/UQ-ĐKT, Bảng kê khai về người phải 

trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 07/XN-NPT-TNCN (đối với trường hợp người phụ 

thuộc quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 47 Nghị định số 253/2026/NĐ- CP của 

Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Thuế thu nhập cá nhân) ban hành kèm theo Thông tư này và các giấy 

tờ khác xác định người phụ thuộc theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá 

nhân; 

b.2.3) Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký 

thuế của cá nhân vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-DKT-TH ban hành kèm 

theo Thông tư này, tông hợp thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc vào Tờ 

khai đăng ký thuế mẫu sô 20-ĐKT-TH ban hành kèm theo Thông tư này, gửi cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập và có trách nhiệm lưu giữ
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hồ sơ đăng ký thuế (theo hình thức văn bản giấy hoặc điện tử), cung cấp khi cơ 

quan thuê kiêm tra thuê. 

Cơ quan chỉ trả thu nhập sử dụng số định danh cá nhân của cá nhân, 

người phụ thuộc vào việc khấu trừ, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp 

luật; 

b.3) Trường hợp cá nhân quy định tại điểm |, p khoản 2 Điều 4 Thông tư 
nay không ủy quyên cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuê 

b.3.1) Địa điểm nộp hồ sơ: 

- Tại Thuế tỉnh, thành phố noi cá nhân làm việc đối với cá nhân có thu 
nhập từ tiên lương, tiên công do các tô chức Quôc tê, Đại sứ quán, Lãnh sự quán 

tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khẩu trừ thuế; 

- Tại Thuế tỉnh, thành phố nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá 
nhân có thu nhập từ tiên lương, tiên công do các tô chức, cá nhân trả từ nước 

ngoài; 

- Tại Thuế cơ sở nơi cá nhân cư trú đối với những trường hợp khác; 

b.3.2) Hồ sơ đăng ký thuế: 

- Đối với cá nhân: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-DKT ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

- Doi với người phụ thuộc: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐKT, Bảng 

kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 07/XN-NPT-TNCN (đối với 

trường hợp người phụ thuộc quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 47 Nghị định số 
253/2026/NĐ-CP) ban hành kèm theo Thông tư này và bản sao các giấy tờ khác 

xác định người phụ thuộc theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; 

b.4) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân (trừ các trường hợp đăng ký thuế 

quy định tại điểm b.1, b.2, b.3 khoản này) đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai 

thuế có tích hợp thông tin đăng ký thuế 

b.4.1) Địa điểm nộp hồ sơ: tại Thuế cơ sở nơi hộ gia đình, cá nhân có phát 
sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

b.4.2) Hồ sơ đăng ký thuế: hồ sơ khai thuế có tích hợp thông tin đăng ký 
thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp cơ quan thuế và 

cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện liên thông thì cơ quan thuế căn cứ vào 

phiếu chuyển thông tin của cơ quan có thầm quyền gửi đến nếu không có hồ sơ 

khai thuế; 

c) Đối với cá nhân quy định tại điểm k, I, m, p khoản 2 Điều 4 Thông tư 
nay thuộc trường hợp cơ quan thuê câp mã sô thuê theo quy định tại diém a 

khoản 2 Điều 5 Thông tư này 

c.1) Trường hợp cá nhân kinh doanh quy định tại điểm k khoản 2 Điều 4
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Thông tu này 

c.1.1) Địa điểm nộp hồ sơ 

- Tại Thuế cơ sở nơi đặt trụ sở chính; 

- Tại Thuế cơ sở nơi cư trú của cá nhân kinh doanh trong trường hợp cá 

nhân kinh doanh không có địa điêm kinh doanh cô định; 

- Tại Thuế cơ sở nơi cá nhân có bất động sản cho thuê, trường hợp có 

nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điêm khác nhau thì lựa chọn một trong các 

Thuê cơ sở nơi cá nhân có bat động san cho thuê; 

c.1.2) Hồ sơ đăng ký thuế 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-DKT ban hành kèm theo Thông tư nay 
hoặc hồ sơ khai thuế có tích hợp thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp 

luật vê quản lý thuê; 

- Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân; hoặc bản sao giấy tờ có giá 

trị sử dụng đối với cá nhân kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi 

hàng hoá tại chợ biên giới theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 14/2018/NĐ- 

CP của Chính phủ quy định chỉ tiết về hoạt động thương mại biên giới (được sửa 

đổi, bồ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 122/2024/NĐ-CP); 

c.2) Trường hợp cá nhân quy định tại điểm |, p khoản 2 Điều 4 Thông tư 
này ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuê cho cá nhân hoặc người 

phụ thuộc 

c.2.1) Địa điểm nộp hồ sơ: tại cơ quan chi trả thu nhập. Trường hợp cá 

nhân phát sinh thu nhập tại nhiều cơ quan chỉ trả thu nhập, cá nhân chỉ ủy quyền 

đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập dé được cơ quan thuế cấp mã số 

thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của cá nhân với các cơ quan chỉ trả thu nhập 

khác dé sử dụng vào việc khẩu trừ, kê khai, nộp thuế; 

c.2.2) Hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc gồm: 

- Văn bản ủy quyền đăng ký thuế mẫu số 41/UQ-ĐKT, Bảng kê khai về 
người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu so 07/XN-NPT-TNCN (đôi với trường hợp 

người phụ thuộc quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 47 Nghị định số 

253/2026/NĐ-CP) ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân hoặc người phụ thuộc hoặc 

bản sao giây tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực (nêu không có 

hộ chiêu): 

- Các giấy tờ khác xác định người phụ thuộc theo quy định pháp luật về 

thuê thu nhập cá nhân; 

c.2.3) Cơ quan chỉ trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký 
thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-DKT-TH ban hành kèm
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theo Thông tư này, tổng hợp thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc vào tờ 
khai đăng ký thuê mau sô 20-DKT-TH ban hành kèm theo Thông tư này, gửi cơ 

quan thuê quan lý trực tiép cơ quan chi trả thu nhập và có trách nhiệm lưu giữ 
hô sơ đăng ký thuê (theo hình thức văn bản giấy hoặc điện tử), cung cấp khi cơ 

quan thuê kiêm tra thuê. 

Cơ quan chỉ trả thu nhập sử dụng mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá 
nhân, người phụ thuộc vào việc khâu trừ, kê khai, nộp thuê theo quy định của 

pháp luật; 

c.3) Trường hợp cá nhân quy định tại điểm 1, p khoản 2 Điều 4 Thông tư 
này không ủy quyền cho cơ quan chỉ trả thu nhập đăng ký thuế 

c.3.1) Địa điểm nộp hồ sơ 

- Tại Thuế tỉnh, thành phố nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có 
thu nhập từ tiên lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự 

quán tại Việt Nam chỉ trả nhưng tô chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế; 

- Tại Thuế tính, thành phố nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá 

nhân có thu nhập từ tiên lương, tiên công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước 

ngoài; 

c.3.2) Hồ sơ đăng ký thuế 

- Đồi với cá nhân: 

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-DKT ban hành kèm theo Thông tư này 
và bản sao hộ chiêu còn hiệu lực của cá nhân; 

+ Bản sao văn bản bổ nhiệm của tổ chức sử dụng lao động trong trường 

hợp cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận 

thu nhập tại nước ngoài. 

- Đối với người phụ thuộc: 

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-DKT, Bảng kê khai về người phải trực 

tiếp nuôi dưỡng mẫu số 07/XN-NPT-TNCN (đối với trường hợp người phụ 
thuộc quy định tại điêm đ khoản 2 Điều 47 Nghị định sô 253/2026/NĐ-CP) ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

+ Bản sao hộ chiều còn hiệu lực của người phụ thuộc hoặc bản sao giấy tờ 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực (nêu không có hộ chiêu); 

+ Bản sao các giấy tờ xác định người phụ thuộc theo quy định pháp luật 

vê thuê thu nhập cá nhân; 

c.4) Trường hợp cá nhân (trừ các trường hợp quy định tại điểm b.1, b.2, 
b.3 khoản nay) đăng ký thuê thông qua hô sơ khai thuê, khoản thu khác 

c.4.1) Địa điểm nộp hồ sơ: tại Thuế cơ sở nơi cá nhân có phát sinh nghĩa



53 

vụ với ngân sách nhà nước. 

c.4.2) Hồ sơ đăng ký thuế 

- Hồ sơ khai thuế có tích hợp thông tin đăng ký thuế theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà 

nước đã thực hiện liên thông thì cơ quan thuế căn cứ vào phiéu chuyên thông tin 

của cơ quan có thầm quyền gửi đến nếu không có hồ sơ khai thuế; 

- Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân hoặc bản sao giấy tờ chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực (nếu không có hộ chiếu); 

d) Sau khi đăng ký thuế lần đầu, nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
thành lập thêm địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính thì thực hiện thông báo 

địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính của hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 8 Nghị 

định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý 
thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 

18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đồi 
với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

2. Đối với cá nhân khấu trừ và nộp thay thuế cho người nộp thuế khác, cá 
nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu quy định tại điểm h, n khoản 2 Điều 4 

Thông tư này 

a) Địa điểm nộp hồ sơ: thực hiện như quy định tại điểm a, d, đ khoản 6 
Điêu 7 Thông tư này; 

a) Hồ so đăng ký thuế: thực hiện như quy định tại điểm a, d, đ khoản 6 
Điêu 7 Thông tư này. 

3. Đối với người nộp thuế là cá nhân không cư trú quy định tại điểm e 
khoản 2 Điều 4 Thông tư này trực tiếp đăng ký thuế thì thực hiện theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP. 

Điều 22. Xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và cấp giây chứng nhận 

đăng ký thuế, thông báo mã số thuê 

1. Đối với hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định tại diém 
b khoản | Điều 21 Thông tư này 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ và thông tin của cá nhân khớp đúng với thông 
tin trong Co sở dữ liệu quoc gia về dân cư 

a.1) Co quan thuế cập nhật các thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế vào Hệ 

thống ứng dụng đăng ký thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc ké từ ngày cơ 

quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế và thông báo kết quả khớp đúng 

cho người nộp thuế đến địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại đã đăng ký của cá 

nhân;
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a.2) Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh 
theo quy định tại điểm b.] khoản 1 Điều 21 Thông tư này, cơ quan thuế cấp 
“Giấy chứng nhận đăng ký thuế” mẫu số 10-MST ban hành kèm theo Thông tư 
nay cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể 
từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế; 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc thông tin của cá nhân không 
khớp đúng với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 

b.1) Cơ quan thuế gửi Thông báo về việc không tiếp nhận hồ sơ theo mẫu 
số 01/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư về quản lý thuế trong thời hạn 01 
(một) ngày làm việc ké từ ngày hệ thống thông tin điện tử ghi nhận việc nộp hồ 
sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ điện tử) hoặc Thông báo về việc giải trình, 
bổ sung thông tin, tài liệu mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Thông 

tư về quản lý thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kề 

từ ngày tiếp nhận hỗ sơ (đối với hồ sơ giầy) dé người nộp thuế điều chỉnh thông 
tin hoặc nộp lại hồ sơ đăng ký thuế khác; 

b.2) Trường hợp cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chỉ trả thu nhập, cơ 
quan thuế thông báo cho cơ quan chỉ trả thu nhập danh sách cá nhân có thông tin 

không khớp đúng với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mẫu 

số 40/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 02 (hai) ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm 

thông báo kết quả cho từng cá nhân và nộp lại hồ sơ đăng ký thuế sau khi cá 

nhân điều chỉnh thông tin; 

c) Trường hợp việc kết nối giữa Hệ thống thông tin quản lý thuế với hệ 
thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn trong quá trình xác thực 

thông tin, cá nhân phải kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin trong hé sơ đăng 
ký thuế và gửi kèm bản sao Căn cước hoặc Căn cước công dân còn hiệu lực. Cơ 

quan thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy 

định tại điểm a, b khoản này. 

Sau khi việc kết nối được khôi phục, cơ quan thuế thực hiện truy vấn 
thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp 

không có thông tin hoặc thông tin không khớp đúng, cơ quan thuế thông báo cho 

cơ quan chỉ trả thu nhập hoặc cá nhân dé thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký 
thuế theo quy định. Quá thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan 

thuế ban hành thông báo mà cơ quan chỉ trả thu nhập hoặc cá nhân không thực 
hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế, cơ quan thuế cập nhật trạng thái mã số 
thuế của cá nhân sang trạng thái “Mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định 
danh cá nhân”. 

2. Đối với hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định tại điểm c 
khoản 1, khoản 2 Điêu 21 Thông tư này
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] a) Truong hợp hồ so dang ký thuế đủ điều kiện cấp mã số thuế, cơ quan 

thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuê cho người 
nộp thuê như sau: 

a.1) “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” mẫu số 10-MST ban hành kèm theo 
Thông tư này được cơ quan thuế cấp cho cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ky 

thuế theo quy định tại điểm c.] khoản 1 Điều 21 Thông tư này; 

a.2) “Thông báo mã số thuế cá nhân” mẫu số 14-MST ban hành kèm theo 

Thông tư này được cơ quan thuế thông báo cho cá nhân hoặc cơ quan chỉ trả thu 

nhập thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại điểm c.2, c.3, c.4 khoản 1 Điều 21 

Thông tư này. 

Trường hợp cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập, cơ quan 

chỉ trả thu nhập có trách nhiệm thông báo mã số thuế cho cá từng cá nhân biết 

dé sử dụng vào việc khấu trừ, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế, khoản 

thu khác theo quy định tại điểm c.4 khoản 1 Điều 21 Thông tư này và thuộc 

trường hợp do cơ quan quản lý thuế tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, 

khoản thu khác theo quy định của pháp luật thì mã số thuế được cấp ghi trên 

Thông báo nộp tiền; 

a.3) “Thông báo mã số thuế nộp thay” mẫu số 11-MST ban hành kèm 

theo Thông tư này được cơ quan thuế cấp cho cá nhân đăng ký thuế dé khấu trừ 

thuế và nộp thay thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư này; 

a.4) Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và trả kết quả là “Giấy chúng 

nhận đăng ký thuế”, “Thông báo mã số thuế cá nhân”, “Thông báo mã số thuế 

nộp thay” bản điện tử cho người nộp thuế qua Céng Dịch vụ công quốc gia hoặc 

Hệ thống thông tin quản lý thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày 

cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế theo quy định tại điểm c khoản 

1, khoản 2 Điều 21 Thông tư này; 

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế, cơ 

quan thuế gửi Thông báo về việc không tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 01/TB- 

TĐT ban hành kèm theo Thông tư về quản lý thuế trong thời hạn 01 (một) ngày 

làm việc kể từ ngày hệ thống thông tin điện tử ghi nhận việc nộp hồ sơ của 

người nộp thuế (đối với hồ so điện tử) hoặc Thông báo về việc giải trình, bổ 

sung thông tin, tài liệu mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Thông tư 

vê quan lý thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ (đối với hồ sơ giấy) dé người nộp thuế điều chỉnh thông tin 

hoặc nộp lại hồ sơ đăng ký thuế khác. 

Trường hợp cá nhân đăng ky thuế qua cơ quan chỉ trả thu nhập, cơ quan 

thuế thông báo cho cơ quan chi trả thu nhập danh sách cá nhân không du điều 

kiện câp mã số thuế theo mẫu số 40/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này
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trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ 
lý do từ chối và yêu cầu đối với người nộp thuế. Cơ quan chỉ trả thu nhập có 

trách nhiệm thông báo lý do chưa được cấp mã số thuế cho từng cá nhân để điều 

chỉnh, b6 sung thông tin của cá nhận. Cơ quan chi trả thu nhập nộp lại hồ sơ 

đăng ký thuế cho cơ quan thuế sau khi được điều chỉnh, bé sung dé được cấp mã 
số thuế cho cá nhân theo quy định. 

3. Đối với hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định tại 
khoản 3 Điều 21 Thông tư này thực hiện theo quy định tại điêm a khoản 1 

Điều 42 Nghị định sô 252/2026/NĐ-CP. 

Mục2 

THAY DOI THONG TIN ĐĂNG KÝ THUÊ 

Điều 23. Địa điểm nộp và hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký 
thuế 

1. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin đăng 

ký thuê nhưng không làm thay đôi cơ quan thuê quản lý trực tiêp 

a) Hộ kinh doanh đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông khi có thay 

đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký 
thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng 

ký kinh doanh; 

b) Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại điểm k khoản 2 Điều 4 

Thong tu nay thuc hiện nộp hô sơ thay đôi thông tin đên cơ quan thuê quản lý 

trực tiếp trụ sở chính, hồ sơ gồm: 

- Tờ khai điều chỉnh, bồ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao hộ chiều còn hiệu lực của cá nhân nếu thông tin trên giấy tờ này 

có thay đổi đối với cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế cấp mã 

số thuế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này; 

c) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ của địa 

điểm kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại điềm đ khoản 4 Điều 8 Nghị 

định số 68/2026/NĐ-CP và khoản 1 Điêu 3 Thông tư sô 18/2026/TT-BTC. 

2. Hộ kinh doanh đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông khi thay 
đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi cơ quan thuế quân lý trực tiếp (trừ trường hợp 
thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở do thay đổi địa giới hành chính nhà nước theo 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẳm quyền hoặc cơ quan thuế phân công 

lại cơ quan thuế quản lý trực tiếp) thì thực hiện như sau: 

a) Tại nơi chuyền đi
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Hộ kinh doanh nộp hồ sơ thay đồi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ 

quan thuế nơi chuyên di) dé thực hiện thủ tục chuyển cơ quan thuế quản lý theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Thông tư này trước khi đăng ký thay đổi 

địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Hồ sơ nộp đến cơ quan thuế nơi chuyền đi là Tờ khai điều chỉnh, bổ sung 

thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm 

mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này của cơ quan thuế nơi chuyển 

đi, hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký 

kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ kinh doanh. 

3. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại điểm k khoản 2 Điều 4 

Thông tư này khi thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp (trừ trường hợp thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở do thay đổi địa giới hành 
chính nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thắm quyền hoặc cơ 

quan thuế phân công lại cơ quan thuế quản lý trực tiếp) thì thực hiện như sau: 

a) Tại nơi chuyên đi 

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ thông báo thay đổi 
thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi 
chuyên đi). Hồ sơ nộp đến cơ quan thuế nơi chuyên đi là Tờ khai điều chỉnh, bỏ 

sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Tại nơi chuyển đến 

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ thông báo thay đồi 

thông tin đăng ký thuế tại Thuế cơ sở nơi chuyên đến trong thời hạn 10 (mười) 

ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển di ban hảnh Thông báo về 

việc người nộp thuế chuyên địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông 

tư này. Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế là văn bản đăng ký 

chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến mẫu số 

30/ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Đối với cá nhân quy định tại điểm 1, m, p khoản 2 Điều 4 Thông tư này 
khi có thay đổi thông tin đăng ky thuế của bản thân và người phụ thuộc (bao 

gồm cả trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) nộp hồ sơ cho cơ 

quan chỉ trả thu nhập hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp cá nhân hoặc Thuế cơ 

sở nơi cá nhân cư trú (trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chỉ trả 

thu nhập) như sau: 

a) Hồ sơ thông báo thay đồi thông tin đăng ký thuế đồi với trường hợp cá 
nhân ủy quyền cho cơ quan chỉ trả thu nhập là văn bản ủy quyền đăng ký thuế 

mẫu số 41/UQ-DKT ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhân 

hoặc người phụ thuộc thuộc trường hợp cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này thì nộp kèm theo bản sao hộ chiếu
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có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ 
thuộc. 

Cơ quan chi tra thu nhập có trách nhiệm tổng hop thông tin thay đôi của 

cá nhân vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05- -DKT-TH, thông tin thay đổi của 

người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐKT-TH ban hành kèm 
theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chỉ trả thu nhập; 

b) Hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp cá 

nhân không ủy quyền cho cơ quan chỉ trả thu nhập là Tờ khai điều chỉnh, bổ 

sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST hoặc mẫu số 20-ĐKT ban hành 
kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhân hoặc người phụ thuộc thuộc trường 

hợp cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông 

tư này thì nộp kèm theo bản sao hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân hoặc người 

phụ thuộc trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên giấy tờ này có thay đổi; 

c) Trường hợp đăng ký tăng người phụ thuộc: Nếu người phụ thuộc chưa 

có mã số thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm b.2, b.3, c.2, c.3 khoản | Điều 

21 Thông tư này. Nếu người phụ thuộc đã có mã số thuế thì người nộp thuế thực 

hiện nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo điểm a và điểm b 

khoản này và kèm theo hồ sơ xác định người phụ thuộc theo quy định của pháp 

luật về thuế thu nhập cá nhân; 

d) Trường hợp đăng ký giảm người phụ thuộc thì người nộp thuế kê khai 

thông tin kêt thúc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại hô sơ thông báo 

thay đôi thông tin đăng ký thuê theo quy định tại diém a và diém b khoản này; 

đ) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi 
người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. 

Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì người nộp thuế có trách 

nhiệm cung cấp hồ sơ xác định người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về 

thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan chỉ trả thu nhập mới dé được giảm trừ gia 

cảnh theo quy định. 

5. Đối với người nộp thuế là cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt 

Nam quy định tại điểm e khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện theo quy định 

tại điềm b khoản 1 Điều 42 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP. 

Điều 24. Xử lý hồ sơ thông báo thay đồi thông tin đăng ký thuế và trả 
kết quả 

1. Hộ gia đình, cá nhân thay đổi các thông tin đăng ký thuế theo quy định 
tại khoản 1, khoản 4 Điêu 23 Thông tư này. 

a) Trường hợp thay đổi thông tin không có trên Giấy chứng nhận đăng ký 

thuế hoặc Thông báo mã số thuế 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người
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nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật 

các thông tin thay đôi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; 

b) Trường hợp thay đôi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc 

Thông báo mã số thuế 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc ké từ ngày nhận đủ hồ sơ của người 

nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật các thông tin 

thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời, ban hành Giấy chứng 
nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế bản điện tử đã cập nhật thông tin 
thay đổi gửi cho người nộp thuế; 

c) Trường hợp việc kết nói giữa Hệ thống thông tin quản lý thuế với hệ 

thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn trong quá trình xác thực 

thông tin thay đổi, cá nhân thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 
Thông tư này. 

2. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thay đổi thong tin đăng 

ký thuê theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điêu 23 Thông tư này. 

a) Tại cơ quan thuê nơi chuyên đi 

a.1) Trường hợp người nộp thuế thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người 

nộp thuê trước khi chuyển địa điểm 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của 
người nộp thuế, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế vê việc hồ sơ thuộc 

diện phải kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế theo mẫu số 42/TB- DKT ban 

hành kèm theo Thông tư này, trong đó dự kiến thời gian thực hiện kiểm tra. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc ké từ ngày ký quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính về thuế (nếu có) hoặc kết luận kiểm tra, cơ quan thuế ban 

hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điềm mẫu số 09-MST ban 

hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế và cơ quan thuế nơi người 

nộp thuế chuyên đến. 

Việc xác định người nộp thuế rủi ro cao thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở 

của người nộp thuế thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Luật số 

108/2025/QH15 và quy định về áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong 
quản lý thuế; 

a.2) Trường hợp người nộp thuế không thuộc diện phải kiềm tra tại trụ sở 

người nộp thuế trước khi chuyên địa điểm 

Trong thời hạn 07 (bây) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của 

người nộp thuế, cơ _quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế 

chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho 

người nộp thuế và cơ quan thuế nơi người nộp thuê chuyên đến; 

b) Tại cơ quan thuế nơi chuyên đến:
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Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người 
nộp thuế, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cập nhật các thông tin 
thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, ban hành Giấy chứng nhận đăng 

ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế bản điện tử đã cập nhật thông tin thay đổi 
gửi cho người nộp thuế. 

3. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin đăng 

ký thuế theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Thông tư này đã hoàn thành 

thủ tục tại cơ quan thuế nơi chuyên đi nhưng không nộp hé sơ thay đổi địa chỉ 

trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với hộ kinh doanh đăng ký thuế theo 
cơ chế một cửa liên thông) hoặc tại cơ quan thuế nơi chuyên đến (đối với cá 

nhân kinh doanh quy định tại k khoản 2 Điều 4 Thông tư này), cơ quan thuế 
thực hiện tương tự như khoản 3 Điều 10 Thông tư này. 

4. Khi nhận được giao dịch thay đổi chủ hộ kinh doanh của hệ thống 

thông tin về đăng ký kinh doanh truyền sang, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế 

tự Song kiém tra, truyền thông tin sô định danh cá nhân theo chủ hộ mới cho hệ 

thống thông tin về đăng ký kinh doanh. 

Sau khi cập nhật mã số thuế của hộ kinh doanh theo thông tin chủ hộ kinh 

doanh mới, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động cập nhật trạng thái chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh theo thông tin chủ hộ kinh doanh cũ. 

Việc cập nhật trạng thái này không làm chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh. 

Trường hợp chủ hộ cũ của hộ kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế 

của hoạt động kinh doanh thì chủ hộ mới kế thừa nghĩa vụ thuế của chủ hộ 
cũ. Chủ hộ mới của hộ kinh doanh được thực hiện bù trừ giữa các khoản phải 

nộp, nộp thừa hiện có với các khoản nghĩa vụ thuế được chuyên từ chủ hộ cũ 
hoặc được hoàn trả đối với khoản nộp thừa được chuyên từ chủ hộ cũ theo quy 

định của pháp luật về quản lý thuế. 

5. Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế 
theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Thông tư này thực hiện theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP. 

Mục 3 
TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH 

Điều 25. Thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục 

hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn 

1. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại điểm k khoản 2 Điều 4 
Thông tư này không thuộc diện đăng ký kinh doanh khi tạm ngừng hoạt động, 

kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn gửi thông 

báo mẫu số 23/DKT ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp theo thời hạn quy định tại điểm g.2 hoặc g.4 khoản 3 Điều 6 Nghị định
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số 252/2026/NĐ-CP. 

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tạm ngừng hoạt động 
hoặc tiếp. tục hoạt động của địa điểm kinh doanh thì thực hiện thông báo đến cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo 

quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và khoản 1 
Điều 3 Thông tư số 18/2026/TT-BTC. 

2. Sau khi cơ quan thuế đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục khôi phục mã 
số thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 31 và khoản 2 Điều 32 Thông tư này 

trước khi đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh 
doanh. 

Điều 26. Xử lý thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp 
tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn 

1. Đối với thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt 
động, kinh doanh trở lại trước thời hạn của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo 
quy định tại khoản | Điêu 25 Thông tư này: 

Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ và ban hành Thông báo chấp 
thuận/không chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp tục hoạt động, 

kinh doanh trở lại trước thời hạn mẫu số 27/TB-DKT ban hành kèm theo Thông 
tư này gửi người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc ké từ ngày nhận 
đủ hồ sơ của người nộp thuế theo quy định. 

2. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh, 
cơ quan thuế cập nhật thông tin tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục 
hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn của hộ kinh doanh vào Hệ thống 

ứng dung đăng ký thuế khi nhận được giao dịch trao đổi thông tin về tạm ngừng 
hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn 
của cơ quan đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh đang bị cơ quan 

thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. 

Mục 4 ; 

CHAM DUT HIEU LUC MA SO THUE 

Điều 27. Cac trường hợp va hồ sơ cham dứt hiệu lực mã số thuế 

1. Mã số thuế của hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị cham 
dứt hiệu lực sử dụng đôi với hoạt động kinh doanh trong các trường hợp sau: 

a) Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động 

kinh doanh; 

b) Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

c) Hộ kinh doanh chuyên đổi lên doanh nghiệp; 

d) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị cơ quan thuế thông báo không
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hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. 

2. Mã số thuế của cá nhân bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

a) Cá nhân chết, mat tích, mắt năng lực hành vi dân sự theo quy định của 
pháp luật; 

b) Số định danh cá nhân bị hủy theo quy định của pháp luật về căn cước; 

c) Mã số thuế cá nhân do cơ quan thuế đã cấp có thông tin quốc tịch là 

người Việt Nam nhưng thông tin xác định danh tính của cá nhân (gồm: họ và 
tên, sô giấy tờ, ngày tháng năm sinh) không khớp đúng hoặc không đủ thông tin 
dé xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không còn nghĩa vụ nộp 

thuế chưa hoàn thành theo dữ liệu quản lý của cơ quan thuế. 

3. Hộ kinh doanh thực hiện đăng ký chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng 

ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Cơ quan 
đăng ký kinh doanh gửi thông tin cho cơ quan thuế để thực hiện thủ tục chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế, bao gồm: 

a) Thông tin về việc cham dứt hoạt động hộ kinh doanh; 

b) Thông tin về quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh; 

c) Thông tin hộ kinh doanh chuyên đồi lên doanh nghiệp. 

4. Trước khi nộp hồ sơ để chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh, hộ kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 
này phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện các thủ tục 
về thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ- 
CP và pháp luật quản lý thuế, Hồ sơ là văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế mẫu số 24/DKT ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ gia đình, cá nhân kinh 

doanh thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều này là Văn bản 
đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/DKT ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

6. Hồ sơ cham dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều này trong trường hợp cá nhân chêt, mất tích, mat năng lực hành 

vi dân sự là các giấy tờ liên quan của cơ quan có thẩm quyền xác nhận cá nhân 
đã chết, mat tích hoặc mat năng lực hành vi dân sự (giấy chứng tử hoặc giấy báo 
tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật vê hộ tịch, 
hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết, mât tích, mat năng lực 
hành vi dân sự); hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác định 

cá nhân đã chết, mắt tích. 

7. Hồ SƠ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp quy định tai điểm 
b khoản 2 Điều này là Tờ khai đăng ký thuế mâu sô 03-ĐKT hoặc mẫu số 05- 
ĐKT có thông tin “Số định danh cá nhân đã cấp trước đó (trong trường hợp cá 
nhân được xác lập lại số định danh cá nhân)”, hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu
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quốc gia về dân cư xác định số định danh cá nhân bị hủy. 

8. Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh 

a) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động 

của địa điểm kinh doanh thì thực hiện thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp trụ sở của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại điểm d 
khoản 4 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP va khoản 1 Điều 3 Thông tu số 

18/2026/TT-BTC; 

b) Khi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh 

thì phải cham dứt hoạt động tai trụ sở và tất cả các địa điểm kinh doanh. Trường 
hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động tại địa chỉ trụ sở 
nhưng vẫn tiếp tục hoạt động tại các địa điểm kinh doanh khác thì thực hiện thủ 

tục thay đổi địa chỉ trụ sở theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 

23 Thông tư này. 

Điều 28. Các nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực 
mã số thuế 

1. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp quy 
định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 27 Thông tư này phải hoàn thành các nghĩa 
vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuê do 
châm dứt hoạt động kinh doanh như sau: 

- Hoàn thành nghĩa vụ về hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn 
nếu có sử dụng hóa đơn; 

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế 
nộp thừa theo quy định tại diém d.1 khoản 1 Điêu 7 Nghị định sô 252/2026/NĐ- 

CP. 

2. Đối với hộ kinh doanh chuyên lên doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy 

định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hộ kinh doanh phải hoàn thành 
nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc có văn bản gửi cơ quan 

thuế cam kết doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đôi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn 
bộ nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

3, Đồi với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Thông tư này, 
cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế sau khi các nghĩa vụ nộp thuế và các 
nghĩa vụ có liên quan đến hồ sơ thuế, xử lý số tiền thuế, khoản thu khác, tiền 

chậm nỘp, tiền phạt nộp thừa của cá nhân được người thừa kế hoặc người được 
giao quản ly di sản hoặc người quản lý tài sản hoàn thành theo quy định tại điểm 

a khoản 3 Điều 27 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, hoặc được xóa nợ theo quy 

định tại Điều 21 Luật số 108/2025/QH15. 

4. Khi mã số thuế của hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị 
chấm dứt hiệu lực sử dụng đối với hoạt động kinh doanh thì mã số thuế của chủ
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hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình, cá nhân không bị chấm dứt hiệu lực và tiếp tục 

được sử dụng đê thực hiện các nghĩa vụ thuê khác của cá nhân đó. 

5. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm hoàn thành đầy 

đủ các nghĩa vụ thuê liên quan đên địa điềm kinh doanh khi châm dứt hoạt động 

cua địa diém kinh doanh. 

Điều 29. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả 

1. Xử lý hồ so cham dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế theo quy 
định tại khoản 4, khoản 5 Điêu 27 Thông tư này 

a) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như sau: 

a.1) Ban hành Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và 
đang làm thủ tục cham dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành 

kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm 
việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuê theo 

quy định hoặc thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời cập nhật 
thông tin và chuyển trạng thái mã. số thuế của người nộp thuế thành “NNT 
ngừng hoạt động và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” vào 
Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào 

đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ngày ban hành thông báo; 

a.2) Phéi hop voi co quan thué quan ly khoản thu nơi có dia điểm kinh 

doanh để xử lý nghĩa vụ của người nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý địa điểm 

kinh doanh (nộp đây đủ hồ sơ khai thuế, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hóa đơn 

và xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có), xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc hoàn trả 

theo quy định của pháp luật; 

a.3) Thực hiện thủ tục bù trừ hoặc hoàn trả kiêm bù trừ đối với các nghĩa 

vụ của người nộp thuế khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; 

a.4) Đề nghị cơ quan hải quan thực hiện xác nhận việc hộ kinh doanh, hộ 

gia đình, cá nhân kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định 

tại Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đồi, bổ sung tại khoản 61 

Điều | Thông tư số 121/2025/TT-BTC) trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kê 

từ ngày ban hành Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang 

làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 

a.5) Ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 03 

(ba) ngày làm việc ké từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối 

với hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật số 108/2025/QH15 và khoản 

1, khoản 2 Điều 28 Thông tư này; cập nhật thông tin và chuyên trạng thái mã số 

thuế của người nộp thuế thành “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế? ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào 

đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ngày ban hành Thông báo.
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Đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cơ quan thuế quan ly trực tiếp 
ban hành Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đề nộp hồ 
sơ giải thé/cham dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh mẫu số 28/TB- 
DKT ban hành kèm theo Thông tư này va cập nhật lý do “Chờ xác nhận chấm 

dứt của cơ quan đăng ký kinh doanh”. Khi nhận được giao dịch trao đổi thông 

tin xác nhận cham dứt hoạt động hộ kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh 

gửi cho cơ quan thuế qua hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh, Hệ thống 

đăng ký thuế tự động cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế sang 

“NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST”; 

a.6) Trường hợp hộ kinh doanh đã được cơ quan thuế ban hành Thông 

báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ giải thé/ 

chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo mẫu số 28/TB-ĐKT 

ban hành kèm theo Thông tư này, nhưng quá 180 ngày ké từ ngày cơ quan thuế 

nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh mà cơ quan 

thuế chưa nhận được giao dịch chấm dứt hoạt động từ cơ quan đăng ký kinh 

doanh thì cơ quan thuế ban hành văn bản gửi cơ quan đăng ký kinh doanh đề 

nghị cập nhật tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh sang “đã chấm dứt hoạt 

động” theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp làm cơ sở đề cơ 

quan thuế thực hiện việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế trên 

Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế theo quy định; 

b) Cơ quan thuế quản lý khoản thu nơi có địa điểm kinh doanh của hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị chấm dứt hoạt động thực hiện như sau: 

b.1) Thực hiện các công việc quy định tại điểm a.2, a.3 khoản này đối với 

các nghĩa vụ thuế phát sinh tại nơi có địa điểm kinh doanh; 

b.2) Cập nhật thông tin người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế vào 

Hệ thống ứng dụng đăng ký thuê ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào 

đầu gid ngày làm việc tiếp theo ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế tại cơ quan thuế quản lý khoản thu. 

2. Xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 27 Thông tư này 

a) Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động cập nhật trạng thái mã số thuế 

của hộ kinh doanh sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động và chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” ngay khi nhận được giao dịch xác nhận 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh từ cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang; 

b) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như quy định tại điểm a khoản 

I Điều này; cơ quan thuế quản lý khoản thu thực hiện như quy định tại điềm b 

khoản | Điều này; 

c) Sau khi co quan thué quan ly trực tiếp cập nhật thông tin về việc người 

nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, Hệ
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thống tự động truyền thông tin sang hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh 

đê cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện châm dứt hoạt động của hộ kinh doanh 

theo quy định; 

d) Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động cập nhật mã số thuế của 
người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế” ngay trong ngày nhận được giao dịch xác nhận 

chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh. 

3. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điêu 27 Thông tư này 

Cơ quan. thuế quản lý trực tiếp thực hiện cập nhật thông tin và chuyền 

trang thái mã số thuế của người nộp thué thành “NNT ngừng hoạt động và chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” vào Hệ thống ứng dụng đăng 

ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào đầu giờ ngày làm việc 

tiếp theo ngày tiếp nhận giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận cá nhân đã 

chết, mat tích hoặc mat năng lực hành vi dân sự, hoặc thông tin trong Co sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư xác định cá nhân đã chết, mat tích. 

Trường hợp các nghĩa vụ nộp thuế đã được hoàn thành theo quy định 

của Luật sô 108/2025/QH15 và khoản 1, 2, 3 Điêu 28 Thông tư này, cơ quan 

thuê thực hiện châm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế theo quy định. 

4. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 27 Thông tư này 

Khi nhận được Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-DKT hoặc mẫu số 05- 
DKT có thông tin “Số định danh cá nhân đã cấp trước đó (trong trường hợp cá 
nhân được xác lập lại số định danh cá nhân)” hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư về số định danh ca nhân mới và sô định danh cá nhân bị hủy, 

cơ quan thuế cập nhật số định danh cá nhân mới làm mã số thuế cho người nộp 
thuê. 

Đối với mã số thuế bị hủy cơ quan thuế cập nhật trạng thái “NNT ngừng 

hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã sô thuê”. Trường hợp 
người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế chuyền nghĩa vụ 
của người nộp thuế từ mã số thuế cũ sang mã số thuế mới và ban hành Thông 
báo về việc chuyên nghĩa vụ thuế của người nộp thuế mẫu số 39/TB-DKT ban 
hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế. 

5. Xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 27 Thông tư này, cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực 
mã số thuế trên Hệ thống thông tin quản lý thuế. Trường hợp cá nhân có phát 
sinh nghĩa vụ thuế, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại 

Điều 21 Thông tư này. 

6. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cham dứt hoạt động đối 
với địa điểm kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện cập nhật trạng thai cham dứt
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hoạt động của địa điểm kinh doanh trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế khi 

nhận được hô sơ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Điều 30. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh trong trường hợp cơ quan thuế ban hành thông báo 
không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 

1. Cơ quan thuế thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1, 2 
Điều 16 Thông tư này khi ban hành thông báo hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời yêu cầu chủ hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn 

với cơ quan thuế quản lý theo quy định. 

2. Sau khi ban hành thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại 
địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuê thực hiện: 

a) Cập nhật trạng thái cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên Hệ 

thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu 
giờ ngày làm việc tiếp theo ké từ ngày ban hành thông báo, đồng thời truyền 
thông tin cho hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh ngay trong ngày cập 
nhật trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng 

dụng đăng ký thuế; 

b) Phối hợp khi cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý vi phạm hoặc thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hộ 
kinh doanh. Khi cơ quan thuế nhận được thông tin thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh, cơ quan thuế cập nhật trạng thái mã sô thuế của hộ kinh 

doanh sang trạng thái 06 lý do 13 “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 
và bị thu hồi giấy phép hoạt động” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; 

c) Trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động (bao gồm cả chấm dứt 

tự nguyện và bắt buộc), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp hồ sơ đề 
nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 
27 Thông tư này. 

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan 

thuế thực hiện chuyên trạng thái mã số thuế của người nộp thuế về trạng thái 06 

lý do 03 “NNT khéng hoat dong tai dia chi da dang ký ¡ và có hồ sơ chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dung đăng ký thuế. 

Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử 

dụng hoá đơn, số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải 

nop hoặc còn ng và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật vê 

thuế, hoá đơn tính đến thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đề ,nghị chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế theo quy định, không bắt buộc cơ quan thuế xác minh tình 

trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký trong trường hợp này. 

Nguoi nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định 

tại Điều 28 Thông tư này trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Cơ quan thuế
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quản lý trực tiếp thực hiện tương tự "quy định tại điểm a.2, a.3, a.4, a.5 khoản | 
Diéu 29 Thông tư này, co quan thuế quản lý khoản thu thực hiện tương tự quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Thông tư này để chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
của người nộp thuê. 

.Mục 5 
KHÔI PHỤC MÃ SÓ THUÊ 

Điều 31. Các trường hợp khôi phục mã số thuế và Hồ sơ đề nghị khôi 
phục mã số thuế 

1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế bao gồm: 

a) Hộ kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định 

của pháp luật về đăng ký kinh doanh thì đồng thời được khôi phục mã sé thuế sử 
dụng đôi với hoạt động kinh doanh; . 

b) Hộ kinh doanh có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi cơ 
quan thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 
nhưng chưa bị thu hồi Giây chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và chưa bị chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế; 

c) Mã số thuế cá nhân đã bị cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Thông tư này, sau đó cơ quan thuế 
nhận được quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố cá nhân đã chết, 

mắt tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Hồ sơ khôi phục mã số thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này là thông tin khôi phục tinh trạng pháp lý của hộ kinh doanh do 
cơ quan đăng ký kinh doanh gửi cho cơ quan thuế qua hệ thống thông tín về 

đăng ký kinh doanh. 

Trường hợp hộ kinh doanh đang bị cơ quan thuế thông báo không hoạt 
động tại địa chỉ đã đăng ký thì sau khi được cơ quan đăng ký kinh doanh khôi 
phục tình trạng pháp lý theo quy định, hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ khôi phục 
mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

Trường hợp khôi phục mã số thuế của hộ kinh doanh đã bị thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đề nghị của cơ quan thuế gửi đến cơ 
quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có văn bản đề nghị 
khôi phục tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh gửi cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý phải có một số nội dung chủ 
yếu sau: tên cơ quan quản lý thuế đề nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
nhận văn bản; thông tin của người nộp thuế: tên, mã số thuê, địa chi đăng ký 

kinh doanh; lý do khôi phục tình trạng pháp lý. Văn bản đề nghị khôi phục tình 
trạng pháp lý gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thầm quyên chậm nhất 03 
ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được văn bản đề nghị khôi phục
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tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh. 

3. Hồ sơ khôi phục mã số thuế đối với trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều này là văn bản đề nghị khôi phục mã sô thuế mẫu số 25/ĐKT ban 

hành kèm theo Thông tư này gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 

cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuê theo 

quy định. 

4. Hồ sơ khôi phục mã số thuế đối với trường hợp quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều này là quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bỏ cá nhân 

đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 

Điều 32. Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế và trả kết quả 

1. Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 31 
Thông tư này 

Khi cơ quan thuế nhận được giao dịch khôi phục tình trạng pháp lý đối 

với hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp gửi qua 
hệ thống thông tin về dang ky kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện khôi phục mã 
số thuế cho người nộp thuế ngay trong ngày nhận được thông tin trên Hệ thống 

ứng dụng đăng ký thuế. 

Trường hợp hộ kinh doanh đang bị cơ quan thuế thông báo không hoạt 
động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế cập nhật lại lý do của trạng thái 06. 
Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuê của hộ kinh doanh gửi 
đến cơ quan thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 3I Thông tư này, cơ quan thuế 

xử lý theo quy định tại điểm b, d khoản 1 Điều 18 Thông tư này. 

2. Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 31 

Thông tư này, cơ quan thuê thực hiện tương tự như điểm b, d khoản 1 Điều 18 

Thông tư này. 

3. Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 31 

Thông tư này 

Khi cơ quan thuế nhận được quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định 

tuyên bố cá nhân đã chết, mat tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, cơ quan 

thuế thực hiện khôi phục mã số thuế cho cá nhân trên Hệ thống ứng dụng đăng 

ký thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc ké từ ngày nhận được quyết định 

của Tòa án. 

Chương IV 

TÓ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 33. Công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế 

1. Người nộp thuế và té chức, cá nhân có liên quan được tra cứu thông tin 

về mã số thuế trên Hệ thông thông tin quản lý thuế dé phục vụ việc su dụng mã 

số thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Luật số 108/2025/QH15 và Điều 8
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Nghị định số 252/2026/NĐ-CP. Thông tin tra cứu bao gồm: Mã số thuế, tên 
người nộp thuế, địa chỉ trụ sở, trạng thái mã số thuế, tên cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp. 

2. Cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp 

thuế theo quy định tại Điều 7 Luật số 108/2025/QH15 va Điều 4 Nghị định số 
252/2026/NĐ-CP trên Hệ thống thông tin quản lý thuế đối với các trường hợp 

sau: 

a) Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt 

hiệu lực mã sô thuê (trạng thái 03); 

b) Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06); 

c) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (trạng thái 05). 

3. Nội dung công khai thông tin quy định tại khoản 2 Điều này bao gồm 

các thông tin theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP. Trường hợp cơ quan thuế ban hành văn bản dé công khai 
thông tin đăng ký thuế thì cần công khai số hiệu văn bản, ngày văn bản và tên cơ 

quan thuế ban hành. 

Khi người nộp thuế hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc 

được khôi phục mã số thuế, Hệ thống thông tin quản lý thuế tự động cập nhật 
tình trạng “Đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế”, hoặc “Đã khôi phục mã số thuế 
về trạng thái hoạt động”, ngày chấm dứt hoặc ngày khôi phục mã số thuế. 

4. Hình thức, thẳm quyền công khai thông tin quy định tại khoản 2 Điều 

này thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP. 

Điều 34. Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và 
xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong thực hiện thủ tục đăng 

ký thuế 

1. Cơ quan thuế thực hiện khai thác thông tin của người nộp thuế trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phù hợp với 

lộ trình triển khai kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuế dé giải quyết thủ tục đăng 

ký thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Thông tư này và phải lưu trữ, bảo 

quản thông tin, dữ liệu bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành và đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu thuế thì không 

yêu cau người nộp thuế khai báo lại hoặc cung cấp lại giấy tờ đã có với cơ quan 

thuế. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định 

danh và xác thực điện tử tạo lập dé thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định 

tại Thông tư này trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 

69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.
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Trường hợp cá nhân đã đăng ky và kích hoạt tài khoản định danh điện tử 
mức độ 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 11 và Điều 14 Nghị 

định số 69/2024/NĐ-CP dé thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế thì 
không phải nộp bản sao hộ chiếu trong hồ sơ đăng ký thuế theo quy định tại 

khoản ] Điều 21, khoản 1 Điều 23 Thông tư này nếu hộ chiếu đã được tích hợp 

vào tài khoản định danh điện tử. 

3. Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với cơ sở dữ liệu thuế và tự động đồng bộ khi cấp mới, thay đổi thông tin số 

định danh cá nhân thì cá nhân không phải đăng ký thuế theo quy định tại điểm 

b.2, b.3 khoản 1 Điều 21 Thông tư này. 

Điều 35. Giải quyết thủ tục cho người nộp thuế theo quy trình dự 

phòng 

1. Cơ quan thuế giải quyết thủ tục đăng ký thuế cho người nộp thuế quy 

định tại Thông tư này theo quy trình dự phòng trong các trường hợp sau: 

a) Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, hoặc hệ thống thông tin về đăng ký 
kinh doanh, hoặc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gặp sự có kỹ thuật. 

b) Các trường hợp bắt khả kháng. 

2. Căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự có Hệ thống ứng dụng đăng 
ký! thuế, hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh, hoặc hệ thống Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Cục Thuế thông báo trước về thời gian dự kiến dé cơ quan 
thuế giải quyết thủ tục cho người nộp thuế theo quy trình dự phòng, trừ trường 

hợp bất khả kháng. 

3. Việc giải quyết thủ tục cho người nộp thuế theo quy trình dự phòng 

thực hiện theo quy trình xử lý hồ sơ bằng bản giấy. Cơ quan thuế trả kết quả cho 

người nộp thuế theo thời hạn quy định qua dịch vụ bưu chính trong trường hợp 
không gửi được bằng phương thức điện tử, đồng thời sau khi hệ thống được 
khắc phục, cơ quan thuế thực hiện gửi kết quả điện tử qua Cổng Dịch vụ công 

quốc gia hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế. 

4. Trong thời hạn 30 ngày ké từ ngày nhận được thông báo của Cục Thuế 

về việc Hệ thông ứng dụng đăng ký thuế hoàn thành việc khắc phục sự cổ, cơ 

quan thuế phải cập nhật, bồ sung dữ liệu, thông tin đã giải quyết cho người nộp 

thuế theo quy trình dự phòng vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. 

Điều 36. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, 

thay thế Thông tư sô 86/2024/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuê. 

2. Việc áp dụng toàn bộ các hình thức giao dịch điện tử trong phạm vi 

đăng ký thuế được thực hiện theo lộ trình của cơ quan thuế quy định tại khoản 4 

Điều 52 Luật số 108/2025/QH15. 

3. Thông tư này bãi bỏ nội dung tại Điều 10 Thông tư số 40/2025/TT-
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BTC ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 
một sô điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý. thuế dé phân định thẩm 

quyền của chính quyên địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa 
phương 02 cấp. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này 
được sửa đổi, bồ sung hoặc thay thé thì thực hiện theo văn bản mới được sửa 
đổi, bé sung hoặc thay thé đó. 

Điều 37. Quy định chuyển tiếp 

1. Các hồ sơ đăng ký thuế, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, 

thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi 
phục mã số thuế đã nộp đến cơ quan thuế trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành thì cơ quan thuế tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý 

thuế tại thời điểm nộp hồ sơ. 

2. Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành thì tiếp tục sử dụng mã số thuế đã được cấp, riêng trường hợp 

cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 
Điều 11 Luật số 108/2025/QH15 thi sử dụng số định danh cá nhân làm mã số 

thuế. 

3. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật số 108/2025/QH15 đã được cấp mã số 
thuế trước ngày 01/7/2025 nhưng thông tin đăng ký thuế của cá nhân, chủ hộ gia 
đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khong khớp đúng với thong tin của 

cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không đầy đủ 
(được cơ quan thuế cập nhật mã số thuế sang trạng thái 10 “Mã số thuế chờ cập 

nhật thông tin số định danh cá nhân”), người nộp thuế phải thực hiện thủ tục 

thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1, 
khoản 4 Điều 23 Thông tư này dé đảm bảo thông tin khớp đúng với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư trước khi sử dụng số định danh cá nhân làm mã sé thuế. 

4. Trường hợp cá nhân đã được cấp nhiều hơn 01 (một) mã số thuế, người 

nộp thuế phải cập nhật thông tin sô định danh cá nhân cho các mã số thuế đã 

được cấp để cơ quan thuế tích hợp các mã số thuế vào số định danh cá nhân, hợp 

nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số dinh danh cá nhân. 

Khi mã số thuế đã được tích hợp vào số định danh cá nhân thì các hóa 

đơn, chứng từ, hồ SƠ thuế, giấy tờ có giá trị pháp lý khác đã lập có sử dụng 

thông tin mã số thuế của cá nhân tiếp tục được sử dụng đề thực hiện các thủ tục 

hành chính về thuế, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phải 

điều chỉnh thông tin mã số thuế trên hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế sang số định 

danh cá nhân. 

5. Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tra 

cứu thông tin dăng ký thuế đã được cơ quan. thuế đối chiếu khớp đúng hoặc 

không khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng Dịch vụ công
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quốc gia hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế hoặc trên tài khoản giao dịch điện 
tử. Trường hợp thông tin có sai sót, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế 

quan lý trực tiếp hoặc Thuế cơ sở nơi cá nhân cư trú dé cập nhật thông tin chính 
xác vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. 

6. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp mã số thuế thì cơ quan 
thuế hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế theo quy định tại Điều 7, 
Điều 21 Thông tư này dé được cap mã sô thuế và thực hiện thủ tục liên thông 

theo quy định sau khi được cấp mã số thuế. Việc xử ly vi phạm đối với người 

nộp thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 310/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trường hợp thuộc diện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, cơ quan thuế gửi văn bản đề 

nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi giấy chứng nhận theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 38. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hướng dẫn cơ quan thuế 

các cấp trong việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

thuế, cap Thông báo mã sô thuế và quản lý sử dụng mã sô thuế; xây dụng cơ Sở 
dữ liệu vê hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để phục vụ công tác quản lý thuế; 
đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế 
theo quy định của pháp luật thuế; ban hành quy định nội bộ về phân công cơ 
quan thuế quản lý đối với người nộp thuế đề thực hiện đồng thời với việc giải 

quyết thủ tục đăng ký thuế. 

_ 2, Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phố biến, hướng dẫn người nộp 
thuê, tô chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo nội dung quy định tại Thông 

tư này. 

3. Cơ quan thuế có trách nhiệm xử lý khôi phục mã số thuế của người nộp 

thuế dé khắc phục sai sót của cơ quan thuế trong trường hợp đã chấm dứt hiệu 
lực mã số thuế của người nộp thuế không đúng trường hợp chấm dứt hiệu lực 
mã số thuế theo quy định của pháp luật quản lý. thuế; hoặc đã xử lý chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế không đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy 
định; hoặc khôi "phục mã số thuế của người nộp thuế để phục vụ xử lý các 
nghiệp vụ yêu câu phải sử dụng mã số thuế trong trường hợp người nộp thuế 
phát sinh thêm các nghĩa vụ với. ngân sách nhà nước theo kết quả xử lý của cơ 
quan | thuế, cơ quan có thẩm quyền sau khi đã bị cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực 

mã số thuế. 

4. Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc đối tượng áp dụng 
của Thông tu này thực hiện day đủ các hướng dẫn tại Thông tư này.
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Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam chưa được cấp số định danh cá 
nhân thì cá nhân phải liên hệ với cơ quan Công an cấp xã đề thu thập thông tin 

vào Cơ sở dữ liệu quôc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân trước khi thực 

hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư này. 

Trong quá trình triển. khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, 

cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đề nghiên cứu giải quyết/@0 

Noi nhận: he 
- Ban Bi thu Trung uong Dang; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Dang và các Ban của Dang; 

- Văn phòng Tông Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thê; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phó trực thuộc trung 

ương; 
- Sở Tài chính, Thuế các tỉnh, thành phó trực thuộc 
trung ương; 
- Chi cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước khu vực; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, 
Bộ Tư pháp; 

- Công báo, Công Thông tin điện tử của Chính phủ; 
- Céng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Luu: VT, CT. 

(064 



Phụ lục I 

DANH MỤC TRẠNG THÁI MÃ SÓ THUÊ 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Mã 

trạng 

thái 

Tên trạng 
thái 

Thông tin chỉ tiết của 

MST 

Mã lý 

do 

Tên lý do 

Nội dung của trạng thái 

MST/Théng tin chỉ tiết của 

MST 

00 
NNT đã 
được cap 

MST 

01 
Chưa đi vào hoạt 
động 

NNT đã được cấp MST nhưng 
chưa đi vào hoạt động sản xuat 
kinh doanh 

02 Đang hoạt động 

NNT đã được cấp MST và đã 
có hoạt động sản xuât kinh 

doanh 

03 

Cá nhân chưa 
phát sinh nghĩa 
vụ thuê 

Cá nhân đã được cấp MST 
người phụ thuộc hoặc đã được 

cấp số định danh cá nhân nhưng 
chưa phát sinh nghĩa vụ thuê 

01 

NNT 

ngừng 
hoạt động 

và đã 

hoàn 
thành thủ 
tục chấm 

dứt hiệu 
lực MST 

03 

Tổ chức lại 
doanh nghiệp, tổ 

chức khác (chia, 

sáp nhập, hợp 

nhât) 

NNT chấm dứt hoạt động trong 
trường hợp tổ chức lại doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ 
chức khác (chia, sáp nhập, hợp 

nhất) 

04 

Cá nhân chết, 
mất tích, mất 

năng lực hành vi 

dân sự 

Cá nhân bị chết, mất tích, mất 
năng lực hành vi dân sự 

07 

Giải thể/chấm 
dứt hoạt động 

đối với doanh 
nghiệp, hợp tác 
xã (bao gồm đơn 
vị phụ thuộc, địa 

điểm kinh doanh) 

Doanh nghiệp, hợp tác xã đã 

giải thé; 
Đơn vị phụ thuộc, địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp, 
hợp tác xã đã chấm dứt hoạt 

động 

08 Đã phá sản 
Doanh nghiệp, hợp tác xã đã 

phá sản 

18 
Là tổ chức khác, 
hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh 

Tổ chức khác không phải là 
doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

đã hoàn thành thủ tục cham dứt 
hiệu lực mã số thuế 



Thông tin chỉ tiết của 
Mã ˆ Nội dung của trạng thái 
trạng Tiên trạng Mã lv = wd MST/Thông tin chỉ tiết của 
thái do. en ty eo MST 

La hộ kinh doanh | Hộ kinh doanh đã chuyển lên 
21 chuyển lên doanh | doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 

nghiệp nhỏ và |Luật hô trợ doanh nghiệp nhỏ 
vừa và vừa 

khuyên đã NNT đã hoàn thành thủ tục thuế 
quan thuế tại cơ quan thuê nơi đi nhưng 

02 |quan ly| 01 chưa đăng ky với cơ quan thuê 

(chờ CQT hoặc cơ quan đăng ký kinh 
noi đến doanh, cơ quan đăng ký hợp tác 
nhận) xã nơi chuyên đên 

2 , .|NNT dang làm thủ tục cham 
nu Thiệp 18 | dứt hiệu lực MST khi chấm dứt 

03 chức khác (chia, | POs động do tô chức lại doanh 
sáp nhập hợp nghiệp, tô chức kinh tê và tô 

nhất) lá: chức khác (chia, sáp nhập, hợp 
nhât) 

Cá nhân chết, | Cá nhân bị chết, mất tích, mat 
04 mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng 

năng lực hành vi | chưa hoàn thành nghĩa vụ với 

dân sự ngân sách nhà nước 

Chờ xác nhân DN, HTX, HKD đã hoàn thành 
07 lchấm dứt của thủ tục với CQT nhưng chưa 

NNT CQĐKKD nhận được giao dịch xác nhận 
03 |ngừng châm dứt của CQĐKKD 

hoạt độn ờ là j 

những: | | giả thêchắm ain | Do^nh nghiệp, hợp tác xã đang 
chưa hoàn hoạt động đối với | cm om tực châm dts hiệu lực 
thành thủ doa nh nghiệp mã sô thuê đê thực hiện giải thê 

tục chấm 11 hợp tác xã (bao Đơn vị phụ thuộc, địa điểm 

dứt hiệu gồm đơn vị phụ kinh doanh đang làm thủ tục 

lực MST thuốc. địa điểm châm dứt hiệu lực mã sô thuê 

kinh doanh) đê châm dứt hoạt động 

- , ,_ | Doanh nghiệp, hợp tac xã đã bi 

Đã phá sẵn Tan án có Quyết định tuyên bố 
12 nhưng chưa hoàn phá sản nhưng chưa hoàn thành 

thành nghĩa vụ 
thuê 

nghĩa vụ nộp thuế 



Thông tin chỉ tiết của 
Mã ˆ Nội dung của trạng thái 

trạng Tên hạng = MST 7 MST/Thông tin chỉ tiệt của 
thái thái Mã lý Tên lý do MST 

do 

Bị thu hồi Giấy | NNT! cơ quan có thâm quyền 
, Ñ thu hoi giây phép hoạt động do 

phép hoạt động |. , ˆ 
13 do vi pham pháp Vì phạm pháp luật nhưng chưa 

luật | hoan thành thủ tục cham dứt 
: hiệu lực MST 

Bị thu hôi Giây NNT bị áp dụng biện pháp 
phép hoạt động 

15 ~ F cưỡng chế nợ thuế quy định của 

do cưỡng chê nợ Luật Quản lý thuế 
thuê y 

La don vi phụ 
thuộc, mã sô nộp NNT là đơn vị phụ thuộc, mã 

17 thay có đơn vị số nộp thay có đơn vị chủ quản 

chủ quản châm | đang làm thủ tục chấm dứt hiệu 
dứt hiệu lực mã | lực mã số thuế 

sô thuê 

Là tô chức khác, Í vu vờ; nón thuế là tổ chức khác, 
hộ kinh doanh, cá 
noe hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

nhân kinh doanh 
Ñ \ doanh đang làm thủ tục chấm 

19 |chưa hoan thành di huế để 
thủ tục chấm dứt ứt hiệu lực mã số thuế để 

. _ z|chấm dứt hoạt động, kinh 
hiệu lực mã sô 

P doanh 
thuê 

Là hộ kinh doanh | gười nộp thuê là hộ kinh 
chuyển lên doanh doanh, cá nhân kinh doanh 

21 „ _, | đang làm thủ tục châm dứt hiệu 
nghiệp nhỏ và ~ ok _ ri 
vừa lực mã sô thuê đê chuyên lên 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

NNT đang 
hoạt động 

(áp dung 
cho hộ 

kinh 
doanh, cá koa 

04 nhân kinh Het hiệu lực 

doanh 
chưa đủ 

thông tn| 
đăng ký 
thuế) 



Mã 
trạng 
thái 

Tên trạng 
thái 

Thông tin chi tiết của 

MST 

Mã lý 

do 

Tên lý do 

Nội dung của trạng thái 

MST/Thông tin chỉ tiết của 
MST 

05 

NNT tạm 

ngừng 

hoạt động, 

kinh 

doanh 

01 

CQT chuyén 

trang thái mã số 
thuế của NNT về 

tạm ngừng hoạt 
động, kinh doanh 

trong thời hạn đã 

được chấp thuận 

NNT được phép tạm ngừng 
hoạt động, kinh doanh trong 

thời hạn đã được cơ quan thuế 
hoặc cơ quan có thẩm quyền 
chấp thuận 

06 

NNT 

không 
hoạt động 

tại địa chỉ 
đã đăng 

ký 

03 

NNT không hoạt 
động tại địa chỉ 
đã đăng ký và có 
hồ sơ chấm dứt 
hiệu lực MST 

NNT bị CQT ban hành Thông 
báo không hoạt động tại địa chỉ 

đã đăng ký sau đó nộp hồ sơ 
chấm dứt hiệu lực MST; hoặc 
NNT đã nộp hồ sơ chấm dứt 
hiệu lực MST nhưng chưa hoàn 
thành nghĩa vụ thuế và CQT 
xác minh NNT không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký 

07 

NNT không hoạt 
động tại dia chỉ 

đã đăng ký và có 
quyết định mở 
thủ tục phá sản 
của Tòa án 

Tòa án ban hành Quyết định 
mở thủ tục phá sản đối với 
doanh nghiệp, hợp tác xã gửi cơ 
quan thuê khi NNT đang bị cơ 
quan thuế thông báo không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký 

09 

CQT ban hành 
Thông báo không 
hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 

NNT bị CQT ban hành Thông 
báo không hoạt động tại địa chỉ 
kinh doanh đã đăng ký sau khi 
phối hợp với cơ quan có thầm 

quyền xác minh tại địa chỉ trụ 

sở của NNT 

12 

NNT không hoạt 
động tại địa chỉ 

đã đăng ký và có 

quyết định tuyên 
bố phá sản của 
Tòa án 

Tòa án ban hành Quyết định 
tuyên bố phá sản đối với doanh 
nghiệp, hợp tác xã gửi cơ quan 

thuế khi NNT đang bị cơ quan 
thuế thông báo không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký 

13 NNT không hoạt NNT bị CQT ban hành Thông 



Mã 
trạng 

thái 

Tên trạng 
thái 

Thông tin chỉ tiết của 
MST 

Mã lý 

do 

Tên lý do 

Nội dung của trạng thái 
MST/Thông tin chi tiết của 

MST 

động tại địa chỉ 

đã đăng ký và bị 

thu hôi giây phép 

báo không hoạt động tại địa chỉ 
kinh doanh đã đăng ký sau đó 

bị cơ quan có thẩm quyền thu 

hồi giap phép; hoặc NNT đã bị 
cơ quan có thẩm quyền thu hỏi 

giấp phép nhưng chưa hoàn 

thành nghĩa vụ thuế và CQT 
xác minh NNT không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký 

17 

Là đơn vị phụ 
thuộc, mã số nộp 

thay có đơn vị 
chủ quản bị CQT 
ban hành Thông 

báo không hoạt 

| dOng tại địa chỉ 
‘| kinh doanh đã 

đăng ký 

NNT là đơn vị phụ thuộc, mã 

sô nộp thay có đơn vi chủ quản 
bị CQT ban hành Thông báo 

không hoạt động tại địa chỉ 

kinh doanh đã đăng ký 

07 

NNT chờ 

làm thủ 

tục pha 
sản 

01 

Tòa án ban hành 

Quyêt định mở 
thủ tục phá sản 

Tòa án ban hành Quyết định 
mở thủ tục phá sản đối với 
doanh nghiệp, hợp tác xã gửi cơ 
quan thuế 

09 

NNT chờ 

xác minh 
tình trạng 
hoạt động 

tại địa chỉ 
đã đăng 

ký 

01 

NNT không nộp 

HSKT sau 2 lân 

đôn độc 

CQT ban hành Thông báo yêu 

cau nộp HSKT lân 2, NNT van 
chưa nộp HSKT 

02 
Văn bản cua 

CQT gửi NNT bị 

bưu điện trả lại 

CQT nhận lại văn bản đã gửi 

cho NNT qua đường bưu chính 
nhưng bưu điện trả lại do không 
có người nhận hoặc do địa chỉ 

không tôn tại 

03 

CQT nhận được 
thông tin của tổ 
chức cá nhân 

cung cấp 

CQT nhận được thông tin do 
các tổ chức, cá nhân cung cấp 

có chứng cứ kèm theo về việc 
NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 

04 

CQT nhận được 
văn bản của cơ 

quan có thẩm 

quyền 

CQT nhận được văn bản của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẳm 
quyên thông báo về việc NNT 

không hoạt động tại địa chỉ đã 



Thông tin chi tiết của 
Mã ˆ Nội dung của trạng thái 

MST * trang Tiên trạng MEN] teak MST/Thông tin chỉ tiết của 
thái ' ã lý én lý do MST 

do 

đăng ký 

lu được phân | Gor tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
oại rủi ro cân| , ñ ea vn Lee 
hải xác minh |SỬ dụng hóa đơn điện tử hoặc 

phải cụ „ „ |hô sơ thay đôi thông tin đăng 
khi đăng ký sử|,. ., , ta gg 

05 |dung hóa don ky sử dung hóa đơn điện tử ma 
are NNT được phân loại rủi ro 

điện tử hoặc thay _ _— . ` 
Re ˆ .“ |thuộc diện phải xác minh tình 

đôi thông tin A mm mơ 
. Ls trang hoạt động tại địa chi đã 

đăng ký sử dụng đăng ký 

hóa đơn điện tử 

CQT nhận được thông tin về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác xã, Giây 

chứng nhận đăng ký tô hợp tác, 
NNT được phân | Giây chứng nhận đăng ký hộ 

loại rủi ro cân |kinh doanh, Giây chứng nhận 
06 |phải xác mình | đăng ký hoạt động đơn vị phụ 

khi đăng ky DN, | thuéc do Hệ thông thông tin 
HTX, HKD quôc gia về đăng ky kinh doanh 

truyền sang Hệ thông ứng dụng 
đăng ký thuê ma NNT được 
phân loại rủi ro thuộc diện phải 

xác minh tình trạng hoạt động 
tại địa chỉ đã đăng ký 

CQT cấp Giầy chứng nhận 
.„ | dang ký thuế lần đầu hoặc khi 

lost lu phân thay đổi thông tin đăng ký thuế 

07 hải xác minh mà NNT được phân loại rủi ro 

lạ đăng ký thuế | thuộc diện phải xác minh tình 
B trạng hoạt động tại địa chỉ đã 

đăng ký 

Ma số ; 
thuê chờ Mã số thuế chờ Cá _nhân đã được cấp MST 

cập nhật câo nhật thôn thuộc trường hợp sử dụng sô 

10 |thông tin| 01 li số định danh định danh cá nhân thay cho mã 
số định lá chân | số thuế nhưng thông tin chưa 
danh ca khớp với CSDLQGDC 
nhân 



Phụ lục II 

DANH MỤC MẪU BIEU 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Tên mẫu biểu Mẫu số 

A | Hồ sơ của người nộp thuế gửi cơ quan thuê 

I | Hồsơ Đăng ký thuế 

] Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức 01-DKT 

thuộc trường hợp cap mã sô thuê 10 chữ sô) 

Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho đơn vị phụ 
2 thuộc, địa điêm kinh doanh, tô chức khác trực 02-ĐKT 

tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế thuộc trường hợp 

cấp mã số thuê 13 chữ sd) 

Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho hộ gia đình, 

3 | cá nhân kinh doanh) 03-ĐKT 

Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho các nhà thầu 
4 |nước ngoài, nhà thâu phụ nước ngoài/ban 04-ĐKT 

điêu hành liên danh) 

Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức, cá 
? nhân khấu trừ, nộp thay thuê) 04.1-ĐKT 

6 Tờ khai đăng ký thuê (Dùng cho tô chức ủy 04.4-DKT 

nhiém thu) 

7 | Bang kê các công ty con, công ty thành viên BK01-ĐKT 

8 | Bảng kê các đơn vị phụ thuộc BK02-DKT 

9 | Bảng kê địa điềm kinh doanh BK03-DKT 

10 Bang kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu BK04-DKT 

phụ nước ngoài 

Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, 

J1 | nha thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua BK04.1-ĐKT 

bên Việt Nam 



12 Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí BK05-ĐKT 

13 Bảng kê góp vôn của tô chức, cá nhân BK06-ÐKT 

14 
Bảng kê Chủ sở hữu pháp ly, chủ sở hữu 
hưởng lợi của công ty nước ngoài có chi 
nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam 

BK07-ĐKT 

15 
Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho cá nhân 
không kinh doanh trực tiếp đăng ký thuế) 

05-ĐKT 

ló 

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân 

có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Dùng 

cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho cá 
nhân có uy quyền) 

05-DKT-TH 

17 
Bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi 

dưỡng 
07/XN-NPT-TNCN 

18 

To khai dang ky thué (Dùng cho ca nhân có 
thu nhập từ tiền lương, tiên công trực tiếp 

đăng ký thuế, thay đổi thông tin người phụ 
thuộc) 

20-DKT 

19 

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ 
thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiên lương, 
tiền công (Dùng cho cơ quan chỉ trả thu nhập 
đăng ký, thay đổi thông tin cho người phụ 
thuộc có uỷ quyền) 

20-ĐKT-TH 

20 
Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho các cơ quan 
ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện 
tổ chức quốc tế) 

06-DKT 

21 

To khai dang ky thué (Danh cho nha cung 

cấp nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên 
nên tảng thương mại điện tử và các dịch vụ 

khác tại Việt Nam đăng ký qua Hệ thống 

thông tin quản lý thuế của Cục Thuế Việt 
Nam) 

01/NCCNN 

II Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ky thuê 

22 
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng 
ký thuế 08-MST 



Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan 

23 thué noi người nộp thuế chuyén đến 30/ĐKT 

24 | Văn bản đăng ký hủy chuyển địa điềm 31/ĐKT 

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng 

ký thuế (Dành cho nhà cung cấp nước ngoài 

25 có hoạt động kinh doanh trên nền tảng 01-1/NCCNN 
thương mại điện tử và các dịch vụ khác tại 
Việt Nam đăng ký qua Hệ thông thông tin 

quản lý thuê của Cục Thuê Việt Nam) 

Ill 
A 4 k4 Ld 

HO so, van ban khác 

26 
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động, 

kinh doanh/tiép tục hoạt động, kinh doanh trở 23/DKT 

lại trước thời hạn 

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số 
27 thuế 24/DKT 

28 | Van bản đề nghị khôi phục mã số thuế 25/DKT 

29 | Giấy ủy quyền đăng ký thuế 41/UQ-ĐKT 

B | Văn bản, Thông báo của cơ quan thuế 

I | Kết quả đăng ký thuế 

30 | Giấy chứng nhận đăng ký thuế 10-MST 

31 | Thông báo mã số thuế nộp thay ]1-MST 

32 | Thông báo mã số thuế cá nhân 14-MST 

ll Thông báo, biên ban xác minh tình trạng hoạt động của người nộp 

thuế tại địa chi đã đăng ký. 

III | Thông báo khác 

35 | Thông báo về việc người nộp thuế chuyên địa 09-MST 



diém 

36 
Thông báo về việc người nộp thuế ngừng 
hoạt động và đang làm thủ tục châm dứt hiệu 

lực mã sô thuê 

17/TB-DKT 

37 
Thông báo về việc người nộp thuế cham dứt 
hiệu lực mã số thuế 

18/TB-DKT 

38 Thông báo vê việc khôi phục mã sô thuê 19/TB-DKT 

39 
Thông báo về việc các nghĩa vụ thuế phải 
hoàn thành trước khi khôi phục mã sô thuê 

19.1/TB-ĐKT 

40 
Thông báo về việc đơn vị chủ quản được 
nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã 
đăng ký 

26/TB-ĐKT 

4] 

Thông báo về việc chấp thuận/không chấp 

thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiêp 

tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời 
hạn 

27/TB-DKT 

42 

Thông báo về việc người nộp thuế hoàn 
thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ giải 

thể/chấm dứt hoạt động đến co quan đăng ky 
kinh doanh 

28/TB-BKT 

43 
Thong báo về việc yêu cầu người nộp thuế 
nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuê 

29/TB-ĐKT 

44 Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động, 
kinh doanh theo đơn vị chủ quản 

33/TB-ĐKT 

45 
Thông báo về việc tiếp tục hoạt động, kinh 

doanh trở lại trước thời hạn theo đơn vị chủ 
quản 

34/TB-ĐKT 

46 
Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số 
thuê theo đơn vị chủ quản 

35/TB-ĐKT 

47 
a LẠ A cA 4 A `. A M 

Thông báo vê việc xác nhận người nộp thuê 

hủy chuyên địa điêm 
36/TB-DKT 

48 
Thông báo vê việc khôi phục mã sô thuê theo 

đơn vị chủ quản 
37/TB-ĐKT 



49 Thông báo về việc người nộp thuế không 
được khôi phục mã sô thuê 

38/TB-DKT 

50 
Thông báo về việc chuyên nghĩa vụ thuê của 
người nộp thuê 

39/TB-ĐKT 

51 

Thông báo về việc cá nhân/người phụ thuộc 
không có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư (hoặc không cấp MST cho cá 
nhân/người phụ thuộc) đăng ký thuế qua cơ 
quan chi trả thu nhập 

40/TB-ĐKT 

52 

Thông báo về việc người nộp thuế thuộc 
trường hợp phải kiêm tra tại trụ sở của người 
nộp thuê khi chuyên địa diém 

42/TB-DKT 



Mẫu số: 0I-ĐKT 
(Kèm theo Thông tw số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_ TỜKHAI ĐĂNG KÝ THUÊ. 
(Dung cho tô chức thuộc trường hợp cap mã so thuê 10 chữ so) 

3 Tổ chức [] Tổ chức [1 Té chức được (1Hợpđồng [Tổ chức nước ngoài 
kinh tê khác hoàn thuê dâu khí KD tại chợ biên giới, 

cửa khâu 

1. Tên người nộp thuế: 

2. Thông tin té chức, cá nhân cung cấp dich vụ làm thú tục về thuế (nếu có): 

2a. Tên: 

2b. Mã số thuế: 

2c. Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số: ngày: 

3. Địa chỉ trụ sở chính 

3a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phó, tô/xóm/ấp/thôn: 

3b. Xã/Phường/Đặc khu: 

3c. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: 

3d. Điện thoại: 3d. Fax (nếu có): 

3e. Email: 3g. Website (nếu có): 

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai néu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính) 

4a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, dường/phó, tổ/xóm/áp/thôn hoặc hòm thư bưu điện: 

4b. Xã/Phường/Đặc khu: 

4c. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: 

4d. Điện thoại: 4đ. Fax (nếu có): 

4c. E-mail: 

5. Quyết định thành lập 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy 
phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ 

tương đương do cơ quan có thẳm quyền cấp 

5a, Số quyết định: | 6a. Số: 

5b. Ngày ky quyết định: ...../...../...... 6b. Ngày cấp: ...../...../...... 

5c. Cơ quan ban hành quyết định: 6c. Cơ quan cap: 



7. Ngành nghề kinh doanh chính: 

8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4): 9. Ngày bắt đầu hoạt động: 

8.1. Vốn nhà nước: Tỷ trọng: % 1 — 

8.2. Vốn nước ngoài: - Tỷ trọng: % 

¡ 8.3, Vốn tư nhân: Ty trong:  % 
8.4. Vốn khác (nếu có): Tỷ trọng: % | 

10. Loai hinh kinh té 

O Céngtycd phan 1 Doanhnghiéptu [ VPĐD/Chi nhánh của tổchức ¬ Tổ hợp tác 
nhân nước ngoài tại Việt Nam : 

¬ Céngty TNHH1 — Côngtyhợpdanh [] Tổ chức kinh tế của lực [1 Hợp tác xã 
thành viên lượng vũ trang 

[] Céngty TNHH2 Qj Hợp đồng hợp tác, C Tổ chức kinh tế của tổ = Cơ quan hành 
thành viên trở lên kinh doanh với ' chức chính trị, CT-XH, chính 

nước ngoài xã hội, XH-NN 

C Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập C Đơn vị sự nghiệp công lập U Loại hình khác 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả 
kinh doanh i Từ ngày .../... 

i chính 
[Độc ap O Phụ thuộc _ 12 Năm tài chính lun ngày... 
0 Có báo cáo tài chính hợp nhất 

13. Thông tin về đơn vị cấp trên trực tiếp của người nộp thuế (nêu có) 

13a. Mã số thuế: 

| 14. Thông tin người đại điện theo pháp luật/chủ DNTN/người đứng đầu tổ chức 

14a. Họ và tên:........................0000000eie in nen nen ea esesesssssesnsseenees 

14b. Chức VỤ: .............ð..Cuueneueeeeeen nen nen 14c. Sinh ngày: ...../...../............. 

14đ. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với người nước ngoài): 

U Hộ chiều CGiấythônghành - [J CMT biên giới C Khác 



Số giấy tời..............................GG.. Ngày cấp:....../....../...........Nơi cấp:..............n.nennnnnnneeernesencseree re, 

15. Phương pháp tính thuế GTGT 

OKhautry OTryctiéptrénGTGT ITrựctiếptrêndoanh số 0 Không phải nộp thuế GTGT 

16. Thông tin về các đơn vị liên quan 

= Có công ty con, công ty — Có đơn vị phụ thuộc = Có nhà thầu, nhà 
thành viên dau tư dâu khí 

O Cóđịa điểm kinh doanh,kho [ Có hợp đồng với nhà thầu nước 
hàng phụ thuộc ngoài, nhà thâu phụ nước ngoài 

17. Thông tin khác 
Lye 3 ° Lye 4 

17.1. Giám déc/Téng giám đốc (nếu có): : be Kê toán trưởng/Phụ trách kê toán (nêu 

a. Họ và tên: a. Họ và tên: 

b. Mã số thuế cá nhân/Số định danh cá nhân: b. Mã số thuế cá nhân/Số định danh cá nhân: 

c. Ngày tháng năm sinh: c. Ngày tháng năm sinh: 

d. Điện thoại liên lạc: d. Điện thoại liên lạc: 

d. Email: | đ. Email: 



18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có): 

O Chia O Tach 1 Hợp nhất — Chuyển đơn vị phụ thuộc thành độc lập 
~ _Ẩ M , ñ H , : 

Mã sô thuê trước của tô chức đó: 

19. Thông tin người đại diện theo ủy quyền (nếu có): 

19a. Họ và tên:............ 

19b. Chức vụ: ............................. 14c. Sinh ngày: .../.../............. 

19d. Số định danh cá nhân:......................nnunnnnnnnnn/0 0110000000000 0005 

19d. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với người nước ngoài): 

C Hộ chiếu [] Giấy thông hành | [1CMT biên giới CG Khác 

Số giấy tờ:................................ Ngày cấp:....../......./............ Nơi LH NI 

19e. Địa chỉ nơi thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đdường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn: _ 

Xã/Phường/Đặc khu: ..... ccc ceceeceeseceeec csc eceeeceeseeeeeeeeseeeeeeseaeesesesseseeeesaeasesesesecusuenses 

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung wong!...........ccccsesscssscceccesseesesseeceeeesrsuttuensnterstensetnas 

oi ÁC—hh 

19g. Địa chỉ hiện tại (nếu có): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phó, tổ/xóm/ắp/thôn:...................nnnu (111100001115 1000 01000000011 

7/3 0/9. 54, Ox  éưứđắẫm m 

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ƯƠng:...........nnnnnnn (111 1111110001000000000000000000104 4144111111. 

si ] J 

19h. Thông tin khác: 

Điện thoại:............................................. Email:..........................2000000009 0/0/0967. nh 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những nội dung đã kê khai./. 

; ; , ngày... .2... Á... 

NGƯỜI TRỰC TIEP THỰC HIEN | NGUOI NOP THUE hoặc ĐẠI DIỆN HOP 
DỊCH VỤ LAM THU TỤC VE THUÊ PHÁP CỦA NGƯỜI NOP THUÉG°. 3) 

Họ và tên:.............................. (Ky, ghi rõ họ tên va đóng dau (nêu có)/Ký điện tử) 

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

về thuế sề:............................... 



HƯỚNG DẪN KE KHAI MAU SO 01-ĐKT 

Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phần thông tin 
chỉ tiết, cụ thé như sau: 

- “Tổ chức kinh tế”: Người nộp thuế dang ký thuế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông 
tư 90/2026/TT-BTC thì tích chọn vào chỉ tiêu này . 

- “Tổ chức khác”: Người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 
90/2026/TT-BTC thì tích chọn vào chỉ tiêu này. 

- “Tổ chức được hoàn thuế”: Người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 

Điều 7 Thông tư 90/2026/TT-BTC thì tích chọn vào chỉ tiêu này. Người nộp thuế chỉ khai các chỉ 

tiêu: 1,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,17. 

- “Hợp đồng dầu khí”: Người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Thông tư 
90/2026/TT-BTC. 

“Tô chức nước ngoài kinh doanh tại chợ biên giới, cửa khẩu”: Người nộp thuê là tổ chức của nước 
có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ 
biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đăng ký thuê theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 90/2026/TT-BTC. Khi tích chọn, người đại diện theo pháp luật 
kê khai các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 
của Chính phủ (được sửa đôi, bỏ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 122/2024/NĐ-CP) tại chỉ 
tiêu 14đ và loại hình kinh tế tương ứng tại chỉ tiêu 10. 

Thông tin chỉ tiết gồm: 

1. Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập 
hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giây tờ tương đương do cơ quan có thẳm quyền cap 

(đối với tổ chức Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức của nước có 

chung biên giới đắt liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đôi hàng hóa tại chợ biên 

giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam). 

2. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): Ghi day đủ các 

thông tin của tổ chức, cá nhân cung cập dịch vụ làm thủ tục về thuế trong trường hợp tô chức, cá 
nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục 
đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy dịnh tại Luật Quản lý thuế. 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phó, tổ/xóm/ấp/thôn, 

xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố của người nộp thuế. Số điện thoại, số Fax (nếu có) ghi rõ mã 

vùng - số điện thoại/số Fax theo thông tin địa chỉ sau: 

- Địa chỉ trụ sở chính của người nộp thuế là tổ chức. 

- Địa chỉ nơi kinh doanh trong chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khâu đối với người 

nộp thuế là tổ chức của các nước có chung đường biên giới dat liền với Việt Nam 

- Địa chỉ nơi diễn ra hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí đối với hợp đồng dầu khí. 

- Người nộp thuế phải kê khai đây đủ, chính xác thông tin email. Địa chỉ email này dùng làm tai 

khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế đối với hồ so đăng ky thuế điện tử. 

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu người nộp thuê là tổ chức có địa chỉ nhận các thông báo của 
cơ quan thuê khác với địa chỉ của trụ sở chính tại chỉ tiêu 3 nêu trên thì ghi rõ địa chỉ nhận thông 

báo thuê đề cơ quan thuê liên hệ. 

5. Quyết định thành lập: 

- Đối với người nộp thuế là tổ chức có quyết định thành lập: Ghi rõ số quyết định, ngày ban hành 
quyêt định và cơ quan ban hành quyết định. 

- Đối với Hợp đồng dầu khí: Ghi rõ số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, dé trồng phần cơ quan ra quyết 



dịnh. 

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giay phép thành lập và hoạt động hoặc Giấp tờ 

tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp: Ghi rõ số, ngày cap va co quan cap Giấy chứng 

nhận ĐKKD của nước có chung biên giới với Việt Nam cấp (đối với người nộp thuê là tổ chức của 

nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại 
chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Viet Nam), Giay phep thanh lap va 

hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẳm quyền cấp (đối với người nộp thuế là tổ 
chức của Việt Nam). 

Riêng thông tin "cơ quan cap! ' Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước có chung đường biên giới đất 
liền với Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lao, Campuchia, Trung Quốc). 

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép thành lập và 
hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với người nộp thuế là tỏ 
chức của Việt Nam) và Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với người nộp thuế là tổ chức của nước có 
chung biên giới dat liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên 
giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam). 

Lưu ý: Chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế kinh doanh. 

8. Vốn điều lệ: 

- Đồi với người nộp thuế thuộc loại hình Công ty TNHH, Công ty cô phần, Công ty hợp danh: Ghi 

theo vốn điều lệ trên Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan c có 
thầm quyền cấp hoặc nguồn vốn trên Quyết định thành lập (ph. rõ loại tiên, phân loại nguôn vôn 
theo chủ sở hữu, tỷ trọng của từng loại nguồn vồn trong tổng số vốn). 

- Đồi với người nộp thuế thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân: Ghi theo vén đầu tư trên Giấy phép 
thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do co quan có thảm quyền cấp (ghi rõ loại 
tiền). 

- Đối với người nộp. thuê là tổ chức của các nước có chung đường biên giới dat lién với Việt Nam 
và tổ chức khác: Nếu trên Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD... có vốn thì ghi, nếu 
không có vốn thì dé trồng thông tin này. 

9. Ngày bắt đầu hoạt động: Kê khai ngày người nộp thuế bắt đầu hoạt động thực tế nếu khác với 
ngày cấp mã số thuế. 

10. Loại hình kinh tế: Đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng. 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Đánh dấu X vào một trong hai ô “Độc 

lập” hoặc “Phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Độc lập” thì tích chọn vào “Có BCTC hợp nhất” 
nêu thuộc đồi tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hop. nhất cho cơ quan thuế theo quy định. 

12. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngảy, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán 
theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuê. 

13. Thông tin về đơn vị cấp trên trực tiếp của người nộp thuế (nếu có): Ghi rõ tên, mã số thuế 

của đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý người nộp thuê là tô chức; trường hợp người nộp thuê là công 

ty con thuộc Tập đoàn, Tổng công ty thì ghi tên, mã số thuế của Tập đoàn, Tổng công ty. 

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN/người đứng đầu tổ chức: Kê khai thông 
tin chỉ tiệt của người đại diện theo pháp luậU/người đứng đầu của người nộp thuế là tổ chức (đối với 
tổ chức kinh tế và tổ chức khác trừ doanh nghiệp tư nhân) hoặc thông tin của chủ doanh nghiệp tư 

nhân. Trường hợp người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN/người đứng đầu tổ chức là người Việt 

Nam thì khai sô định danh cá nhân tại chỉ tiêu 14d và không phải kê khai chỉ tiêu 14đ, 14e. Cơ quan 
thuế tự động tích hợp thông tin “địa chỉ thường tra”, “địa chỉ hiện tại” của cá nhân từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư dé dua vào chỉ tiêu 14đ, 14c. Trường hợp người đại diện theo pháp luật/chủ 

DNTN/người đứng đầu tổ chức là người nước ngoài đã được cap tải khoản định danh điện tử 
(VNeid) thì phải kê khai số định danh cá nhân tại chỉ tiêu 14d. 

15. Phương pháp tính thuê GTGT: Đánh dau X vào ô tương ứng của chỉ tiêu này. 



16. Thông tin về các đơn vị có liên quan: 

- Nếu người nộp thuế có công ty con, công ty thành viên thì danh dấu X vào ô “Có công ty con, 
công ty thành viên”, sau đó phải kê khai vào phân “Bảng kê các công ty con, công ty thành viên” 
mau sô BK0I-ĐKT. 

- Nếu người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc thì đánh dầu X vào ô “Có đơn vị phụ thuộc”, sau đó phải 

kê khai vào “Bảng kê các đơn vị phụ thuộc” mẫu số BK02-DKT. 

- Nếu người nộp thuế có địa điềm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc không có chức năng kinh doanh 

thì đánh dấu X vào ô “Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc”, sau đó phải kê khai vào phần 
“Bảng kê các địa điểm kinh doanh” mẫu số BK03-DKT. 

- Nếu người nộp thuế có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì đánh dầu 
X vào ô “Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nha thầu phụ nước ngoài” , Sau đó phải kê khai vào 
phần “Bang kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài” mẫu số BK04-DKT. 

- Nếu người nộp thuế có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí thì đánh dấu X vào ô “Có nhà thầu, nhà đầu 
tư dầu khí”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí” mẫu số 
BK05-ĐKT (đối với hợp đồng dầu khí). 

17. Thông tin khác: Ohi rõ họ và tên, số định danh cá nhân (đối với người Việt Nam) hoặc mã số 

thuế cá nhân (đối với người nước ngoài), số điện thoại liên lạc, email của Tổng giám đốc hoặc 
Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của người nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

18. Tình trạng trước khi té chức lại tổ chức (nếu có): Nếu người nộp thuế là tổ chức đăng ký 
thuế do chia/tách/hợp nhất tỏ chức, hoặc chuyên từ đơn vị phụ thuộc thành đơn vị độc lập thi đánh 
dấu X vào một trong các ô tương ứng của chỉ tiêu này và phải ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đó của 
các tổ chức bị chia, bị tách, bị hợp nhất, don vị phụ thuộc bị chuyên đổi. 

19. Thông tin người đại diện theo ủy quyền (nếu có): Kê khai thông tin chỉ tiết của người đại 

diện theo ủy quyền (nếu có). 

20. Phần người nộp thuê hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký, ghi rõ họ tên: 

Người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải ký, ghi rõ họ tên vào 
phần này. 

21. Đóng dấu của người nộp thuế: 

Trường hợp người nộp thuế có con dau tại thời điểm đăng ký thuế thì phải đóng dấu vào phần này 

(trừ trường hợp nộp hô sơ theo phương thức diện tử). Trường hợp người nộp thuế không có con dấu 
tại thời diém dang ký thuế thì chưa phải đóng dấu trên tờ khai đăng ký thuế. Khi người nộp thuê đến 

nhận kết quả phải b6 sung việc đóng dau cho cơ quan thuế. 

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuê quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 
Thông tư này không có con dấu thì không phải đóng dâu vào phần này. 



Mẫu số: 02-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Doc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜKHAIĐĂNGKÝ THUÊ 
(Dùng cho đơn vị phụ thuộc, địa diém kinh doanh, tô chức khác trực tiêp phát sinh nghĩa vụ thuê 

thuộc trường hợp cap mã sô thuê 13 chữ sô) 

O Chi nhánh O Văn phòng dai diện 0 Địa điểm kinh doanh L1 Tổ chức khác 

NNT ghi MST 10 số của đơn vị chủ quan vào các 6 này 

1. Tên người nộp thuế: 

2. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm tha tục về thuế (nếu có): 

2a. Tên: 

2b. Mã số thuế: 

2c. Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Sé: Ngày: 

3. Địa chỉ trụ sở chính 

3a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phó, tổ/xóm/ấp/thôn: 

” 3b. Xã/Phường/Đặc khu: 
3c. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: 

3d. Điện thoại: 3đ. Fax (nếu có): 

3e. E-mail: 3g. Website (nếu có): 

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính) 

4a. Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phó, tổ/xóm/áp/thôn hoặc hòm thư bưu điện: 

4b. Xã/Phường/Đặc khu: 

4c. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: 

4d. Điện thoại: 4d. Fax (nếu có): 

4e. E-mail: 

5. Quyết định thành lập 6. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy | 
| tờ tương đương do cơ quan có tham quyền cap 

| 5a, Số quyết định: 6a. Số: 
Sb. Ngày ký quyết định: .../.../...... i | 6b. Ngày cấp:.../.../........... | 

5c. Co quan ban hành quyết định: 6c. Cơ quan cấp: 



7. Ngành nghề kinh doanh chính: 

8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4): 9, Ngày bắt đầu hoạt động:......../.... 

8.1. Vốn nhà nước: Tỷ trọng: % 

8.2. Vốn nước ngoài: Tỷ trọng: % 

8.3. Vốn tư nhân: Tỷ trọng: % 

8.4. Vốn khác: Tỷ trọng: % 

10. Loại hình kính tế 

nước ngoài 

(2 Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 

r1 Công ty cổ phan [] Doanh nghiệp tu 
nhân 

[1 Công ty TNHH 1 [] Công ty hợp danh 
thành viên 

[] Công ty TNHH 2 [1 Hợp đồng hợp tác, 
thành viên trở lên kinh doanh với 

C VPĐD/Chỉ nhánh của tổ chức = Tổ hợp tác 
nước ngoài tại Việt Nam 

[1 Tổ chức kinh tế của lực C Hợp tac xã 
lượng vũ trang 

[1 Tổ chức kinh tế của tỏ [1 Cơ quan hành 
chức chính trị, CT-XH, xã chính 

hội, XH-NN 

L] Đơn vị sự nghiệp công lập [1 Loại hình khác 

D Độc lập D Phụ thuộc 

"11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh 12.Năm tài | Từ ngày.../... 

chính đến ngày .../... 

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp 

13a. Mã số thuế: 

- 13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp: ...................Guu.(neeeeeeee nen 11100000555 
LW 

| 14. Thông tin người đứng đầu đơn vị phy thuộc/địa điểm kinh doanh —
J
 

14e. Dia chỉ nơi thường trú: 

D Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của tổ chức của Việt Nam 

O Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của thương nhân nước ngoài. 

| (1 Chỉ nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng. 

ẻŸø ƒ mm 

14d. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với người nước ngoài): 

D Hộ chiều D Giấy thông hành O CMT biên giới D Khác 

Số giấy tờ: .......................s......... Ngày cấp: .../.../....... Nơi cấp: .............22220000///15500 055 

...........so...........F...e.../....;.o......;G.........................K.Ð.......;..;......Ð.đ.s.....c....eC.....0......... 



Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phề, 2 /—~V0Ứto ủy 

Xã/Phường/Đặc khu:..........................0.010iivi nen ni n1 n1 Ea EEE E14 1n E9 E4 nh AE EE EE; eA EEE EERE EH EE EEE REEDS 

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung Wongs.........ccccssssssessecsesssessecssesssessscsssessssssesssessecssessscssssssesscsasssseesees 

Quốc gia:. wes 

14g. Dia chỉ hiện tạ tại i nếu 06): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:....................unnnuuuu nen nen ni kEEnEE nan nen nh 

XA/PhuOng/Dac Khur... 

Tinh/Thanh phố trực thuộc trung uong:........... me 

s  JđđđđeêÒê; 

14h. Thông tin khác 

Điện thoại:........................Email:........................ 

15. Phương pháp tính thuế GTGT 

OKhautrr DTrựctiếptrênGTGT DU Trực tiếp trên doanh số O Không phải nộp thuế GTGT 

16. Thông tin về các đơn vị liên quan 

Có địa điểm kinh doanh, D Có hợp đồng với nhà thầu nước [1 Có nhà thầu, nhà đầu tư 
kho hàng phụ thuộc ngoài, nhà thâu phụ nước ngoài dâu khí 

17. Thông tin khác | | 
17.1. Giám đốc (nếu có): 17.2. Kế toán trướng/Phụ trách kế toán (néu có): . 

a. Họ và tên: a. Họ và tên: 

b. Mã số thuế cá nhân/Số định danh cá nhân: b. Mã số thuế cá nhân/Số định danh cá nhân: 

c. Ngày tháng năm sinh: c. Ngày tháng năm sinh: 

d. Điện thoại liên lạc: d. Điện thoại liên lạc: 

d. Email: | đ.Email : 

. 18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có) 

D Chia O Tach D Hợp nhất 

O Chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản khác 

D Chuyển đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị phụ thuộc của đơn vị chủ quản khác 

| Mã số thuế trước khi tổ chức lais cccssccssssscscssssssssssecssscccsecssecssvecsuscssuscsavecssusessecssssesssecsavesessssssesseveessecans 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những nội dung đã kê khai./. 

, Hgầy... ial. 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NGƯỜI NOP THUÊ hoặc 
DỊCH VỤ LAM THỦ TỤC VE THUÊ. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CUA NGƯỜI NOP THUÊ(1920) 
Họ và tên:.............................. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Ký điện rủ) 
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

về thuế số...............................



HƯỚNG DAN KE KHAI MAU SO 02-ĐKT 

1. Tên người nộp thuế: Ghi rõ rang, đầy đủ bằng chữ in hoa tên đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của tổ 

chức theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có 

thảm quyền cap (đối với tổ chức Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tô chức của nước 

có chung biên giới dat liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ 

cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam). 

2. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): Ghi day đủ các thông tin của tổ 

chức, cá nhân cung cập dich vụ làm thủ tục vê thuế trong trường hợp tô chức. cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ 

tục về thuế ký hợp đồng với người nộp thuế dé thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy 

định tại Luật Quản lý thuế. 

3. Dia chi trụ sở chính: Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tô/xóm/áp/thôn, xã/phường/đặc khu, 

tinh/thanh phố của người nộp thuế. Số điện thoại, số Fax (nếu có) thì ghi rõ mã vùng - số diện thoại/số Fax theo 

thông tin địa chi sau: 

- Địa chỉ trụ sở chính của người nộp thué là tổ chức. 

- Địa chỉ nơi kinh doanh trong chợ biên g giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu đổi với người nộp thuê là tổ 

chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam. 

- Địa chỉ nơi diễn ra hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí đối với hợp đồng dầu khí. 

- Người nộp thuế phải kê khai đây du, chính xác thông tin email. Địa chỉ email này dùng làm tài khoản giao dịch 
điện tử với cơ quan thuế đối với hồ sơ dăng ký thuế điện tử. 

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu người nộp thuế là tổ chức có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan. thuế 
khác với địa chỉ của trụ sở chính tại chỉ tiêu 3 nêu trên thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế dé cơ quan thuế liên 

hệ. 

5. Quyết định thành lập: 

- Đối với người nộp thuế là đơn vị phụ thuộc, địa diém kinh doanh của tổ chức có quyết định thành lập: Ghi rõ số 
quyết định, ngày ban hành quyết định va cơ quan ban hành quyét định. 

- Đối với nhà thầu, nha dau tư tham gia Hợp đồng dầu khí: Ghi rõ số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, đề trồng phân 
cơ quan ra quyết định. 

6. Giay phép thành lập va hoạt động hoặc giấp tờ trong đương do cơ quan có thắm quyền cấp: Ghi rõ số, 
ngày cap và cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD của nước có chung biên giới với Việt Nam cấp (đồi với người 
nộp thuế là tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi 
hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khâu. chợ trong khu kinh tế cửa khâu của Việt Nam), Giấy phép thành lập và 
hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẳm quyền cấp (đối với người nộp thuế là tổ chức của 
Việt Nam). 

Riêng thông tin "co quan cấp" Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước có chung đường biên giới đất liền với Việt 
Nam đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lào, Campuchia, Trung Quốc). 

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc 
Giấy phép tương đương do cơ quan có thẳm "quyền cấp (đổi với người nộp thuế là tổ chức của Việt Nam) và Giấy 
chứng nhận ĐKKD (đôi với người nộp thuế là tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực 
hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tai chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của 
Việt Nam). 

Lưu ý: chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế kinh doanh. 

8, Von điều lệ: 

Nếu trên Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép thành lập và hoạt L động, hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có 
thẩm quyền cap có vốn thì ghi (ghi rõ loại tiên, phân loại nguôn vôn theo chủ sở hữu, tỷ trọng của từng loại 
nguồn vôn trong tổng số von), néu không có von thì đề trồng thông tin này. 



9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Kê khai ngày người nộp thuế bắt dau hoạt động thực tế nếu khác với 
ngày cấp mã số thuế; kê khai ngày khai trương đối với chỉ nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng. 

10. Loại hình kinh tế: Đánh dau X vào 1 trong những ô tương ứng. 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Đánh dấu X vào một trong hai ô của chỉ tiêu này. 

12. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm 
dương lịch hoặc năm tài chính. 

13. Thông tin về đơn vị chú quan hoặc đơn vi quan lý trực tiếp: Ghi rõ tên, mã số thuế của đơn vị chủ quản 
hoặc đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị phụ thuộc. 

14. Thông tin người đứng đầu đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh: Kê khai thông tin chỉ tiết của người 
đứng đầu đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh của tô chức. Trường hợp người đứng đầu đơn vị phụ thuộc/dịa 
điềm kinh doanh là người Việt Nam thì khai số định danh cá nhân tại chỉ tiêu 14d và không phải kê khai chỉ tiêu 
14d, 14e. Co quan thué tự động tích hợp thông tin “địa chi thường trú”, “địa chi hiện tai” của cá nhân từ Co sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư dé đưa vào chỉ tiêu 14đ, 14e. Trường hợp người đứng đầu đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh 
doanh là người nước ngoài đã được cấp tài khoản định danh điện tử (VNeid) thì phải khai sô định danh cá nhân 
tại chỉ tiêu 14d. 

15. Phương pháp tính thuế GTGT: Đánh dau X vào 6 tương ứng của chỉ tiêu này. 

16. Thông tin về các đơn vị liên quan: 

- Nếu người nộp thuế có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc không có chức năng kinh doanh thì đánh dầu 
X vào ô “Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc”, sau đó phải kê khai vào phân “Bảng kê các địa điểm 
kinh doanh” mẫu số BK03-DKT. 

- Nếu người nộp thuế có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì đánh dấu X vào ô “Có 
nhà thầu nước ngoài, nhà thâu phụ nước ngoài”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, 
nhà thầu phụ nước ngoài” mẫu số BK04-DKT. 

17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, số định danh cá nhân (đối với người Việt Nam) hoặc mã số thuế cá nhân 
(đối với người nước ngoài), sô điện thoại liên lạc và email của Giám đốc và Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế 
toán của người nộp thuế. 

18. Tình trạng trước khi tổ chức lại tổ chức (nếu có): Nếu người nộp thuế đăng ký thuế do chia/tách/hợp nhất 
tổ chức, hoặc chuyền đơn vị độc lập thành đơn vị phụ thuộc của một đơn vị chủ quản khác, hoặc chuyên đơn vị 
phụ thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị phụ thuộc của đơn vị chủ quản khác thì đánh dau X vào một 
trong các ô tương ứng của chỉ tiêu này và phải ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đó của đơn vị phụ thuộc, của các tổ 
chức kinh tế bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đơn vị bị chuyên đổi. 

19. Phần người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký, ghi rõ họ tên: Người nộp 
thuê hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế phải ký, ghi rõ họ tên vào phần này. 

20. Đóng dau của người nộp thuế: Trường hợp người nộp thuế có con dau tại thời điểm đăng ký thuế thì phải 
đóng dấu vào phần này (trừ trường hợp nộp hồ sơ theo phương thức điện tử). Trường hợp người nộp thuế không 
có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì chưa phải đóng dau trên tờ khai đăng ký thuế. Khi người nộp thuế đến 
nhận kết quả phải bồ sung việc đóng dau cho cơ quan thuế. 



Mẫu số: 03-ĐKT * 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/1T-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUÊ 
(Dung cho người nộp thuê là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh) 

L] Hộ gia đình kinh doanh 

L] Cá nhân kinh doanh 

© Cá nhân kinh doanh của nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện 

hoạt động mua bán, trao déi hoàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khâu, chợ trong khu kinh 

tế cửa khâu 

I. Thông tin cá nhân/đại diện hộ gia đình 

<Trường hợp cá nhân/đại diện hộ gia đình là người có quốc tịch Việt Nam có 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cw:> 

II... ]Ĩ] 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ...... øø ÒG—— teen eee eenee een teenie ees _— 

3. Số định danh cá nhant.........ccccccccccceeeeececeeuueececccssucuaveessceesssseuaneseeeees 

4. Điện thoại liên hệ:.......................................0000000007/0ee nen nen nen k ke ke nh 

5. Email:........................00000000 nee eeee ee een n eee eee ke snes eens eee E ke nh nh nh nen nh nh he nợ 

6. Số định danh cá nhân đã cấp trước đó (trong trường hợp cá nhân được xác lập lại 
số định danh cá nhan):.....0cc..ccccccecccuececeesseeesceeeeceeeeceeueeeeeseeeu esse eeens 

7. Số tài khoản ngân hàng: ..................Ceennennni nen nen in n E1 1n E9 Ennn 0n n0 9 0914 

Tên chủ tài khoản:.............................. Tên ngân hàng:................... _— 

<Truong hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc 

tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân:> 

1. Họ và tên:................................000010007ii vien nen nen ni nen kh tk nh nh nen n kh n nh nh 

2. Ngày, thang, năm sinh: ...... —CTm 

3. Giới tính: O Nam O Nữ 

4. Quốc tịch:.................Cunnnnnr nen eeee nesses nese eeeen eee eee nese E04 E009 E eee vn tr es 

5. Giấy tờ pháp lý (kê khai một trong các loại giấy tờ), số định danh cá nhân: 

- Số hộ chiếu: ......................... Ngày cấp: _"- Nơi cấp................ 

- Số giấy thông hành: ............... Ngày cấp:.................. Nơi cấp...............
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l. Tên:.........................0u0eueuieiiei nen nen n nh n nh nh nh nh nh kh E nh E nh E Kh kh nh nh nh ng 

2. MA SO thud: 

3. Hop đồng dich vụ làm thủ tục về thuế: Sề:.................. Ngày:.................. 

3. Dia chỉ nhận thông báo thuê (chi kê khai nêu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa 
chỉ trụ so):
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Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những nội dung đã khai./. 

; ; .., Ngày ...tháng ... năm ... 
NGUOI TRUC TIEP THỰC HIEN ĐẠI DIỆN HỘ GIA DINH/CA NHÂN KINH DOANH 
DICH VU LAM THỦ TỤC VE THUÊ (Ký, ghi rõ họ tên, xác nhận điện tử) 

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 
vê thuê sô.................. 



HƯỚNG DAN KE KHAI 
MAU SO 03-ĐKT 

Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào 
phần thông tin chỉ tiết, cụ thể như sau: 

- Hộ gia đình kinh doanh 

- Cá nhân kinh doanh 

- Cá nhân kinh doanh của nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực 

hiện hoạt động mua bán, trao đổi hoàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong 
khu kinh tế cửa khẩu 

I. Thông tin cá nhân/chủ hộ kinh doanh 

- Trường hợp cá nhân/đại điện hộ gia đình là người có quốc tịch Việt Nam có thông 
tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì kê khai vào các chỉ tiêu từ 1 đến 5 bên 
dưới: 

1. Họ và tên: Ghi rõ ràng, day đủ băng chữ in hoa tên cá nhan/dai diện hộ gia đình đăng 
ký thuế. 

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân/dại diện hộ gia 
đình đăng ký thuê. 

3. Số định danh cá nhân: Ghi số định danh của cá nhân/đại diện hộ gia đình đăng ký 
thuê. 

Luu ý: Cá nhân/đại diện hộ gia đình phải kê khai các thông tin về họ và tên, ngày 
tháng năm sinh, số định danh cá nhân của mình chính xác so với các thông tin được 

lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cu. 

4. Điện thoại liên hệ: Ghi chính xác số điện Thoại của cá nhân/đại diện hộ gia đình (nếu 
có). 

5. Email: Ghi chính xác địa chỉ email cá nhân/đại diện hộ gia đình (nếu có). 

6. Số định danh cá nhân đã cấp trước đó: Ghi số định danh của cá nhân/đại diện hộ gia 
dình đăng ký thuế đã được cấp trước đó. 

7. Số tài khoản ngân hàng: Ghi rõ số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản tương ứng, 
tên ngân hàng tương ứng của của cá nhân/đại diện hộ gia đình đăng ký thuê. 

- Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch 

Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân thì kê khai vào 
các chỉ tiêu từ 1 đến 8 bên dưới: 

1. Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế. 

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế. 

3. Giới tinh: Tích vào | trong 2 6 Nam hoặc Nữ. 

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế. 

5. Giấy tờ pháp lý: tích chọn I trong các loại giấy tờ hộ chiéu/giay thông hành/CMND 

biên giới/Giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của cá nhân và ghi rõ số, ngày 



cấp, thông tin “nơi cấp” chỉ ghi tỉnh, thành phô cap. 

6. Địa chỉ thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân 

7. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân 
(chi ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú). 

8. Thông tin khác: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có). 

9, Số tai khoản ngân hàng: Ghi rõ số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản tương ứng, 

tên ngân hàng tương ứng của của cá nhân/đại diện hộ gia dình đăng ký thuế. 

II. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): Ghi 
đầy đủ các thông tin của tô chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế trong 

trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế ký hợp đồng với 

người nộp thuế dé thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy 

định tại Luật Quản lý thuế. 

III. Thông tin về hoạt động kinh doanh 

Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhưng không đăng ký 
kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hộ kinh 

doanh thì kê khai các thông tin vé hoạt động kinh doanh như sau: 

1. Tên cửa hàng/thương hiệu: Tên của cửa hàng hoặc thương hiệu của địa điểm kinh 

doanh. 

2. Địa chi trụ sở: 

- Trường hợp có hoạt động kinh doanh thường xuyên và địa điểm kinh doanh cố định; 

cá nhân cho thuê bất động sân thì ghi rõ địa chỉ trụ sở của hộ gia đình, cá nhân kinh 
doanh hoặc địa chỉ nơi cá nhân cho thuê bất động sản gôm: số nhà, dường 

phố/xóm/ấp/thôn, xã/phường/đặc khu, tinh/thanh phó. Nếu có số điện thoại, số Fax thì 

ghi rõ mã vùng - sô điện thoại/số Fax. 

- Trường hợp có hoạt động kinh doanh thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh 

cô định thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú của cá nhân kinh doanh. 

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế 

khác với dia chi trụ sở thì ghi rõ địa chi nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ. 

4. Ngành nghề kinh doanh: Ghi các ngành nghề thực tế đang kinh doanh tại dịa điểm 

kinh doanh. 

5. Ngày bắt dau hoạt động: Ghi rõ ngày bắt dầu hoạt động của địa điểm kinh doanh. 

6. Số tài khoản ngân hàng: Ghi rõ số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản tương ứng, 
tên ngân hàng tương ứng của của cá nhân/đại diện hộ gia đình đăng ký thuế. 

* Phần người đại diện hộ gia đình/cá nhân kinh doanh ký, ghi rõ họ tên: Người dại 

diện hộ gia đình/cá nhân kinh doanh phải ký, ghi rõ họ tên vào phân này. 



Mẫu số: 04-ÐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 thang 6 năm 2026 
cua Bộ trường Bộ Tài chính) 

Fonn No: 04-DKT 
(Issued along with Circular 

No.90/2026/TT-BTC dated 30/6/2026 
by the Minister of Finance) 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

TO KHAI DANG KY THUE 
TAX REGISTRATION FORM 

(Dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, 
Ban điều hành liên danh) 

(Use for contractor/sub-contractor/management board) 

[ ]Kê khai - nộp thuế nhà thầu 
Contractor tax declartion and payment 

[L] Kê khai-nộp các loại thuế khác 
Other tax and fee declartion and payment 

1. Tên nhà thầu nước ngoài/nhà thâu phụ nước ngoài/Ban điều hành liên danh: 
Name of contractor/ sub-contractor/management board 

Tax agent (if any) 

2. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): 

2a. Tên (Name) 

2b. Mã số thuế (TIN of Tax agent) 

2c. Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số 

Tax agent contract: Number 

ngay 

Date 

| 3. Quốc tịch (Nationality): 
¬ 

4. Địa chí trụ sở chính: 

Address of the head office 

5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam | 
Address of management office in Vietnam 

5a. Số nhà, đường phô, thôn, xóm: 
Street number, Street name or Commune 

5b. Xã/Phường/Đặc khu: 
Ward 

Điện thoại (Tel): 

Fax: 

Email: 

5c. Tỉnh/Thành phô: 
Province/City 

5d. Điện thoại (Tel): Fax: 
Email: 

6. Giây phép hoạt động kinh doanh tại Việt 
Nam 

Business Registration Certificate in Vietnam 

6a. SỐ giây phép: 

Number 

7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng 
Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ 
Contract for Contractor/Sub-Contractor 

operation in Vietnam 



6b. Ngày cấp: en ee eee 7a. Sô: 
Date Number 

6c. Cơ quan cấp: 7b. Ngày: ..../..../..... 
Granted by Date 

7c. Ky với: 

Signed with 
Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có): 
Taxpayer identification number in Vietnam (if any) 

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp dong 
Contract objectives 

9, Địa diém tiền hành công việc theo hợp đông 
Location of business according to the contract 

10. Thời gian thực hiện hợp động 
Contract duration 

Từ:..... lu... đến ....... 222. 
From: ...... —_ tO ...... J_ 

11. Nhà thầu phụ nước ngoài 
Do you have sub-contractor? 

Có Không 

Ycs C No 

12. Thông tin người dai diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nha thầu phụ nước ngoài): 
Information of representative of contractor (or sub-contractor) 

12a. Tên người dai diện theo pháp luật: 
Name of representative of contractor (or sub-contractor) 

12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: ; . 

- Số giầy chứng thực cá nhân.............................. Ngày cấp.................................. Ngày hêt 

12d. Địa chỉ tại Việt Nam: 

Address of representative of contractor (or sub-contractor) in Vietnam 
Số nhà/Đường phố: 
Street number, Street name or Commune 

Xã/Phường/Đặc khu: 
Ward 

Tinh/Thành phố: 
Province/City 

12e. Thông tin khác: 
Others 



Điện thoại (tel): /Fax: 
Email: Website: 

13. Phương pháp tính ©) Khấu trừ [1 Trực tiếp trên 
thuế GTGT 
VAT calculation method 

Deduction method GTGT 
Direct method 

14. Phuong phap tinh [11 Doanh thu, chi phí Trực tiếp trên 

thuế TNDN Revenues, expenses toa NA CC d 

CIT calculation method y 

15. Năm tài chính Từ ngày .../... đến ngày Le... 
Finacial year From: dd....mm... yy... To: dd....mm... yy... 

16. Tai liệu kèm theo 

Attachments 

Cam kết của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu nước ngoài phụ thực hiện nghiêm chỉnh 
luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đây đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ 

và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp 

đông. 
Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, 
ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the 

contract in Viet nam. 

„ngày ...⁄....... 

.„ date: ..../... solos 

Họ và tên:............ 

Name 

về thuế số:............... 

Certificate number 

NGƯỜI TRUC TIẾP THỰC HIỆN. 
DỊCH VỤ LAM THỦ TỤC VE THUÊ 

Staff of tax agent 

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THÀU NƯỚC 

NGOÀI/NHÀ THAU PHU NU ‘OC 

NGOAI/BAN DIEU HANH LIEN DANH 
REPRESENTATIVE OF CONTRACTOR 

(OR SUB-CONTRACTOR) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

/Ký điện tu/Xac nhận điện tt) 
(Signature, full name, seal (if any) 

/Electronic signature/ Electronic confirmation) 



HƯỚNG DAN KE KHAI MẪU SO 04-DKT 
GUIDANCE FOR DECLARATION FORM NO 04-DKT 

Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phan thông tin chi tiết, 
cụ thê như sau: 

Contractor/sub-contractor/management board select one of the appropriate boxes before declare detail 
information, as follows: 

- “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”: Ap dung cho trường hợp nha thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, 
Ban điều hành liên danh trực tiếp kê khai và nộp thuế nhà thầu với co quan thuế (thuế GTGT, thuế TNDN 
theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế) . 

“Contractor tax declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor/management board 

direct contractor tax declartion and payment and submit to tax department (VAT, CIT in accordance with 

the contractor tax law and tax managment law). 

- “Kê khai - nộp các loại thuế khác”: Áp dung cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước 

ngoài trực tiếp kê khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bai,... với cơ quan thuế và được Bên Việt Nam 
kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thâu nước ngoài theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước 
ngoài và pháp luật về quản lý thuế. 

“Other tax and fee declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor/management 

board direct PIT, other fees declartion and payment and submit to tax department and Vietnamese parties 

deduct and pay on behalf of contractor/sub-contractor about VAT, CIT in accordance with the contractor 

tax law and tax managment law. 

1. Tên nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh: Ghi đầy đủ tên (kể 

cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ hoặc Ban điều hành liên danh tham gia các hoạt động kinh 
doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư. 

Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of 

contractor or sub-contractor or management board doing business in Victnam under the form not 

stipulated in the Law of Invesment. _ 

2. Thong tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): Ghi day du các thông tin 
của tô chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế trong trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp 
dich vụ làm thủ tục về thuế ký hợp đồng với người nộp thuế đề thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho 
người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuê. 

Information of Tax agent: Write name, TIN, contract (number, date). 

3. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nha thầu phụ nước ngoài. 

Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board. 

4. Địa chi trụ sở chính: Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chi, số điện thoại, số fax nơi cá nhân 
cư trú. 

Nếu người nộp thuế là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chi, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính. 

Address of head office: 

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency. 

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number 

of the head office. 



5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam: 

Nếu người nộp thuế là cá nhân thi ghi địa chi, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam đề điều 

hành hoạt động. 

Nếu người nộp thuê là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn 
phòng điêu hành tại Việt Nam. 

Address of Management office in Vietnam: 

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual 

residing in Vietnam to do business. 

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number 

of the management office in Vietnam. 

6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tai Việt 
Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thâm quyên cap (nêu có) đê điên vào các chỉ tiêu tương ứng. 

Business license in Vietnam: Based on the business license granted by the competent Goverment 

authority, fill in the relevant items in the form (if any). 

7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nha thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài: Căn 

cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai- 
nộp thuế nhà thầu”. 

Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam: Based on the signed contract, fill in the 

relevant items in the form if select “Contractor tax declartion and payment”. 

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thé từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng. 

Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”. 

Contract objectives: Declare each operation objective of the contract concretely if select “Contractor tax 

declartion and payment”. 

9, Địa điểm tiền hành công việc theo hợp đồng: Ghi cu thé các địa điềm tiền hành công việc theo hợp 

đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các 
địa điêm tiên hành công việc tại địa phương đó. Chỉ kê khai nêu tích chọn “Kê khai-nộp thuê nhà thâu”. 

Location of business according to the contract: Declare cach operation location of the contract concretely. 

In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to đcclare fully the 

location to do business if select “Contractor tax declartion and payment”. 

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ thang, năm đến tháng, năm. 

Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”. 

Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year if select “Contractor 

tax declartion and payment”. 

11. Nhà thầu phụ nước ngoài: Nếu có các Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một phan hợp đồng yêu 
cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ nước ngoài theo bảng kê mẫu số BK04-DKT đính kèm tờ khai đăng 

ký thuế. 

Do you have sub-contractor: If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in 

the Sub-contracor form of BK04-DKT declare attached. 

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài): Ghi rõ thông 

tin về người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ). 

Declare information of representative of contractor (or sub-contractor) 



13. Phương pháp tính thuế GTGT: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuê GTGT 

nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”. 

Declare information of VAT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment” 

14. Phương pháp tinh thuế TNDN: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tinh thuế TNDN 
nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”. 

Declare information of CIT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment” 

15. Năm tài chính: Người nộp thuế kê khai thông tin về năm tai chính là năm dương lich. Trường hợp 

năm tài chính khác năm dương lich thì kê khai thông tin từ quý bắt đầu đến quý kết thúc năm tài chính và 
năm tài chính phải tròn 12 tháng. 

Declare information of finacial year (From ... to ...) is calendar year. If finacial year is different from 

calendar year, declare information is from quarter to quarter and finacial year must be full 12 months. 

16. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế. 

Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form 



Mẫu số: 04.1-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUÊ 
(Dùng cho tô chức, cá nhân khẩu trừ, nộp thay thuê) 

CJ Doanh nghiép, 16 chức, cá nhân khấu trừ 
và nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài, 
nhà thầu phụ nước ngoài 

CJ Tô chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng 
phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là 
phương pháp khấu trừ thuế thực hiện khấu 
trừ và nộp thay thuế cho nhà cung cấp 
nước ngoài 

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khấu trừ 
và nộp thay thuế cho cá nhân có hợp đồng 
hoặc văn bản hợp tác kinh doanh 

Chủ quản nên tảng thương mại diện tu, 
nền tảng số khác ở trong nước có chức 
năng đặt hàng trực tuyến và chức năng 
thanh toán khâu trừ và nộp thay thuế cho 
nhà cung cap nước ngoài, hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh (bao gồm cá nhân cư 
trú và cá nhân không cư trú) 

1. Tên tô chức, cá nhân (Bên Việt Nam/Hợp tác kinh doanh/khác): 

2. Mã số thuế đã được cấp: 

3. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): 

3a. Tên: 

3b. Mã số thuế: 

3c. Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số: Ngày: 

4. Địa chỉ trụ sở 5. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế 
(chỉ khai thông tin này nếu khác địa chỉ trụ sở) 

4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm: 5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm: 

4b. Xã/Phường/Đặc khu: 5b. Xã/Phường/Đặc khu: 

4c. Tinh/ Thành phố: 5c. Tỉnh/ Thành phố: 

4d. Điện thoại: /Fax: 

Email: 

5d. Điện thoại: /Fax: 

Email: 

6. Thông tin về người đại diện theo pháp luật 

6a. Tên: 6b. Địa chỉ: 

6c. Điện thoại/ Fax: 6d. Email: 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật vê những nội dung đã kê khai./. 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THYC HIEN 

DỊCH VỤ LAM THỦ TỤC VE THUÊ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUÊ 

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

về thuế sô:....... 

s ngày... /... /..... 
NGƯỜI NOP THUE hoặc 

(Ky, ghi rõ họ tên, đóng dầu (nếu có) 
/Ky điện tu/ Xác nhận điện tit) 



Mẫu số: 04.4-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/7T- 
BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập. - Tự do - Hạnh phúc 

TO KHAI ĐĂNG KÝ THUÊ. 
(Dung cho cơ quan, tô chức, cá nhân được cơ quan thuê uy nhiệm thu) 

1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuê ủy nhiệm thu: 

2. Mã số thuế đã được cấp: 

3. Hợp đồng ủy nhiệm thu 

a. Sô: 

b. Ngày: 

c. Tên cơ quan thuế ủy nhiệm thu: 

d. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ... đến ngày ... 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./. 

NGƯỜI NỘP THUÊ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUÊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu (néu có)/Ký điện tu/ Xác nhận điện tử) 



Mẫu số: BK0I-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trường Bộ Tai chính) 

BANG KE 
Các công ty con, công ty thành viên 

(Kèm theo tờ khai mau số <01-DKT > hoặc <08-MST>) 

Tên người nộp thuê: .................................................Gnnnennnnennennnnn sen ennnsnnnl 

Mã số thuế (nếu có): 

Địa chỉ | vn của cô Tỷ lệ von của 
. „| Téncéng | của công ty mẹ góp vào Loai tiền công ty mẹ 

STT Mã sô thuê ty con, ty con, công ty con, (VNĐ/USD) góp vào công 

(nêu có) công ty công ty côn thành ty con, công 

thành viên | thành AI ty thành viên 
viên (5) 

I | Công ty con 

] 

2 

I Công ty 

thành viên 

| 

2 

wey ñgày... Lou ⁄...... 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIEN _ NGƯỜI NỘP THUÊ hoặc 
DỊCH VỤ LAM THU TỤC VE THUÊ. ĐẠI DIỆN HỢP PHAP CUA NGƯƠI NOP THUE 
Ho và tên:....... (Ky, ghỉ rõ họ tên, đóng dau (nêu có)/Ký điện tit)



Mẫu số: BK02-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 thang 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BANG KE 
Các đơn vi phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện) 
(Kem theo tờ khai mầu sô <01-ÐKT > hoặc <08-MST>) 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Tén don vi Địa chi của don Số Quyét định Ngày ban hành Quyết 

phụ thuộc vị phu thuộc thành lập định thành lập 

2 

-_ ngày... ý... /... 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN _ NGƯỜI NỌP THUÊ hoặc 
DICH VU LAM THỦ TỤC VÈ THUÊ. ĐẠI DIỆN HỢP PHAP CUA NGƯỜI NOP THUÊ 
Ho và tên:....... (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dau (nêu có)/Ký điện tử)



Mẫu số: BK03-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BANG KE 
Các địa điểm kinh doanh, kho hang 

(Kèm theo tờ khai mẫu sô <01-PKT > hoặc <02-DKT > hoặc <08-MST>) 

Tên người nộp thuê: .............................................sGG.seneeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenenhh 

Mã số thuế (nếu có): 

Tên địa ] Ngày ban | Số nhà, Xã/ Tỉnh/ 
điêm kinh Sé Quyét dinh hanh Quyét đường 5 : 

STT Ñ ˆ : ‘ k apa Phường/ | thành 
doanh, kho thành lập định thành | phô (thôn/ k 

\ ˆ Đặc khu phô 
hàng lập xóm) , 

l 

2 

vey ngày... Lou Lesvos 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN _. NGƯỜI NỘP THUÊ hoặc 
DỊCH VU LAM THỦ TỤC VE THUÊ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CUA NGƯỜI NOP THUÊ 
Họ và tên:....... (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu (nêu có)/Ký điện tử)



Mẫu số: BK04-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BANG KE 
Cac nha thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài 

(Kèm theo tờ khai mâu sô <01-ÐKT > hoặc <02-DKT > hoặc <04-ÐKT> hoặc <08-MST>) 

Tên người nộp thuê: .............................................Gsneeneneeeeneeeeeneeeeeeenneeeseneeesns 

Mã số thuế (nếu có): 

a Nk: Mã sô thuê Địa điểm 
Tên Nhà của nhà thực hiện hợp s 
thâu A ; ñ Thời 

. thâu nước . đồng . 
nước . k Gia gian 

` k ngoai, nha So | Ngày . h 
STT | meeal, | Quoc) han phụ | hợp | hợp trì thực 

nhà thâu | tịch nước ngoài | đồng | đồn hợp Xã/ Tỉnh/ hiện 
phụ tai Vis t 8 8 đồng | Phường/ thành hợp 

nước Bi vat Đặckhu | phô đồng 
ngoài Nam (nêu ° 

6 có) 
| 

2 

.. ngày... /... /.... 

NGƯỜI TRUC TIẾP THỰC HIỆN NGƯỜI NOP THUE hoặc 
DỊCH VỤ LAM THỦ TỤC VE THUE DAI DIỆN HOP PHAP CUA NGƯỜI NOP THUÊ 

5 . : (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dầu (néu có)/Ký điện tử)



Tên người nộp thuế: ...............................GHHnnnHnnnnn nh nen nnEnEn nHˆn nen nen nen nen ng 

Mã số thuế (nếu có): 

BANG KE 
Các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài 

nộp thuế thông qua bên Việt Nam 
(Kèm theo tờ khai mẫu số <04.1-PKT>) 

Mẫu số: BK04.1-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Gia try Mã sothue | Ténnha | Địa điểm tiến Thời | NINN 
h ! của nhà thầu hành công việc . đề nghị 

Á ˆ gp x ñ ñ A gian Á 
So | Ngày A thâu nước nước theo hợp đôn ca 

don ne thực P 
STT | hợp | hợp kgs ngoai, nha ngoai, Xa/ Tinh/ eA MST 

a 2 (so tien Ñ ~ LA \ . hién . 
dong | dong hoặc tỷ thâu phụ | nhathau | Phường/ | thành hơ (đánh 

lệ ° ⁄2) nước ngoài | phụ nước | Đặckhu | phố đ Ấn, dau 
Lầu (nếu có) ngoài PỊ yy 

NGƯỜI NỘP THUÊ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHAP CUA NGƯỜI NOP THUÊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu (nêu có)/Ký điện tư) 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIEN | 
DỊCH VỤ LAM THỦ TỤC VE THUÊ



Mẫu số: BK05-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BANG KE 
Các nhà thầu, nhà dau tư dầu khí 

(Kèm theo tờ khai mẩu số <01-DKT > hoặc <08-MST>) 

Tên người nộp thuế...................................nnnnnnnnnnnn nen nh nnEEEnEEEEEEEEEnEnnn 010011 

Mã số thuế (nếu có): 

Tên Mã số thuế th hinh 

Nhà của nhà thầu, | c¿ „| Giá vua a 
H k À Số | Ngày ` đồng Thời gian 

thâu, | Quoc nhà đâu tư trị = im 
STT À . À _~> hợp hợp Xã/ > thire hién 

nhà dau | tịch dâu khí tại đồng | đồn hợp Phườ Tỉnh/ hop đồn 

tư dầu Việt Nam (nếu | °°"8 | 9°"8 | động | * MOMS | (nành | TP đông 
khí có) /Đặc hồ khu | P 

] 

2 

ss ngay... ⁄.. La . . 

NGUOI TRUC TIEP THUC HIEN NGƯỜI NOP THUÊ hoặc 
DỊCH VỤ LAM THỦ TỤC VETHUE ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NOP THUÊ 

Họ và tên:....... (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dau (nếu có)/Ký điện tử) 

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

về thuế số:....... 



Mẫu s6:BK06-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
cua Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BANG KE 
Gop von của tổ chức, cá nhân 

(Kèm theo tờ khai mâu sô <01-ÐKT > hoặc <08-MST>) 

... 6... .......Ƒ..;.,..........2........................}ŨcŨc*c Ựcc. Ực.. 

Mã số thuế (nếu có): 

Tên tổ Địa chỉ Số giấy phép Số 
chức cá | Quoc tịch trụ sở Mã số thành lập và hoạt | CMND/ 

ý Số tiền | và động hoặc quyết | CCCD 
"| địnhthànhlập | của cá 

nhân góp | déivéica| . `; 
STT ae a của tô 

vôn vào | nhân góp „ (VNĐ) ‘, 
. k chức (nêu có) ỬhUY ˆ 

người von _~. của tô chức góp nhân 
ˆ H gop von k 2k 

nop thué von gop von 

Tổng cộng 

.. ngày... Sous ...... 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN „ NGƯỜI NỘP THUE hoặc _ ; 
DỊCH VU LAM THU TỤC VE THUÊ. ĐẠI DIEN HỢP PHAP CUA NGƯỜI NOP THUÊ 

(Ký, ghi rõ ho tên, đóng dau (nếu có)/Ký điện tử)



Mẫu số: BK07-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BANG KE 
Chú sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hướng lợi của công ty nước ngoài có chi nhánh, 

văn phòng đại diện tại Việt Nam' 
(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ÐKT > hoặc <08-MST>) 

Mã số thuế (nếu có): 

1. Thông tin về Chủ sở hữu pháp lý 

non xa | Họvàtên/ | Giấy tờ Tÿlệ |. + 4.3. | Môtả phương 
STT (Ca nhân Hỗ Tên pháp | pháp lý/ Mã | Địa chỉ | sở hữu | QU" ay thức kiểm soát 

ly day đủ | số đăng ký (%) | TYE) | khác (nếu có) 
chức) 

2 

L 

2. Thông tin về Chủ sở hữu hưởng lợi 

Tÿiệsở | Môtả Căn cứ xác vi F ta chi Giây tờ Quốc | Địa chỉ hữu (%) | phương thức | định chủ sở 
pháp lý | cự (nếu có) | kiểmsoát | hữu hưởng lợi 

2 

sag ngày... /...... 
NGƯỜI TRUC TIEP THỰC HIỆN .. NGƯỜI NỘP THUE hoặc 

ĐẠI DIEN HỢP PHAP CUA NGƯỜI NOP THUẾ DỊCH VỤ LAM THỦ TỤC VE THUẾ 
Họ và tên:....... 
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử) 

ì Người nộp thuế là chỉ nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có nghĩa vụ ke khai, cập nhật cho 
cơ quan thuế thông tin về chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi của công ty nước ngoài đó. 



Mẫu sô: 05-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Doc lập - Tự do - Hanh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUÊ 
(Dùng cho người nộp thuê là cá nhân không kinh doanh trực tiêp đăng ky thuê) 

3. Thông tin đăng ký thuế của cá nhân: 

<Trường hợp cá nhân đăng ký thuế là người có quốc tịch Việt Nam có thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cw:> 

3.1. Ngày, tháng, năm sinh: ...... —J 

<Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc 

tịch Việt Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân:> 

3.1. Ngày, tháng, năm sinh: ...... mm 

3.2. Giới tính: UJ Nam O Nữ 

ch em 

3.4. Số hộ chiếu: ...................... Ngày cấp:.../.../.......... Nơi cấp............... 

3.5. Địa chỉ thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường/phố, tổ/xóm/ấp/thôn:................................. 

Xã/Phường/Đặc khu:................................60//./.6.ssen 

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung UONg:..........ceeeecceeeeeeeeeceeueeeeeeueeeesnaneeeeess 

3.6. Địa chỉ hiện tại:



Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những nội dung đã khai./. 

ww, ngày ..tháng ... năm ... 

NGƯỜI TRỰC TIEP THỰC HIỆN “NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUÊ . 
DICH VỤ LAM THỦ TỤC VE THUẾ (Ky, ghỉ rõ họ tên, xác nhận điện tit) 

Họ và tên...................... 

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

về thuế số............



HƯỚNG DAN KE KHAI 
MAU SO 05-DKT 

1. Ho và tên: Ghi rõ rang, day đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân dang ký thuế. 
2. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): Ghi 
đầy đủ các thông tin của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế trong 

trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế ký hợp đồng với 
người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy 
định tại Luật Quản lý thuế. 

3. Thông tin đăng ký thuê của cá nhân 
* Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư thì kê khai vào các chỉ tiêu từ 3.1 đến 3.5 bên dưới: 
3.1. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế. 

3.2. Số định danh cá nhân: Ghi số định danh của cá nhân đăng ký thuế. 
Lưu ý: Cá nhân phải kê khai các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định 

danh cá nhân của mình chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

3.3. Điện thoại liên hệ: Ghi chính xác số điện thoại của cá nhân. 

3.4. Email: Ghi chính xác địa chỉ email cá nhân. 

3.5. Số định danh cá nhân đã cấp trước đó: Ghi số định danh của cá nhân/đại diện hộ 
gia đình dang ký thuế đã được cấp trước đó. 

* Trường hợp cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc là người có quốc tịch Việt 
Nam đang sống tại nước ngoài không có số định danh cá nhân thì kê khai vào các chỉ 
tiêu từ 3.1 đến 3.8 bên dưới: 
3.1. Ngày, tháng, năm sinh: Ghí rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế. 

3.2. Giới tính: Tích vào | trong 2 6 Nam hoặc Nữ. 

3.3. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng kỷ thuế. 

3.4. Giấy tờ pháp lý: tích chọn 1 trong các loại giấy tờ hộ chiếu/giấy thông 

hành/CMND biên giới/Giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của cá nhân và 

ghi rõ số, ngày cấp, thông tin “nơi cấp” chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp. 

3.5. Địa chỉ thường trú: Ghi dầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân 

3.6. Địa chỉ hiện tại: Ghi day đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân 
(chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú). 

3.7. Ghi số diện thoại của cá nhân đăng ký thuế 
3.8. Ghi địa chỉ email của cá nhân đăng ký thuế (nếu có). 
Người nộp thuế phải kê khai đầy đủ, chính xác thông tin email. Địa chỉ email này dùng 

làm tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử. 
* Phần người đăng ký thuế ký, ghi rõ họ tên: cá nhân dang ký thuế phải ký, ghi rõ 
họ tên vào phần này. 



1. Tên cơ quan chi trả thu nhập: 

2. Mã số thuế: 

O Đăng ký thuế 

CONG HÒA XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

; TO KHAI DANG KY THUE 
Tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

(Dùng cho cơ quan chỉ trả thu nhập đăng ký cho cá nhân có ủy quyền) 

[1 Thay đổi thông tin đăng ký thuế 

3. Cơ quan thuế quản lý: 

4. Thông tin đăng ký thuế/thông tin thay đổi của cá nhân có ủy quyền như sau: 

Mau số: 05-DKT-TH 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 thang 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

vÁ + + é a a fh R > - D H +hk.s^ al 
Họ và tên |Ma số thuế-nếu có (ghi HH Giới | oud Số định danh cá nhân/Hộ chiều Địa chỉ noi thường trú Địa chi hiện tại Điện 

STT| người nộp |trong trường hợp thay ae in h ‘ich Sé djnh sé Ha Ngay Nơi cá Sốnhà/| Xã, |Tinh, Quốc| Số nhà/ Xã, Tỉnh, | thoại | Email 

thuế đổi thông tin) na i toe” | đánh cá | ̀  hiểu | CAP Hộ | Họ chic, đường | phường, |thành | ee phố| Phường, | thành | liên hệ 
sin nhân | OV" | chiếu | CV | phố | dackhu| phd | 2 8 PPO đạc khu | phố 

(DJ @) (3) (4) | 65) } (6) | (7) | (&) | O0 | GO) | C1) | (2) J(3"|(14Ï (159 | (16. 1 7) 7 (18 | 19) 



Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng theo thông tin đăng ky thuế/thông tin thay đổi của cá nhân đã ủy 

quyên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./. 

„ ngày... /../... 
CƠ QUAN CHỊ TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

CƠ QUAN CHI TRA THU NHẬP 
(Ky, ghi rõ ho tên, đóng dầu (nếu có)/Ký điện tử) 

Ghi chủ: 

1. Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào | trong 2 chỉ tiêu “Đăng ky thuế” hoặc “Thay dồi thông tin dang ký thuế” tương ứng với hồ sơ ủy quyền của 

cá nhân là hồ sơ đăng ký thuế lan dau hoặc hồ sơ thay đồi thông tin đăng ký thuê. 
2. Cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dan cư thì khai số định danh cá nhân vào chỉ tiêu (7) và 

không can kê khai các chỉ tiêu từ (8) đền (17). Cơ quan thuế tự động tích hợp dữ liệu “địa chi thường trú”, “địa chi hiện tai” của cá nhân từ Co sở dữ liệu quốc 

gia ve dân cư đề đưa vào chỉ tiêu từ (11) đến (17). 
3. Trường hợp thay đối thông tin đăng ký thuế: Khai mã số thuế đã cấp cho cá nhân hoặc số định danh cá nhân đã được cơ quan thuế thông báo sử 

dụng thay cho nã sO thuế vào chỉ tiêu (3); các chi tiêu còn lại (trừ chi tiêu tại cột 2) chi tiêu nào có thông tin thay đổi mới khai, chỉ tiêu nào không có thông 

tin thay đổi thì đề trồng không khai.



nhập cá nhân: 

BANG KỆ KHAI VE NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DUONG 

I. Thông tin chung 

Mẫu số: 07/XN-NPT-TNCN 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

[1] Họ và tên người nộp thuế: ..................... (25eeeeeeeeeeeeeny sen nen nen nen re 

[2] Ma s6 thud:  — 

[3] Not  — 

[4] Nơi ở hiện tại: oc ccc cece cece renee nee ene neon ene nen nen ke nh nh nh EE EEE EERE EES 

Tôi kê khai những người phụ thuộc sau đây đang sống cùng tôi và tôi có nghĩa vụ 

nuôi dưỡng theo quy định tại diém d khoản 2 Điệu 47 Nghị định sô 253/2026/NĐ-CP 

quy định chỉ tiết một số diéu và biện pháp dé 16 chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuê thu 

Hova | xe Số Quan hen nai Tỷlệsuy | Thu nhập 
tên han. định danh | ¿, i a giảm khả | bình quân 

STT Ï người 5 | cá nhân/ . . nang lao thang 
nam ~ ik z„, | người người ˆ 

phụ sinh Mã sô thuê/ nộp phụ động trong năm 
ˆ ˆ “k;Ả | ° x 

thudc H6 chiéu thuế thuộc (%) (đông) 

(5] 16] [7] [8] [9] [10] (11) [12] 

] 

II. Hồ sơ, tài liệu đính kèm (nếu có) 

.09.9.9.109.9...sseoeseo.c.eo.00..s.......... 0 6 070. ee  ..00⁄<t„@Dầ00 90 0o h2 .0.09....09 9° 9... ̀ Óù0.P.0.oo0O.O.0o...0ÍoGS...;.;.;.........].;]...S. 

- Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật vệ những nội dung đã khai./. 

..„ Hgày ... tháng .... năm .... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ tên/ xác nhận điện tử) 



CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TO KHAI ĐĂNG KÝ THUE 

Mau số: 20-DKT 

(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 
ngày 30 tháng 6 năm 2026 

cua Bộ trưởng Bộ Tai chính) 

(Dùng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiên công trực tiếp đăng ký thuế, thay đồi thông tin người phụ thuộc) 

I. Họ và tên cá nhân có thu nhập:..............................................nnnnnnnnnnnn nen nnnn nen nnnnnnnnnnnnnnnnEnn n1 0E 0010001000100000 000051 

"em 

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số người phụ thuộc: 

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan c quản lý): 

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có): 

L 
6. Thông tin về người phụ thuộc (NPT) và thông tin dăng ký giảm trừ gia cảnh như sau: 

6.1. Người phụ thuộc chưa có MST, đăng ký thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh lẫn đầu 

3... ... .........2oo°°.......................°.°.°°.o.oV?.0................... 

Ñ | ne sa: NPT mat „ | Tÿlệsuy | Thunhập | Thời điểm Thời điểm 
Họ và tên | N@4¥> | - | gốđịnh |... Ngày | Not] Diachi) | Quan hệ | nănglực | NPT™ | cảm khả | bình quân | bất đầu tính | kết thúc tính 

SUT [người phụ | 498 |QuỐC| danh cá [SOHS cáp Hội CAP | nơi | Noto | ee người ; | nevi la 4 iam tri iam tri ¬ PAU) năm tịch ha chiếu Ne 9 Hộ | thường |hiện tail *” a A hanh vi khuyết tật năng lao |tháng trong giảm trừ giảm trừ 
uge sinh akan cnteu “niệu” trú nộp thuê | dân sự ˆ | động (%) | năm (đông) | (tháng/năm) | (tháng/năm) 

(1) (2) 3) | @ (5) (6)] (7) | (8) | (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 



6.2. Người phụ thuộc đã có MST, thay đổi thông tín đăng ký thuế hoặc thay đối thông tin giảm trừ gia cảnh 

Ngà . Ngày | Noi | Địa chỉ NPT mắt |NPT là Ty lệsuy | Thu nhập 
Ho và tên | Bà 4|n„4„| Sốđịnh | Số | cÃ cá nơi 

STT người ph tháng, | Mã sô | Quoc danh cá | Hỗ p p 

` BUC} PNY! năm | thuế | tịch |GAhhcả| 9 | Hộ | Hộ | thường 
thuộc sinh nhân |chiều 

Thời điểm | Thời điểm 

.„ | Quanhệ | năng lực | người | giảm khả | bình quân |bắt đầu tính | kết thúc tính 
biện tại với người | hành vi |khuyết| nănglao |thángtrong| giảm trừ giảm trử 

chiếu | chiếu | trú ˆ | nộp thuế dânsự | tật | động(%) [năm (đồng)|(tháng/năm)| (tháng/năm) 

(1) (2) (3) (4) | 6) (6) LƠ II ®) (9) (10) | (It) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./ 

„ ngày... thang ... 
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 

(Ký, ghi rõ họ tên, xác nhận điện tư) 

Ghi chú: 

1. Trường hợp đăng ký thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh lần đầu tại mục 6.1: 
- Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam thì khai số định danh cá nhân vào chỉ tiéu (5) và không can kê khai các chi tiéu từ (6) đến (10). Cơ quan thuế tự 

động tích hợp dữ liệu “địa chỉ thường trú”, “nơi ở hiện tại” của người phụ thuộc từ Cơ sở dữ liệu quéc gia về dân cư đề đưa vào các chỉ tiêu (9), (10). 
- Doi với các chỉ tiêu từ (12) đến (15): NPT là con dưới 18 tuôi: không can kê khai thông tin, các đối tượng người phụ thuộc còn lại theo quy định Điều 47 

Nghị định số 253/2026/NĐ-CP bat buộc kê khai (nếu thuộc diện), trong đó: 

+ Chỉ tiêu (12), (13): nếu thuộc đồi tượng, tích dau "x"; néu không thuộc đối tượng thì đề trồng. 

+ Chỉ tiêu (14), (15): nếu thuộc đối tượng thì điền thông tin. 

- Đồi với tất cả NPT: bắt buộc điền thông tin vào chỉ tiêu (16); điền thông tin vào chỉ tiêu (17) (nếu có). 

2. Trường hợp thay đối thong tin dang ky thué hoặc thay dồi thông tin giảm trử gia cảnh tại mục 6.2: 
Khai mã số thuế đã cấp cho cá nhân hoặc số định danh cá nhân đã được cơ quan thuế thông báo sử dụng thay cho mã số thuế vào chỉ tiêu (4); các chỉ tiêu còn 

lại (trừ chỉ tiêu tại cột 2) chỉ tiêu nào có thông tin thay đổi mới khai, chỉ tiêu nào không có thông tin thay đổi thì dé trống không khai. 



2. Mã số thuế: 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

; TO KHAI DANG KÝ THUE .„ 
Tông hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiên lương, tiền công ì 

(Dùng cho cơ quan chỉ tra thu nhập đăng ky, thay đôi thông tin cho người phụ thuộc có uy quyên) 

.........;...o.ooG...........:.?›9........ sieose.... se... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

3. Thông tin về người phụ thuộc (NPT) và thong tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau: 

3.1. Người phụ thuộc chưa có MST, đăng ký thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh lan đầu 

(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 
Mau số: 20-DKT-TH 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tai chính) 

Ho và tén| Nga ; Tenca (Mã số thuế| NPT mat | NPT là |Tỷ lệsuy| Thunhập | Thoidiém | Thời điểm 
la |. | Số định |c,y| Ngày |Noicdp| Dia chi] Noöở|Quanhệ| "€ŠŠ | củacá | nănglực | người |giảm khả| bình quan bắt đầu tính |kết thúc tính người | tháng, |Quốc Số Hội «777. ˆ oa . | nhân có Ñ . 4 " m . m ˆ 

STT phụ năm | tích danh cá chiều | SP Hộ Hộ thường| hiện |với người thu nhâ nhân có | hànhvi | khuyết | nang lao | tháng trong] giảm trừ giảm trừ 

thuộc sinh ° nhân chiều | chiều | trú tại |nộp thuê thu nhập | dan sy tật lưộngcủal năm của (tháng/năm)| (tháng/năm) 

NPT (%)| NPT (dong) 

() (2) G | @ (5) (6) | (7 (8) (9) | (10) ] (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 



3.2. Người phụ thuộc đã có MST, thay đổi thông tin đăng ký thuế hoặc thay đỗi thông tin giảm trừ gia cảnh 

Ste suy| Thu nhập | Thời điểm | Thời die é i | Dia chỉ ‘an cá [Mã số thuế|NPT mat| NPT là | Tỷ lệ suy =F | Thời điêm em 
re yaa hae Ma số Quác Bố đình] ge sa | Ngày | NOt | ĐĨA Ch | Noi | Quan hệ | Tôn cá, [UTE MT ¡ loan khá | bình quân | bắt dầu tính lkết thúc tính 

STT người |tháng,|Mã so Quốc là hcá So Hộ 4 Hộ cap nơi hiệ ới ời nhân có của cá năng ực | người |giảm khả tháng . Ñ os . 
: phụ | năm | thuế | tịch | “han | chiếu [P| Hộ | thường | vàn [eee thu nhập| nhân có | hành vi |khuyết| năng lao |, | giảm trừ | giảm trữ 

thuộc | sinh nhân chiếu chiếu! trú al | nop thuê ˆ | thu nhập | dân sự tật |ddng (%) (đồng) (tháng/năm) |(tháng/năm) 

(1) (2) (3) | 4) | GS) | (6 (7) (8) | @ | 009 | GQ) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

] 

2 

Tôi cam đoan sô liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê những sô liệu đã khai./. 

Ghi chú: 

1. Trường hợp đăng ký thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh lan đầu tại mục 3.1: 
- Người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam thì khai số dịnh danh cá nhân vào chỉ tiêu (5) và không can kê khai các chỉ tiêu từ (6) đến (10). Cơ quan thuế 

tự động tích hợp dữ liệu “địa chỉ thường trú”, “nơi ở hiện tại” của người phụ thuộc từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dé đưa vào các chỉ tiêu (9), (10). 
- Đồi với các chỉ tiêu từ (14) đến (17): NPT là con dưới 18 tuôi: không cần kê khai thông tin, các đôi tượng người phụ thuộc còn lại theo quy định Điều 

47 Nghị định số 253/2026/NĐ- cP bat budc ké khai (nếu thuộc diện), trong đó: 

+ Chỉ tiêu (14), (15): nếu thuộc đối tượng, tích dầu "x"; 
+ Chỉ tiêu (16), (17): nếu thuộc đối tượng thì dién thông tin. 

- Đối với tất cả NPT: bắt buộc điền thông tin vào chỉ tiêu ( 18); điền thông tin vào chỉ tiêu (19) (nếu có). 

2. Trường hợp thay đôi thông tin đăng ký thuế hoặc thay đối thông tin giảm trừ gia cảnh tại mục 3.2: 
Khai mã số thuê đã cấp cho cá nhân hoặc số định danh cá nhân đã được cơ quan thuế thông báo sử dụng thay cho mã số thuế vào chỉ tiêu (4); các chỉ 

tiêu còn lại (trừ chỉ tiêu tai cột 2) chỉ tiêu nào có thông tin thay đổi mới khai, chỉ tiêu nào không có thông tin thay đồi thì dé trồng không khai. 

.. ngày. .. tháng ... năm 
NGƯỜI NOP THUÊ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHAP 

CỦA NGƯỜI NỘP THUÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu (nêu có)/Ký điện tử) 

nếu không thuộc đói tượng thì đề trồng.



Mẫu số: 06-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Form No: 06-ĐKT 
(issued along with Circular 

No.90/2026/TT-BTC dated 30/6/2026 
by the Minister of Finance) 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Độc lap - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Frcedom - Happiness 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUÉ 
TAX REGISTRATION FORM . 

(Dùng cho các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, 

cơ quan đại diện tổ chức quốc té) 

(Use for diplomatic, consulate, international organization) 

1. Tên cơ quan đại diện 

Name of missions 

2. Tru sở tại Việt Nam 

Address in Vietnam 

2a. Số nhà, dường phô, thôn xóm: 

Number, Street name 

2b. Xã/Phường/Đặc khu: 
Ward 

2d. Tinh/ Thanh phé: 
Province/ City 

2e. Dién thoai: Fax: 
Tel 

Email: 

3. Thông tin người dai diện/người đứng dau 
Information of representative /Head of organization 
3a. Tên người đại diện: 
Name of representative : 

3b. Số định danh cá nhân hoặc Hộ chiều: 
Personal Identification number or Passport number: 
a Số định danh cá nhân:...... 
Indentification number: 

oO Số Hộ chiếu: ......... 
Passport number: 

3c. Quốc tịch: 
Nationality: 
o Việt Nam; 

Vietnamese; 

Quốc tịch khác: ......... 
Other nationalities: 



3. Tài liệu kèm theo: 
Attachments 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về những nội dung đã kê khai./. 
I hereby certify that the information declared above is true and accurate, and | shall take full 

responsibility before the law for the declared information./. 

.„„, đdate ...../...../...... 

TRUONG CO QUAN ĐẠI DIỆN HOẶC 
PHÓ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

HEAD OR DEPUTY HEAD OF MISSION 
(Ký, ghi rõ ho tên, đóng dấu (nếu có) 

/Ký điện tứ/Xác nhận điện tu) 

(Signature, full name, seal (if any) 
/Electronic signature/ Electronic confirmation) 



Mẫu số: 01/NCCNN 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/1T-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Form No: 01/NCCNN 
(Issued along with Circular 

No.90/2026/TT-BTC dated 30/6/2026 
by the Minister of Finance) 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

Độc lap — Tư do — Hanh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Independence - Freedom - Happiness 

TO KHAI DANG KY THUE 
(Dành cho nhà cung cấp nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nên tảng thương mại điện tử và các 

dịch vụ khác tại Việt Nam đăng ký qua Hệ thống thông tin quản lý thuế của Cục Thuế Việt Nam) 

TAX REGISTRATION FORM 

(For foreign providers engaged in business activities on e-commerce platforms and other services in 

Viet Nam registering through the tax management information system of the Department of Taxation of 
Viet Nam) 

MÃSÓTHUẾ  ——haeeaeesssesteeenseeeeseeseesees 

(Dành cho cơ quan thuế ghi) 

TAX IDENTIFICATION NUMBER For official use only 

' TRƯỚC KHI BAT ĐẦU ĐĂNG KÝ 
| BEFORE REGISTRATION ! 

Hãy chuẩn bị các tài liệu cần đính kèm tờ khai này như sau: 

Please prepare the following documents and submit them together with this form: 

a) Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (hoặc tương tự), được dịch thuật sang 
tiếng Anh (hoặc tiếng Việt) (bao gồm các thông tin tối thiều: Tên doanh nghiệp, 

ngày thành lập, quôc gia nơi thành lập). 

a) Translation into English (or Vietnamese) of Business License (or equivalent 
documents) which includes minimum information: Name of business, date business 

commenced, country in which business is established. 

b) Giấy chứng nhận mã số thuế doanh nghiệp (hoặc tương tự), được dịch thuật sang 

tiếng Anh (hoặc tiếng Việt) (bao gồm thông tin tối thiểu: Tên doanh nghiệp, ngày 

thành lập, mã sô thué). 

b) Translation into English (or Vietnamese) of Certificate of tax registration (or 
equivalent documents) which includes minimum information: Name of business, 

date business commenced, tax identification number. 

Tờ khai đăng ky thuế sẽ được xử lý trong vòng 02 ngày làm việc. Nếu được chấp



nhận, một thư điện tử sẽ được gửi vào hòm thư đã đăng ký. 

This tax registration form will be processed within 02 working days. Ifaccepted, 

an email will be sent to the registered email address. 

Ngôn ngữ sử dung bang Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt 

Language to be used: English or Vietnamese. 

' THONG TIN VE NHÀ CUNG CAP NƯỚC NGOÀI ! 
! INFORMATION OF THE FOREIGN PROVIDER | 

1. Tên đầy đủ 
1. Full name 

Click or tap here to enter text. 

2. Ngày thành lập theo Giấy chứng nhận (hoặc tương tự) 

2. Date business commenced in the Business License (or equivalent 
documents) 

Click or tap to enter a date. 

3. Địa chỉ email của doanh nghiệp 

3. Business email address 

Click or tap here to enter text. 

4. Địa chí tại quốc gia nơi thành lập doanh nghiệp 

4. Address in the country in which business is established 

Click or tap here to enter text. 

5. Quốc gia nơi thành lập doanh nghiệp 

5. Country in which business is established 

Choose an item. 

6. Mã bưu chính quốc gia nơi thành lập doanh nghiệp 

6. Postal code of the country in which business is established 

Click or tap here to enter text. 



7. Mã số thuế/ mã số doanh nghiệp (hoặc tương tự) tại quốc gia nơi thành lập 
doanh nghiệp 

7. Tax identification number/business code (or equivalent) in the country in 
which business is established 

Click or tap here to enter text. 

: THONG TIN CUA DAI DIỆN HỢP PHAP 
' INFORMATION OF LEGAL REPRESENTATIVE 

8. Tên đầy đủ người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp 
8. Full name of the lega] representative of the business 

Click or tap here to enter text. 

9. Số hộ chiếu 

9. Passport number 

Click or tap here to enter text. 

: 10.Địa chi email 

10. Email address 

(Đây sẽ là địa chỉ email nhận các thông tin về giao dịch điện tử với cơ quan thuê) 

(This email will be used to receive information on electronic transactions with tax 
authorities) 

Click or tap here to enter text. 

11.Số điện thoại di động 

11. Mobile phone number 

(bao gồm cả mã vùng điện thoại quốc té(néucd)) 

(Including international country calling code (if any)) 

Click or tap here to enter text. 
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Loại tài danh dao 
khoản dịch 

(Ngân 
hàng / 
Trung 

gian Tên chủ gx: Té chire x (Merchant k . 

STT| thank | ti | PPE! | thanh | eee | ID/psp | Quốc om 
toán, Vi | khoản toán Account [D/ gia chủ 

điện tử / Platform ID/ 
Tai Account 

khoản ID/...) 
thanh 
toán 
khác) 

Account Transaction 

Type Identification 
yP Code 

(Bank / 
Payment | Account 

. Account | Payment | SWIFT/BIC | (Merchant ID 

No. Service Holder Number | Institution | Code / PSP Account Country | Notes 
Provider, | Name 

ID/ Platform 
E-wallet 

ID / Account 
/ Other ID/ 

Payment od 
Account) 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

] 

2 

3 

THONG TIN VE ĐẠI LÝ THUÊ, TO CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN TẠI 
VIỆT NAM (nếu có) 
INFORMATION OF TAX AGENT, AUTHORIZED ORGANIZATION 
IN VIET NAM (if any) 

21.Tén day đủ của đại lý thuế, tổ chức được ủy quyền tại Việt Nam 
21. Full name of the tax agent, authorized organization in Viet Nam 

Click or tap here to enter text. 

22.Địa chỉ email 

22. Email address 

(Địa chí email này sẽ đồng thời nhận các thông tin về giao dịch điện tử với cơ 
quan thuê) 



(This email will also be used to receive information on electronic transactions 

with tax authorities) 

Click or tap here to enter text. 

23.86 điện thoại di động (nếucó) 

23. Mobile phone number 

(Số điện thoại tại Việt Nam nếu có) 

(Mobile phone number in Viet Nam if any) 

Click or tap here to enter text. 

24.Mã số thuế 

24. Tax identification number 

Click or tap to enter a date. 

25. Thời gian ủy quyền 

25. Authorization period 

Từ ngày (From date)........... Đền ngày: ......... (To date)............... 

26.Nội dung ủy quyền 

26. Scope of Authorization 

[Khai thuế 

Tax declaration 

[Nộp thuế 

Tax payment 

[Thay đổi thông tin 

Change of information 

L]Khác. 

Other 

FILE ĐÍNH KÈM 
ATTACHED FILES 

Định dạng file được chấp nhận: .pdf, .jpeg, jpg, .png, -tif, .tiff, .xÌx, .xlxs 

Accepted file formats: .pdf, .jpeg, .jpg, .png, .tif, -tiff,.xIx, .xlxs 

--«“ 



27. Thông tin về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa 

trên nền tang số và các dich vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài phát sinh 
doanh thu tại Việt Nam 

27. Information on e-commerce business, digital platform-based business and 
other services conducted by foreign providers who generated revenue in Viet 
Nam 

(Mô ta các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nên tảng 

số và các dịch vụ khác của doanh nghiệp tại Việt Nam) 

(Description of e-commerce business, digital platform-based business and other 
services provision in Viet Nam) 

Kỳ tính thuế: 0 Thang 0 Theo từng lần phat sinh (Tax period: Month/ Per Occurrence ) 

28. Giấy chứng nhận mã số thuế hoặc giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp 
(hoặc tương tự) 

28. Certificate of tax identification number or Business License (or equivalent 
documents) 

(Được dịch thuật sang tiếng Anh (hoặc tiếng Việt) (bao gom các thông tin tối thiểu: 
Tên doanh nghiệp, ngày thành lập, quốc gia nơi thành lập)). 

(Translation into English (or Vietnamese) of above mentioned document which 
includes minimum information: Name of business, date business commenced, 
country in which business is established). 

Tai lén 

Upload 

29. Văn ban ủy quyền tai Việt Nam (nếu có) 

29. Power of Attoney in Viet Nam (if any) 

TT Tai lén 
Upload 

30. Các tai liệu khác 

30. Other files 

(bao gồm thư hoặc yêu cầu liên quan đến đơn đăng ký) 

(Including letters or requests related to this registration form) 

TT Tai lên 
Upload 

CAM DOAN | 
DECLARATION | 
|e ee ee eee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee  Ïr”i" _ ”“ "ẻ" Be BRS eH mm 



Nhân danh doanh nghiệp có tên tại mục "1", tôi xin cam đoan: 

On behalfofthe foreign provider named in item “1”, I hereby declare that: 

Xác nhận mọi thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật va chịu trách nhiệm về thông 

tin về việc kê khai của mình. 

I confirm all the above information is true and take responsibility for the declared 
information. 

Bằng việc nộp tờ khai đăng ký thuế này, doanh nghiệp đồng thời đăng ợ giao dịch 

điện tử trong lĩnh vực về thuê với cơ quan thuế. 

By submitting this tax registration form, the business simultaneously registered 

electronic transaction service with the tax authorities. 

Doanh nghiệp, đại diện pháp ly được doanh nghiệp uỷ quyền sẽ có trách nhiệm kê 

khai, nộp thuê theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

The business and authorized legal representatives will be responsible for filling tax 
returns and paying tax in accordance with Viet Nam laws. 

NOP DON 
- SUBMIT 

(Sau khi an nop don, 01 mã xác thực giao dịch sẽ được gui vào email đăng ky tai 

mục 10 và 13 (nếu có), vui lòng kiểm tra email và nhập mã xác thực) 

(After submitting, a transaction verification code will be sent to the registered 
email listed in the section 10 and section 13 (if any), please check your email and 

enter the verification code)



Mẫu số: 08-MST 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Độ Tài chính) 

Form No: 08-MST 

(Issued along with Circular 

No.90/2026/TT-BTC dated 30/6/2026 
by the Minister of Finance) 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

TỜ KHAI 
DECLARATION 

Điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế 

For Adjustment and Supplementation of tax registration information 

[ Doanhnghiệp Í |Tỏchức J Hộkinhdoanh, Í[ lCánhân  Í ]Khác 
hợp tác xã Organization cá nhân kinh doanh Individual Other 
Enterprise, Business household, 
cooperative Business individual 

1. Tên người nộp thuế: ......c.ccscccssssessssscsssssssesscsevsssssscssesssssessssssseessssuecescsseceneceuccneessereseneesees 

Taxpayer name:....................722e 20200 sen nen nen nn 06 06 E6 nh nh b nh nh n9 E909 0 06 E69 n9 90/00/0507 

2. Mã số thuê: 

Tax identification number 

4. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dich vụ làm tha tục về thuế (nếu có): 

Tax agent information (if AMy): ..................2u202eeeeeeee no nen nen n0 000/000 0/5 e0 09 n0 0909 

4a. Tên: 

Name: 

4b. Mã số thuế: 

Tax identification number: 

4c. Hop đồng dịch vu làm thủ tục về thuế: Số ...................... Ngày................... 

Tax agent contract: No. ..................... Date............................... 

Đăng ký bỏ sung, thay đồi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau 

The additional registration and adjustment of taxpayer registration items are as follows



Chỉ tiêu (1) 

Item (1) 

Thông tin đăng ký cũ 

(2) 
Previous registration 

information (2) 

Thông tin đăng ky mới 

3) 

New registration 

information (3) 

J- Điều chính, bé sung thông tin 
trên tờ khai đăng ký thuế: 

Adjustment and supplementation 

of information in the tax 

registration declaration: 

Vi du: 

For example: 

- Chỉ tiêu 4: Địa chi nhận thông báo 

thuê trên tờ khai 01-ĐKT 

- Item 4: Address for receipt of tax 

notices in Form No. 01-ĐKT 

....+ 

JI- Điều chỉnh, bổ sung thông tin 

bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký 
thuê: 

Adjustment and supplementation 
of information in the schedules 

attached to the tax registration 
declaration: 

Vi du: 

For example: 

- Bang ké BK 02-DKT 

- Schedule BK 02-BKT 

124 Lò Duc - Ha Nội 

124 Lo Duc - Hanoi 

235 Nguyễn Thai Học - 

Hà Nội 

235 Nguyen Thai Hoc - 
Hanoi 

Bỏ sung đơn vị phụ thuộc 



Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật vê những thông tin đã khai./. 

The taxpayer hereby certifies that the information declared above is true and accurate 

and shall take full responsibility before law for the declared information./. 

becuse , ñgày ...... tháng .... NAM ........ 
-— , day...... tháng..... năm............ 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NGƯỜI NỘP THUÊ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
DỊCH VỤ LAM THỦ TỤC VE THUÊ CỦA NGƯỜI NỘP THUÊ 

TAX AGENT STAFF TAXPAYER of LEGAL REPRESENTATIVE 
OF THE TAXPAYER © 

(Ky, ghi rõ họ tên, đóng dâu (néu có) 

ĐO Và tôn ve. /Ky điện ni/Xác nhận điện tử) 
Chứng, chỉ nghiệp vụ chuyên môn (Signature, Jull name, seal (if any) . 
về thuế sề:...... /Electronic signature/ Electronic confirmation) 

Pracitising cerficate No......... 

Ghi chú: 

Notes: 

- Cột (1): Các chi tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế. 
- Column (1): Names of the items adjusted on the tax registration form or the schedules enclosed with the tax 
registration dossier. 
- Cột (2): Hệ thong thông tin quan lý thuế tự động hiển thi thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký 
thuế gần nhất. 

- Column (2): The tax management information system automatically states the tax registration information 
declared in the most recent tax registration. ; 

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đi hoặc bỏ sung. 
- Column (3): Enter accurately the newly adjusted or supplemented taxpayer registration information 
- Trường hợp đơn vị chủ quản thực hiện thủ tục đăng ký thuế cho đơn vị phụ thuộc theo quy định thì người đại 
diện pháp luật của đơn vị chủ quản ky và đóng dau (nếu có) vào mẫu biéu này. 
- Where the managing unit carries out the tax registration procedures for its dependent unit in accordance with 
applicable regulations, the legal representative of the managing unit shall sign and affix the seal (if any) to this 
form.



Mẫu số: 30/DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NOP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.................... 

_ , Hgày...... tháng ....... năm ....... 

_ VĂN BẢN 
Đăng ký chuyên địa điểm tại cơ quan thuế 

nơi người nộp thuế chuyền đến 

Kith Qui: eeeevvwvøẫøẫ 

1. Tên người nộp thuê (ghi theo đăng ký thuê): ..........................((((( (22. 

2. MA SO thUE: oo... cece cc cccccccceecesssesseesssecseccccccesensteceececeseetentnttsass 

3. Dia chi trụ sở (ghi theo địa chỉ tru sở của người nộp thuế đã đăng ký thuê): 

4. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): 

a) Tên:. R Jas 8s os bse oscenscocssenssernssasusessosecssnsosasssssssosssessgesonssnses 

b) Ma sé thuế: của đại lý thuế: . OEE EE: 

c) Hợp đồng dịch vu làm thủ tục về thuế: Sề...................... ngày...... mm 

5. Lý do đăng ký chuyên địa điểm: ...........cccccccsccccccecccceccsessuvessecsucsssesssessee 
1.99 999.39. 3.393 0909e.s.7...09989098002e70°“đ6l009)$6o909009080020570990%Šođo:©990049000000S90292$909%°2©4)4©sqe90604089000029..se°..°e9e90690909000090000069000000400960660926260006029 

..97 99 9 9V 9V 039309 000960909696099.72eo200..Éb90)90woĐw?»ô 94$4$ơ)0:,éẹờ)2))0e€90e6P09994.09004.00062020009060090909000909690490°99900909004000962600002999090990809069°9900866ô 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./. 

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NGƯỜI NỘP THUÊ 
DỊCH VU LAM THỦ TỤC VỀ THUÊ ngạc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUAT 
Họ và tên:....... (Ky, ghỉ rõ họ tên, đóng dầu (nêu có) 
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn 

/Ky điện từ/Xác nhận điện tử) 
về thuế số:.......



Mẫu số: 31/DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trường Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NỌP THUE CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ss 

eee , Hgày ..... tháng ....... năm ...... 

VĂN BẢN 
Đăng ký hủy chuyên địa điểm 

' Kính gửi: ........................u000u0eenneee nen ke Ea nan n n k nen nh 

1. Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuê): ...............................2...s. 

2. Mã số thuế: .........................L..n(nnnnnn nen i11 nen 100000001111 nE E00 0000000 

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của người nộp thuế đã đăng ký thuê): 

4. Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): 

A) TON. — 

b) MA S6 thué: 

c) Hợp đồng dich vụ làm thủ tục về thuế: S6: ......... ngày:........................ 

5. Hồ sơ chuyển địa điểm dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý nộp cho cơ 

quan thuế ngày ....... , mã giao dịch điện tử (nếu có) số ........................... 

6. Lý do đề nghị hủy chuyển địa điểm: ................nnn(nn((((nnn nen ceseesssesnvessvesses 

.9909.999990902066.6.66606009962602009906090902909090004000092020969.000620490909090909990609099909090990690490069996009960940809094009900909040909920ô800968949%99042989 

.89.09990680680906..66°060660909000699000240600909000000296260909000990000909099099099909600490998606990009009998000924002462.8.s).⁄v.}sÁ6021+°09209099.59092.60©s‹ 91029628980. 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./. 

NGƯỜI TRỰC TIEP THỰC HIỆN NGƯỜI NOP THUE 
DICH VỤ LAM THU TỤC VE THUE ogc NGƯỜI DAI DIEN THEO PHAP LUẬT 
Họ và tên:....... -— (Ky, ghi rõ họ tên, đóng dau (néu có) 
Chúng chỉ nghiệp vụ chuyên môn /Ký điện tử/Xác nhận điện tử) 
về thuê số: ........ :



Mẫu số: 01-1/NCCNN 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Độ trưởng Bộ Tài chính) 
Form No: 01-1/NCCNN 

(issued along with Circular 
No.90/2026/TT-BTC dated 30/6/2026 

by the Minister of Finance) 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Độc lap — Tự do — Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 
Independence - Freedom - Happiness 

; TO KHAI ì ; 
DIEU CHÍNH, BO SUNG THONG TIN DANG KY THUÊ 

(Dành cho nhà cung cấp nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nên tang thương mại điện tử 
và các dịch vụ khác tại Việt Nam đăng ký qua Hệ thống thông tin quản lý Thuế 

của Cục Thuế Việt Nam) 

TAX DECLARATION 
ADJUSTMENT AND SUPPLEMENT 

TO TAX REGISTRATION INFORMATION 

(For foreign providers engaged in business activities on e-commerce platforms and other 
services in Viet Nam registering through the tax management information system of the 

Department of Taxation of Viet Nam) 

Tên người nộp thuế: ..c.ccccsecssessecsesccsssesseesessececssecesesuceanenneessesscsseeniesses 

Name Of taxpayer: wc... escesessescesstscneseessessscessnsseseseseseressesasenecerecesaeereens 

Mã số thuế: wicccccecsssscssssesssscssssssscsssseseseesesesscsesesscsseaeeeceucaesseseqnenseaseseasenss 

Tax identification number:........................-GGseneeeeeseeseeeseeeeseesenneeenenssrnnnnnnh 

Dia chi trụ sở Chinhsecssssccesenssee 

Headquarter address:...................................-eesesseseeseeeeeeesssennnensnnnnrneenisn: 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau: 

Request supplement and adjustment to tax registration information as follows: 

Người nộp thuê cam đoạn những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai/ 

The taxpayer declares that the above information is completely accurate and 

take responsibility for the declared information./



Chỉ tiêu Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới 
STT Criteria Old registration New registration 
NNo. (1) information information 

(2) (3) 
Ví dụ: 1. Thay đổi thông tin đăng ky thuế, 
Ví dụ:thay đổi địa chỉ email 
3. Địa chi email 
Example 1: Adjustment to tax registration 
information, Example: 

3. Email address 

Địa chỉ email cũ Địa chỉ email mới 

HƯỚNG DAN: 
- Cột (1): chọn chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế can sửa dồi, bd sung 
- Cột (2): Tự động hiển thị nội dung người nộp thuế đã điền tại tờ khai ; 
- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ky thuế mới thay déi hoặc bé sung. 

INSTRUCTIONS: 

- Column (1): Select the item on the tax registration form that needs to be adjusted or supplemented. 
- Column (2): Automatically display the information which was filled in the old registration. 
- Column (3): Fill in the new tax registration information. 

seeees , ngày ...... tháng .... NGM ........ 
bees , date......... month......year......... 

NGƯỜI NỘP THUÊ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP 
PHÁP CUA NGƯỜI NOP THUE 

TAXPAYER or LEGAL 
REPRESENTATIVE OF TAXPAYER 

(Ký, ghi rõ ho tên, đóng dau (nếu có) 
/Ky điện từ/Xác nhận điện tư) 

(Signature, full name, seal (if any) 

/Electronic signature/ Electronic confirmation) 



Mẫu số: 23/DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NỘP THUE CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:..................... 

bea , ngày ..... thang ....... năm ...... 

THÔNG BÁO 
Về việc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp tục hoạt động, 

kinh doanh trở lại trước thời hạn 

Kính gửi: .....................ồ.ồ......GG.eeeeeeseeeeseessseee deeeeeessteceeeeeseesees 

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thu): ............................. 
2. Mã số thuế:.................................nnnnnnnnn nen nen nh nen nen nen 
3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của người nộp thuế đã đăng ký 
ø J 

4. <Trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh>: 

a) Thi gian tam nging: _w 

b) Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày .../.../... 

c) Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày .../.../... 

d) Lý do tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: .............................203veee. 

<Trường hợp tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn>: 

a) Thời điểm tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn: Ngày 

b) Lý do tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn: ...................... 

°...93....s......0...o....3.s...........eo...o0.00ỪÚ 0... Ứ,o....ososes.ovsso.......sest.Qv4v.Oosoo.b04l 9v.$4920?.°°79..v.72/...0vđT°.s. .? o0 EEE OS 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./. 

NGƯỜI NỘP THUÊ 
hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(KY, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
/Ky điện tue/Xac nhận điện từ) 

Ghi chú: 

- Trường hợp đơn vị chủ quản thực hiện thủ tục đăng ký thuế cho đơn vị phụ thuộc theo quy 
định thì người đại diện pháp luật của đơn vị chủ quản ký và đóng dầu (nếu có) vào mâu biểu này.



Mẫu số: 24/DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Form No: 24/DKT 

(Issued along with Circular 

No.90/2026/T1-BTC dated 30/6/2026 
by the Minister of Finance) 

TEN NGUOI NOP THUE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TAXPAYER NAME SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

Doc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Independence - Freedom - Happiness 
Số:..................... 
1 [0 

beens , ngày ..... tháng ....... năm ....... 

bees , date ...... MONTH ...... VEAP vss 

VAN BAN 
REQUEST 

Dé nghị cham dứt hiệu lực mã số thuế 
For Deactivation of Tax Identification Number 

Ki ửi inh gửi: mm 

0. |e eee _e 

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh 
nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh/ tổ hợp tác/ tổ chức khác): ...................... 

1. Taxpayer name (as stated in the taxpayer’s tax registration or 

eHlerprise/cooperative  business household/cooperative group/other 

O†ganiSation registrafiOH): ............................200eu sen nen nen nen nen n nn n nh nh nha nh. 

éỷỂ—Ẫ— 

2. Tax identification number: .......................0.0u00070000700000000 000060606060 n 0/1 

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của người nộp thuê đã đăng ky): ......... 

3. Head office address (as stated in the taxpayer’s registered head office 

.9 999 3V A 99309/e..đ4x996...°..oo..C.coooooeoe/eo/oọoe.oo3.Ðooooô?0000s009960900090092909020sÔỌọ0%0)0«2„@%200©2ô2000029000900990000090999909000900009006069906



5. Attached documents: ...................70.002i0ni nen ni ni neers eeeesee seas eeneeeeneenas 

Người nộp thuế cam kết về tinh chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./. 

The taxpayer hereby certifies that the contents of this request are true and 

accurate and shall take full responsibility before the law for such contents./. 

NGƯỜI NOP THUE 
hoic NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT 

TAXPAYER 

or LEGAL REPRESENTATIVE 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dầu (nếu có) 

/Ky điện tu/Xdc nhận điện tử) 

(Signature, full name, seal (if any) 

/Electronic signature/ Electronic confirmation) 

Ghi cha: 

Notes: 

- Trường hợp đơn vị chủ quan thực hiện thủ tục đăng ký thuế cho đơn vị phụ thuộc theo quy định thì 
»gười đại diện pháp luật của đơn vị chủ quan ký và đóng dau (nêu có) vào mẫu biểu này. 
- Where the managing unit carries out tax registration procedures for its dependent unit in accordance 
with regulations, the legal representative of the managing unit shall sign and affix the seal (if any) on 
this form.



Mẫu số: 25/ĐKT 
"(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 thang 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NOP THUÊ. CỌNG HOA XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: ......össeeeeeeeeeese 

VĂN BẢN 

Đề nghị khôi phục mã số thuế 

Kinh gửi: .......................00000000070en nen na nen nen nh nh kh nh 

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thué/ đăng ký doanh 

nghiép/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh/ tổ hợp tác/ tổ chức kháo): ..................... 

2. MA SOthUE: mm 

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo dia chi trụ sở của người nộp thuế đã dang ký): 

'4. Địa chỉ hiện tại (nếu khác địa chỉ đã đăng ký): 

5, Lý do dé nghị khôi phục mã mm 

...199.9.9.90909909090909099990990900900000990909090069000096200690602906900696009000090969009009099869290906094.089099900090909002990960809650990900900999909609909.œ32đó).98).0s8%...s8. 

..70930.9009996060.. .........0......00066.3..606.093.3.0.9......3s00990..,....s........v....0ộ.0..O886686... 

....3.......7...7...2.7°.7..9.9đ.....49.994.0.0s.........os.e...C....o..oseooeseooe°}sooso?.0.>Ð..09.19ÐOo°°..°.....c..s.c.7”„.?!sasePboeoP.s..s 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật vê nội dung của thông báo này./. 

NGƯỜI NOP THUÊ 
hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ky, ghi rõ họ tên, đóng dau (nếu có) 
/Ky điện từ/Xác nhận điện tử) 

Ghi chi: 
- Trường hợp đơn vị chu quan thực hiện thủ tục c đăng ký thuế cho đơn vị | phụ thuộc theo quy định thì 

người đại diện pháp luật của đơn vị chủ quản ký và đóng dầu (nếu có) vào mẫu biểu này.



Mẫu số: 41/UQ-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CONG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIAY ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ THUE 

Tên tôi iC: Sere 

Mã sô thuê đã được Cap <rêu COP? ................................Gesneeseeseeeeeesseseseenesesnes 

<I. Đồi với đăng ky thuế lan đầu của người nộp thuế, người phụ thuộc thì ghi:> 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC, nay tôi ủy quyền cho <tén cơ quan chỉ trả thu 
nhập>, mã số thuế <mã số thuế của cơ quan chi trả thu nhập> đăng ky thuế 

<tôi>, <người phụ thuộc của tôi> với các thông tin như sau: 

...... 

cho 

<a) Đồi với cá nhan/nguoi phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam có thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:> 

Quan hệ của | Thời điểm bắt | Thời điểm kết Ho va | Ngày, Sốđịnh | Điện nei) nhu 
tên tháng, | danh cá (thoại liên| Email thuộc với tá | đầu tính giảm | thúc tính giảm 

năm sinh| nhân hệ thân trừ (tháng/năm) | trừ (tháng/năm) 

<b) Đồi với cá nhân/người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có 

quốc tịch Việt Nam sinh sông tại nước ngoài:> 

Thông tin Quan Thời | Thời 

Hộ chiếu hêcủa điểm | điểm 
Ngày, Địa chỉ Điện ni bắt đầu|kết thúc 

Họ và| tháng, |Quốc nơi |Địa chỉ| | *. ie tinh | tinh 
A ° \ .^ .. .| thoại |Emaill phụ . 2 
tên | năm | tịch : . |thudng|hién tại |... * . ˆ giảm | giảm 

: z |Ngày| Nơi , lién hé thudc h . 
sinh So cá cá trú : với cá trừ trừ 

P| tp nhân | (thang | (tháng 
/năm) | /năm) 



2 

<2: Đồi với thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, người phụ thuộc thi 

Bhi:> 

Căn cứ Thông tu số 90/2026/TT-BTC, nay tôi ủy quyền cho <tén cơ quan chỉ trả thu 
nhập>, mã sô thuê <mã số thuê của cơ quan chỉ trả thu nhập> đăng ký thay đôi thông 

tin đăng ky thuê cho <tdi>, <người phụ thuộc của tôi> với các thông tin như sau: 

Thông tin đăng ký | Thông tin đăng ký 
Hog và tên Mã số thuế Chỉ tiêu . 

cũ mới 

Hồ sơ, tài liệu đính kèm: 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đăng ký thuế, đăng ký 
giảm trừ gia cảnh của </Ó/>, <người phụ thuộc của tôi> trên giây ủy quyên này./. 

..., ngày... tháng... năm... 
NGƯỜI UY QUYEN 

(Ky, ghỉ rõ họ tên) 



Mẫu số: 10-MST 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 thang 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Form No: 10-MST 

(Issued along with Circular 
No.90/2026/TT-BTC dated 30/6/2026 

by the Minister of Finance) 

CUC THUE/THUE TINH,TP...(1) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DEPARTMENT OF TAXATION/ Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 
.. PROVINCIAL TAX OFFICE (1) SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

THUE TINH,TP/ THUE CƠ SO....(2) Independence - Freedom - Happiness 
... PROVINCIAL TAX OFFICE / 

.. COMMUNE - LEVEL 
TAX OFFICE (2) 

GIAY CHUNG NHAN DANG KY THUE 
CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION 

MA SO THUE 
TAX IDENTIFICATION NUMBER 

| TEN NGUOI NOP THUE 
FULL NAME OF TAXPAYER 

SO, NGAY THANG NAM GIAY CHUNG 
NHAN DANG KY KINH DOANH HOAC 
GIAY PHEP THANH LAP VA HOAT 
ĐỘNG HOẶC GIAY CHUNG NHAN ĐẦU 
TU(*) 
NUMBER AND DATE OF BUSINESS REGISTRATION 

CERTIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION 
CERTIFICATE, INVESTMENT CERTIFICATE 

SO, NGAY THANG NAM CUA QUYET 
ĐỊNH THÀNH LAP (đối với tổ chức)(*) 
NUMBER AND DATE OF ESTABLISHMENT DECISION 
(FOR ORGANIZATION) 

NGAY CAP MA SO THUE 
DATE OF ISSUING TAX IDENTIFICATION NUMBER 

CO QUAN THUE QUAN LY TRUC TIẾP 
TAX AUTHORITY IN CHARGE 

(*) không bất buộc dal với dal tượng nhà cung cấp nước ngoài theo quy định tại điện đ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 90/2026/TT-BTC 
Not mandatory for foreign suppliers under Point d Clause 2 Article 4 of Circular No.90/2026/TT-BTC 

ty ngày ....... thang ...... năm ........... 
s— , đate ........ month.......year........... 

QUYỀN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KÝ 
AUTHORITY AND CAPACITY OF THE SIGNATORY



Ghi chủ: 

Notes: 

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên 

(1): Name of the higher-level tax authority 

(2): Tên co quan thuế cấp dưới 

(2): Name of the lower-level tax authority 

- (Ký, ghi rõ ho tên va đóng dau) 
(Signature, full name, and seal) 

Hoặc (or) 
CO QUAN THUE 
TAX AUTHORITY 

(Chữ ký số của co quan thuê) 
(Digital signature of the tax authority)



Mẫu số: 11-MST 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Form No: 11-MST 
(Issued along with Circular 

No.90/2026/TT-BTC dated 30/6/2026 
by the Minister of Finance) 

CUC THUE/THUE TINH,TP...(1) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DEPARTMENT OF TAXATION/ Độc lap — Tự do — Hạnh phúc 

-- PROVINCIAL TAX OFFICE (1) SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 
THUÊ TINH,TP/ THUÊ CO SỞ....2) Independence - Freedom - Happiness 
„ PROVINCIAL TAX OFFICE/ 

-- COMMUNE - LEVEL 
TAX OFFICE (2) 

..., Hgày......tháng ..... năm ...... 

...., đate...... month......year....... 

THÔNG BÁO 
NOTICE 

Mã số thuê nộp thay 
TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) 

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế nộp thay cho <nhà thầu nước ngoài, nhà 

thầu phụ nước ngoài/ nhà cung cấp nước ngoài/ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

(bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú) có hoạt động kinh doanh trên nen 

tảng thương mại điện tử, nên tảng số khác có chức năng đặt hàng trực tuyển và chức 

năng thanh toán/ cá nhân có hợp đồng hoặc văn bản hợp tác kinh doanh> của người 

nộp thuế như sau: 

The tax authority would like to inform that your TIN for the purpose of tax 

payment on behalf of <foreign contractors, foreign subcontractors/ foreign suppliers/ 

business households, business individuals (including resident and non-resident 

individuals) conducting business operations on e-commerce platforms, other digital 

platforms with online ordering and payment functions/ individuals with business 

cooperation contracts or written agreements > is as follows: 

Mã số thuế: ........cccccccccceececesceeeceueeeeeeeenaeceaeeeees ee eocenccesecssecsseneeess 

Tax identification number 

Tên người nộp thuế: ........................nnneeeeeeeeeeeeeeeee se by sen neeeeennh 

Full name oƒ Taxpayer 
Ngày cấp mã mi J 

Date of issue 

Cơ quan thuế quan lý trực LG x 

Tax Department in charge 

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kê từ 

ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuê.



You are required to use this Tax Identification Number in accordance with 

stipulated regulations as from the date of TIN issuance. 

QUYEN HAN, CHUC VU CUA NGUOI KY 
POSITION AND AUTHORITY OF THE 

SIGNATORY 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dau) 

(Signature, full name, and seal) 
Hoặc (or) 

CO QUAN THUE 
TAX AUTHORITY 

(Chữ ký số của co quan thuê) 

(Digital signature of the tax authority) 

Ghi chủ: 

Notes: , 

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên 
(1): Name of the higher-level tax authority 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 
(2): Name of the lower-level tax authority



Mẫu số: 14-MST 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BIC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUE/THUE TINH/TP.......... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THUÊ TiINH/THUE CƠ SỞ..... Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 

SOt/TB LH , ngày... tháng ... nam... 

THONG BAO 
Mã số thuế cá nhân 

<Trường hợp thông báo mã số thuế cho cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan 
chỉ tra thu nhập thi ghi:> 

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế 
ngày .../.../... của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đên cơ quan thuê như sau: 

Tên kia . . | Diachi| .. .. ~.4| Ngày 

nộp thuế P I œp trú aa số thuế 

] 

2 
3 

Vêu cầu <tên cơ quan chỉ trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá 
nhân có tên tại danh sách nêu trên. Cá nhân phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy 
định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế. 

<Trường hợp thông báo mã số thuế cho cá nhân trực tiếp đăng ký thuế thì 

ghi:> 
Co quan thué théng bao ma số thuế của cá nhân như sau: 
Tên người nộp nu G II HG 
Số Hộ chiếu: ................... ngày cấp .../.../..... nơi cấp ................... 
Địa chỉ thường trú: ....................10000007ne ence ven nen nen nh nến vn nh nh k nh n nh nh 

Địa chỉ hiện tại: ...................................00.210000007ine nen e nen nen ven nh 

re... _ [Ắđ 
Ngày cấp mã số thuế:.........................nnnnn nen nen nnnEHEEnnnn nen nen nen ng 

QUYEN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
(Ky, ghi rõ họ tên và đóng dầu) 

Hoặc 
CƠ QUAN THUÊ 

(Chữ ký số của cơ quan thuê)



Mẫu số: 18/BB-XMHD 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 
Xác minh tinh trạng hoạt động của người nộp thuế 

Thành phần gồm: 

- Đại diện UBND/ Cơ quan công an xã/phường/đặc khu (nêu cụ thể tên và 

chức vụ của cán bộ tham gia): 

+ Ông ol) é; 

ấy x 

- Đại diện cơ quan thuế (nêu cụ thể tên và chức vụ của cán bộ tham gia): 

+ Ông (bà): ............nnnnnnnnnT (1122000000111 nEnn E000 044 0900000000011 1g 

+ Ong (Da): ; 

Lập Biên bản xác minh về tình trạng hoạt động của người nộp thuế 

như sau: 

- Tên người nộp thuế .......................... : Mã số thuế: .................. 

- Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh: số .......... , cap ngày ... tháng ... năm ..., cơ 

quan cấp .................. 

- Đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: .............................. 

Chức VỤ ............eeeesees. ; CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................ ; 
ngày cấp: ..../.../.... ; Cơ quan cấp: ............... 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
thuế cấp ngày .../.../...; Cơ quan cấp ............. 

- <Dia chỉ đã đăng ký/Địa chỉ đề nghị khôi phục mã số thué>: 

Tại thời điểm xác minh tình trạng hoạt động kinh doanh của người nộp 

thuế tại <dia chỉ đã đăng ký/địa chỉ đề nghị khôi phục mã sô thué> (số nhà



—_ø”m , đường phố/xóm/ấp/thôn.........................., xã/phường/đặc 
khu................ , tỉnh, thành phó.............. ), Tổ công tác ghi nhận kết quả xác 
minh thực tế như sau: (ghi kết quả xác minh) 

..° 9 9.9.9....s.eo..o...4.0......s..o....t.. osoeoseseseess.ss.se.eses.ess.e0eAO0so0Ôs...o........e........' .c.s..t0..0.0. .O0tbô0...0.$9} s.sss.s 

CHEESE HHH HHH SETH RHE HEHEHE HEHEHE HEHE RHO THEE EH HEE HEHEHE HS EH HEHEHE HEE EERE OOOOH EHH E OE EO HEE OE 

.....Ó.....OoO........c...ososoo...../.O.o}o.oM.o,00Oo................./......t.........ssossesc°?....o...o...0....es2. 

9.29 0 9.9.969.............°...4.2....ô.....0s..t.ov.sso.ss.....o......,.tit(.cs/oso......O.}............t..........}Ộ. c. c.. .s. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUÊ NGƯỜI NOP THUE 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Cam kết có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ 
đã đăng ký/địa chỉ đã xác minh thực té) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 

ĐẠI DIỆN UBND/CƠ QUAN CÔNG AN XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU 
(XÁC NHẬN NỘI DUNG NEU TẠI BIEN BẢN NAY LA DUNG THỰC TÉ)) 

(Ký, ghỉ rõ họ tên) 

(1) Trường hợp người nộp phế có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng 
ký/địa chỉ đề nghị khôi phục mã số thuế: Ngwoi nộp thuế phải kp xác nhận vào Biên 

ban và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yéu cấu của cơ quan thuế theo quy định 
của pháp luật. 

(2) Trưởng hợp người nộp thuế khong có hoạt động kinh doanh tại địa chi đã 
đăng ký/địa chỉ dé nghị khôi phục mã số thuê: UBND/Cơ quan công an xã/phường/đặc 

khu xác nhận kết quả xác minh vào Biên ban đề cơ quan thuế có căn cứ xử lý tiếp theo 
quy định. 



Mẫu số: 16/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUE/THUE TỈNH,TP...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUE TÍNH,TP/ THUÊ CO SỞ....2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S62 /TB eB ee , ngày ... tháng ... 

THÔNG BÁO 
Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 

Căn cứ Biên bản xác minh người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ 

đã đăng ký ngày ........ , Cơ quan thuế thông báo: 

Người nộp thuê .......................................007 ve ven nen nen ni nen ; 

MG SO thu€: 

Địa CHI oo... cescesssccsecscesssccsceeceeseeescaeccsesecessteccesscessaecensaesessesssesssssseessesesenaes 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt 

động hoặc quyết định thành Hà hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẳm 

quyền cấp: số... ngày cấp ... cơ quan cấp.. 

Ngành nghề kinh doanh chính: .......................ueeeennnnerrrueeeeennnnnnnnn, 

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: ........................... 

Chức vụ: ...; CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....; ngày cấp:...... nơi cấp: .... 

Người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày ban 

hành Thông báo này. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số 

thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế kê từ ngày ban hành Thông báo 
này. 

Trường hợp người nộp thuế là đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc 

thì mã số thuế của các đơn vị phụ thuộc đồng thời bị cơ quan thuế cập nhật trạng 

thái không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo trạng thái mã số thuế của 

đơn vị chủ quan (chi tiết mã số thuế của đơn vị phụ thuộc không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký theo đơn vị chủ quản theo danh sách kèm theo). 

Cơ quan thuế thông báo để (4) được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYEN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
mae (Ký, ghi rõ họ tên va đóng dau) 

oes Hoac 

- Luu: VT, (5). CO QUAN THUE 
(Chit ký số của co quan thuê)



(1): Tên cơ quan thuê câp trên 

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 
(3): Thuế tỉnh, thành phô hoặc Thuế cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế T hương mại điện tử hoặc Chỉ 
cục Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên người nộp thuế 
(5): Tên bộ phận ban hành thông báo 



DANH SÁCH 
Đơn vị phụ thuộc bị cập nhật trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã 

đăng ký theo đơn vị chủ quản 

(Kèm theo Thông báo sé .../TB-... ngày .../.../... của ...) 

Ngày cập nhật MST về trạng 
thái không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 

CỌQT trực 
STT | MST | Tén NNT wh a 

tiếp quan lý 

DANH SÁCH 
Mã số thuế nộp thay bị cập nhật trạng thái không hoạt động tại địa chi đã 

đăng ký theo đơn vị chủ quản 
(Kèm theo Thông báo số .../TB-... ngày .../.../... của ...) 

CQT trực tiếp | Ngày cập nhật MST về trạng không 
STT MST quan ly hoạt động tai dia chi đã đăng ky 



Mẫu so: 09-MST 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 thang 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tai chính) 

CỤC THUE/THUE TINH,TP. ..(1) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THUE TINH,TP/ THUÊ CO SƠ....2) Độc lap - Tự do - Hanh phúc 

Số: /TB-....(3)..... ư , Hgày ....... tháng ...... năm ..... 

THÔNG BÁO 
Về việc người nộp thuế chuyên địa điểm 

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày... tháng ... 

(Thời điểm cơ quan thuê chốt nghĩa vụ trong hệ hồng ¢ quản lý thuê) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một số 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng ký 

Căn cứ hồ sơ của người nộp thuế nộp GHI sees 

Thuế tỉnh, thành phố/ Thuế cơ sở:...............................reee., thông báo: 

Người nộp thuế: ......................nnenennnnn (in E nen n1 1111111 EEEEEE E009 nen 

Mã số thuế: . ; 

Chuyền địa điểm kinh doanh t từ: 

Địa chỉ trụ sở cũ: ..................... Xã/phường/đặc khu................... _ 

tử 20... .cccece cece eee e nee ee eee e ence ence eee ne nent nena eee ne neon ene eneea eae eee es 

Đến: 

Địa chỉ trụ sở mới: ................... Xã/phường/đặc khu....................... 

Tinh/TP: .......................200020eeennnenn nen nen vn E E k6 n nh nen b n K nh nh nh nh 

Số diện thoại liên hệ mới: ......................0.ine nen nn nen nen nn nen ng 

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyên đi: 

. | Hồ sơ khai 
Mã so Trạng thái hồ sơ thuê phải a ares 2 ˆ oe hj t 

thué (ma khai thuế hộp | Kỳ tính | uc cary (nêu chính,mã| (Hồsơnộpchậm |Tên thuê có) 
nộp thay) | chưa xử lý/chưa nộp) | hồ | Mẫu 

sơ 



2. Thông tin về nghĩa vụ nộp thuê của người nộp thuế đến thời điểm chuyên đi: 

Mã số Tên | Mã Số tiên thuê 
thuế (mã |. Kỳ | Sốcòn | Sốcòn | GTGT còn khấu 

, . |Tiếu | tiểu k me ˆ 5 . Roa 
chinh, ma thuê | phải nộp |nộpthừa | trừ chuyên ky 

ˆ mục | mục 
nộp thay) ° ° sau 

3. Tình trạng kiểm tra đến thời điểm chuyển đi (nếu có): 

a) Nội dung kiểm tra: ......................22200///1 1/00/0011 15 00651 

b) Thời kỳ kiểm tra: ..................csnnnnneeneeeeee nen nen sen sen, 

4. Tình hình sir dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyên đi: 

.............ss.......o.o................Ẻ.oeogÐ...Q0........,o....0}Oc.00..C;Á)0M}} EO HOHE SOSH HEHEHE HHO HEHE OOD 

5. Nhận xét khác: ...................... _{_e _ GXGXGX 

Đề nghị người nộp thuế <nép hô sơ đăng ký thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng 

ký kinh doanh (nếu thuộc đổi tượng liên thông) hoặc nộp hô sơ chuyên địa điểm cho 
cơ quan thuế nơi chuyển đến (nếu thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan 
thué)> trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế: 

Số điện thoại: Địa chỉ E-mail: 

Cơ quan thuế thông báo dé người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan được 
biết và thực hiện./. 
Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
-<NN1>, c (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 
- <Các bộ phận có liên quan: Kiém Hoặc 
tra, ...>; : . 
Tu(nT nen nen nh COQUANTHUE 
- Luu VT, bộ phận ban hành TB. (Chữ ký so của cơ quan thuê) 

(1): Tên cơ quan thué cấp trên 

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 

(3): Thuế tinh, thành pho hoặc Thuế cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chỉ cục Thuế Doanh nghiệp lớn 

(4): Tên cơ quan thuê ban hành Thông báo 

(5): Bộ phận mà người nộp thuê có thé liên hệ 

(6): Ghi cụ thé địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo



Mẫu số: 17/TB-ĐKT 
(Kem theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bồ Tài chính) 

CỤC THUE/THUE TỈNH,TP...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUE TỈNH,TP/ THUÊ CƠ SO....(2) Độc lập - Tự do — Hạnh phúc 

Số TB.) ee , ngày ....thang ....ndm 

THONG BAO 
Về việc người nộp ¢ thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp dé tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 

ky thuê; 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của ...(4)... mã số thuế ...(5)... 
nộp ngày.../.../...., (6)... thông báo như sau: 

1. Mã số thuế ...(5)... được cập nhật về trạng thái “NNT ngừng hoạt động 

nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” từ ngày ban hành 

Thông báo này đề cơ quan thuế và người nộp thuế thực hiện các thủ tục chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. 

2. Kết quả phân loại hồ sơ 

[1 Hồ sơ không thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trước khi 

châm dứt hiệu lực mã sô thuê. 

[1 Hồ sơ thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trước khi chấm dứt 

hiệu lực mã sô thuê. 

Dự kiến thời gian thực hiện kiểm tra: từ ngày .../.../...... đến ngày 
an A ee <hoặc tháng ... năm...> 

3. Đề nghị người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn theo quy 

định của Điều 14, Điều 28 Thông tư số 90/2026/TT-BTC để thực hiện chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế. 
Ẩ , La 2 M bả ` tan a se k 

Nêu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuê: 

Số điện thoại: Địa chỉ E-mail: 

Cơ quan thuế thông báo dé ....(4).... được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYEN HAN, CHỨC VU CUA NGƯỜI KY 
-<NNT; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- <Các bộ phận có liên quan: Hoặc 

Racin tray «7% CO QUAN THUE - Lưu: VT, bộ pha anh TB. Lt ek nat á Lưu: VT, bộ phận ban hàn (Chữ ký số của cơ quan thuê)



(1): Tên cơ quan thuê cấp trên 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 
(3): Thuế tỉnh, thành phố hoặc Thuế cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chi 
cục Thuế Doanh nghiệp lớn 

(4): Tên người nộp thuế 
(5): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế 
(6): Tên cơ quan thuế ban hành thông báo 
(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thé liên hệ 
(8): Ghi cụ thê địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo 



Mẫu số: 18/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Form No: 18/TB-ĐKT 
(Issued along with Circular 

No.90/2026/TT-BTC dated 30/6/2026 
by the Minister of Finance) 

CUC THUE/THUE TINH,TP...(1) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DEPARTMENT OF TAXATION/ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
.. PROVINCIAL TAX OFFICE (1) . SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

THUE TINH,TP/ THUÊ CO SO....(2) Independence - Freedom - Happiness 
«» PROVINCIAL TAX OFFICE / 

«» COMMUNE-LEVEL nn, ngày ....thang ....năm 
TAXOFFICE(O2) ` ,... , date.... month .... year .... 

Số  /TB-..G3).. 
No: /TB-..3).. 

THÔNG BÁO 
NOTICE 

Về việc người nộp thuế cham dứt hiệu lực mã số thuê 
On the Taxpayer’s Deactivation of Tax Identification Number 

Căn cứ Luật Quản ly thuế số 108/2025/QH15; 

Pursuant to the Law on Tax Administration No. 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp đề tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Pursuant to Decree No. 252/2026/NĐ-CP detailing a number of articles 

and measures for the organization and guidance of the implementation of the 

Law on Tax Administration . 

Căn cứ Thông tu số 90/2026/T T-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 

ký thuế; 

Pursuant to Circular No. 90/2026/TT-BTC by the Ministry of Finance on 

tax registration 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của .....(4)..... mã số thuế 

...(5)... nộp ngày .../.../.... 

Pursuant to the dossier for deactivation of the tax identification number of 

.....(4)....., tax identification number ...(5)..., submitted on .../.../.... 

<Dé6i với NNT trừ hộ, cd nhân kinh doanh thì ghi:> 

<For taxpayers other than business households and business individuals, 

state as follows:>



...(6)... thông báo ....(4)...., địa chỉ ...(7)... chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

(5)... từ ngày ban hành Thông báo này. Mã số thuế đã chấm dứt hiệu lực 

không được sử dụng theo quy định của pháp luật quản lý thuế. 

...(6)... hereby notifies ....(4)...., address ...(7)..., of the deactivation of tax 
identification number ...(5)... from the date of issuance of this Notice. The 
deactivated tax identification number shall not be used in accordance with the 

law on tax administration. 

<Déi với hộ, cá nhân kinh doanh thì ghi:> 

<For business households and business individuals, state as follows:> 

...(6)... thông báo ....(4).... địa chi ...(7)... chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
(5)... của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh từ ngày ban hành Thông báo này do 

chắm dứt hoạt động kinh doanh. Mã số thuế của người đại diện hộ gia đình, cá 
nhân kinh doanh vẫn được tiếp tục sử dụng dé thực hiện nghĩa vụ thuế khác của 
cá nhân đó. 

...(6)... hereby notifies ....(4)...., address ...(7)..., of the deactivation of tax 
identification number ...(5).... of the business households and _ business 
individuals from the date of issuance of this Notice due to termination of 

business activities. The tax identification number of the representative of the 

business households and business individuals shall continue to be used for the 
performance of other tax obligations of that individual. 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế: 
If there are any issues, please contact the tax authority: 
mm (0)..........(8).............. 
Địa chỉ: ......... (9)............ 
Address: .......... (9)............. 

Số điện thoại: .......................... Địa chỉ E-mail:................................... 
Telephone: ......................... Email address:............................. 

Cơ quan thuế thông báo dé ....(4).... được biết và thực hiện./. 

The tax authority hereby notifies ...(4)... for information and 
implementation./. 

Nơi nhận: QUYỀN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
Recipients: AUTHORITY AND POSITION OF THE 

- <NNT>; SIGNATORY 

- <Taxpayer>; (Ky, ghi rõ họ tên va đóng dấu) 
- <Các bộ phận có liên quan: (Signature, full name and seal) 
Kiểm tra, ...>; Hoặc (Or) 

- <Relevant divisions: Inspection, ° : 

eh CO QUAN THUE 

- Luu: VT, bộ phận ban hành TB. TAX AUTHORITY 
- Archive: Clerical division, the (Chit ký số của cơ quan thuê) 

unit issusing the Notice. (Digital signature of the tax authority) 



(1): Tên cơ quan thuê cấp trên 
(1): Name of the higher-level tax authority 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 

(2): Name of the lower-level tax authority 
(3): Thuế tỉnh, thành phó hoặc Thuế cơ sở hoặc Chi cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chi 
cục Thuế Doanh nghiệp lớn 
(3): Provincial Tax Office or Commune - level Tax Office or E-Commerce Tax Sub- 
Department, or Large Enterprise Tax Sub-Department 

(4): Tên người nộp thuế 
(4): Taxpayer name 

(5): Mã số thuế/mã số doanh nghiệp của người nộp thuế 
(5): Tax identification number/business code of the taxpayer 
(6): Tên co quan thuế ban hành Thông báo 

(6): Name of the tax authority issuing the Notice 
(7): Địa chỉ của người nộp thuế 
(7): Address of the taxpayer 
(8): Bộ phận mà người nộp thuế có thê liên hệ 
(8): Division that the taxpayer may contact 
(9): Ghi cụ thé địa chi co quan thuế ban hành Thông báo 
(9): Specify the address of the tax authority issuing the Notice



Mẫu số: 19/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/77-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trường Bộ Tài chính) 

CỤC THUE/THUE TỈNH,TP...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUE TỈNH,TP/ THUÊ CƠ SỞ....2) Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 

Số TBAB) acces , ngày ....thang ....ndm.... 

THONG BAO 
Về việc khôi phục mã số thuế 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết 
một so điêu và biện pháp đê tô chức, hướng dân thi hành Luật Quản lý thuê; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tai chính quy định về đăng 

ký thuê; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của ......(4)..... mã số thuế 

......(5)...... nộp ngày .../.../... 

_— (6)....... thông báo khôi phục trang thái hoạt động của mã số thuế 
...((5)... cho.....(4)....... địa chỉ ......(7)....... ké từ ngày ban hành Thông báo này. 

H 

Lý do khôi phục mã số thuế: ...............................-nnnnnnnennnnesneeennennennrnnsn 

_— (4)..... được phép sử dụng mã số thuế dé kê khai, nộp thuế va các thủ 
tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuê và các văn bản hướng dân thi 
hành kê từ ngày ban hành Thông báo này. 

Nêu có vướng mac, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuê: 

l_- (6)..........(8).............. 

Địa chỉ: .......... (9).......... 

Số điện thoại: .................. Dia chi E-mail:................................. 

Co quan thuế thông báo dé ....(4).... được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
- <Người nộp thué>; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 

2e; Hoặc 

- Lưu VT, BP ban hành TB. CƠ QUAN THUÊ 
(Chữ ký số của cơ quan thuê)



(1): Tên cơ quan thuê cap trên 

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 

(3): Thuế tỉnh, thành phô hoặc Thuế cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chỉ 
cục Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên người nộp thuế 
(5): Mã số thué/ma số doanh nghiệp của người nộp thuế 
(6): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo 
(7): Địa chỉ của người nộp thuê ; 

(8): Bộ phận mà người nộp thuế có thé liên hệ 
(9): Ghi cụ thé địa chi cơ quan thuế ban hành Thông báo



Mẫu số: 19.1/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bồ trưởng Bộ Tôi chính) 

CỤC THUÊ/THUÊ TÌNH,TP...(1) "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TỈNH,TP/ THUE CƠ SỞ....(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ITBe(Beee a eens NAY ........ thang ...... năm..... 

THONG BAO 
Về việc các nghĩa vu thuế phải hoàn thành trước khi khôi phuc mã số thuế 

Căn cứ Luật Quan lý thuế số 108/2025/QH15; 

_.. Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một 
số điều và biện pháp dé tô chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuê; 

_ Căn cứ Thông tu số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng ký 
thuê; 

Căn cứ hồ sơ của người nộp thuế nộp ngày ......................ồ.Geeeeeeeeeseesessene 

Cơ quan thuê thông báo: 

Người nộp thuế: .......................enninr nen nu nen n1 nen 1 1 E191 1 6E E 010 nn nh. 

,33383443^9993O%OvO9993OOv.h.SO®%%v,O,v,)v,e.e.$v%VWO%Vbb vo. si oi .CtovPSbOSVNỌVOVOVPVoPo)NWNWVPPODPOOOGoOeo.eoPP2VPVPVVVVoSSVPSGo 

1. Hồ sơ khai thuế còn phải nộp của người nộp thuế: 

Mã số thuế (mã 
chính, mã nộp Tên hồ sơ Mẫu Kỳ tính thuế 

thay) 

2. Số tiền thuế còn phải nộp của người nộp thuế: 

Mã số thuế (mã mm ak 
a 6 th ne (ma Tên Tiểu | Mã tiểu 

chính, mã nộp 
mục mục Kỳ thuê 

thay) ° . 

3. Cac nghĩa vu phải hoàn thành khác: ........................................... 

Đề nghị người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn 30 ngày ké 
từ ngày ban hành Thông báo này.



Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế: 

Địa chỉ: ............ (6)........... 

Số điện thoại: ....................... Dia chi E-mail:............................ 

Co quan thuê thông báo dé người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan được 

biệt và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
- <NNT>; | (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dau) 
- <Các bộ phận có liên quan: Kiem Hoặc 

re cae COQUANTHUE 
- Luu VT, bộ phận ban hành TB. _ (Chữ lý sô của cơ quan thuê) 

(1): Tên cơ quan thuê cap trên 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 
(3): Thuê tỉnh, thành phô hoặc Thuế cơ sở hoặc Chi cục Thuê Thương mại điện từ hoặc Chỉ cục Thuế Doanh nghiệp 

lớn 
(4): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo 
(5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 

(6): Ghi cụ thé địa chi cơ quan thuế ban hành Thông báo



Mẫu số: 26/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUE/ THUÊ TINH, TP....(1) CỘNG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TINH, TP/ THUÊ CO SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Số: /TB-...(3)... a eeneens ,ngay... thang... năm 

THONG BAO 
Về việc đơn vi chủ quan được nhận diện không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp đề tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

m (4)...... thông báo, ..........(5) ............, .....(Ó)....... CO dấu hiệu 
không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế đang tiến hành 
xác minh thực tê. 

Trường hợp sau xác minh, đơn vị chủ quản được xác định không còn hoạt 
động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký thì đơn vị phụ thuộc cũng đồng thời bị 
cập nhật trạng thái không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký theo trạng 
thái của đơn vị chủ quản. 

_- (4)..... thông báo cho .........(7)..... được biết./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
- <NNT (7X; (Ký, ghi rõ họ tên va đóng dầu) 

- <Tên cơ quan thuế quản lý đơn vị : Hoặc 

phụ thuộc>; l CO QUAN THUE 
_ (Chữ ký số của cơ quan thuế) 

- Lưu: VT, BP ban hành TB. 

(1): Tên cơ quan thuê cấp trên 

(2): Tên cơ quan thuế cap đưới 
(3): Thuế tỉnh, thành phố hoặc Thuế cơ sở hoặc Chi cục Thuê Thương mại điện tử hoặc Chi 
cục Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo 
(5): Tên người nộp thuế là đơn vị chủ quản 
(6): Mã số thuế của đơn vị chủ quản 
(7): Tên người nộp thuế là đơn vị phụ thuộc



Mẫu số: 27/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUE/ THUÊ TINH, TP....(1) CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUẾ TINH, TP/ THUE CƠ SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-..G).. SG , ñgày ... thang... năm ... 

THÔNG BÁO 
Về việc chấp thuận/không chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp 

tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp dé tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

Căn cứ hồ sơ tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp tục hoạt động, kinh 
doanh trở lại trước thời hạn đã thông báo của ....(4)..... mã số thuế ...(5)... nộp 
ngày .../.../.... 

...2)... thông báo ...(4)..., địa chỉ ...(6)... về kết qua xử lý hồ sơ tạm 
ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời 

hạn đã thông báo như sau: 

<Trường hợp hồ sơ của NNT day đủ, hợp lệ, cơ quan thuế ghi> 

Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh từ ngày ...... tháng ... 
năm ... đến ngày.... tháng ... năm .../tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước 
thời han từ ngày ...... tháng ... năm ... 

<Trường hợp hồ sơ của NNT không đây di, không hợp lệ, cơ quan thuế ghi> 

Người nộp thuế không được tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp tục 
hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn, lý do: 

... 9.799 9...90°.96908V020229)°$sÁ09o9900062009000906209eP62...v..o.“ 2?QĨs.9o..2. 0 09909009000000680009909690020909609090990090606°09068090620069690468096856.° 

esatens Ô)..............ơ)......... 

Địa chỉ: ......... (8).............. 

Số điện thoại:...................... Địa chỉ E-mail.................................... 
Cơ quan thuế thông báo dé người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYỀN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
- <NNT>; (Ky, ghi rõ họ tên va đóng dau) 

. Hoặc 
- Lưu: VT, Bp ban hành TB. CO QUAN THUÊ 

(Chit ký số của cơ quan thué)



(1): Tên cơ quan thuê c cấp trên 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 
(3): Thuế tỉnh, thành phố hoặc Thuế cơ sở hoặc Chi cục Thuế Thuong mại điện tử hoặc Chi cục 

Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên người nộp thuê 
(5): MST/MSDN của người nộp thuế 

(6): Địa chỉ của người nộp thuê 
(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 

(8): Ghi cụ thể dia chi cơ quan thuế ban hành Thông bao



Mẫu số: 28/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/77-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUÊ/ THUÊ TINH, TP....(1) CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TỈNH, TP/ THUÊ CƠ SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-..Q3)..ỔỔỔỔỔ , ngày ... tháng ... năm 

THÔNG BÁO 
Về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đễ nộp hồ sơ giải 

thé/cham dút hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tai chính quy định về đăng 

ký thuê; 

Căn cứ hồ sơ của .....(4)..... mã số doanh nghiệp/mã số hợp tác xã/mã số tổ 
hợp tác/mã số hộ kinh doanh ...(5)... nộp ngày .../.../.... <Hoặc: Căn cứ giao dịch 
thông báo giải thé/cham dứt hoạt động đối với .....(4)..... mã số doanh nghiệp/mã 
số hợp tác xã/mã số tổ hợp tác/mã số hộ kinh doanh...(5)... của cơ quan đăng ký 
kinh doanh chuyền đến cơ quan thuế ngày.../.../... )> 

(2)... thong bao ....(4)...., dia chi .. (6)... da hoan thanh nghia vu thué voi 

co quan thuế từ ngày .../.../.... Đề nghị người nộp thuế nộp hồ sơ <giải thể /hồ sơ 

chấm dứt hoạt động> đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đặt 
trụ sở theo quy định của <Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành 

về đăng ký doanh nghiệp> <Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành 

về đăng ký hợp tác xã> <Nghị định của Chính phủ về hộ kinh doanh>. 

Nêu có vướng mac, xin vui lòng liên hệ với co quan thuê: 

kneessees Ô)...........Ơ).... 

Địa chỉ:......... (®......... 

Số điện thoại: ............................. Địa chi E-mail:................................. 

Cơ quan thuế thông báo dé người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
- <Người nộp thué>; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dau) 
- <Các b¢ Phan có liên quan: Hoặc 

Kiểm tra. CƠ QUAN THUÊ 
m esceseeceussees ; (Chữ ký số của cơ quan thuê) 
- Lưu: VT, Bp ban hành TB.



(D: Tên cơ quan thuê cấp trên 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới ; 
(3): T hué tinh, thành phố hoặc Thuê cơ sở hoặc Chi cục Thuê Thuong mại diện tử hoặc Chi 
cục Thuê Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên người nộp thuế 
(5): MSDN/mã số HTX/mã số tổ hợp tác/mã số hộ kinh doanh của người nộp thuế 

(6): Địa chi của người nộp thuế 
(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 

(8): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuê ban hành Thông báo



Mẫu số: 29/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUÊ/ THUÊ TINH, TP....(1) CONG HOA XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIET NAM 
THUE TINH, TP/ THUÊ CƠ SO...(2) Độc lập - Ty do - Hạnh phúc 

Số: ITB-...(3)0 aes , ngày ... tháng ... năm 

THÔNG BÁO 
.ˆ aA `. A ˆ & ka cA ~ & & 

Về việc yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã so thuê 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết 

một số điều và biện pháp đề tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

<Truong hợp cham dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc theo 

đơn vị chủ quan thì ghi:> 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của ....(4)...., mã số thuế 
...(5)... là đơn vị chủ quan của .....(6)....., nộp ngày.../.../..... 

Ngày .../.../... + (7). đã có thông báo tạm đóng mã số thuế cua. ..(6)... về 

trạng thái 03 “NNT ngùng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế” theo trạng thái mã số thuế của đơn vị chủ quản gửi cho 
người nộp thuế. 

Cơ quan thuế yêu cầu ...(6)... nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến 
cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc ké từ ngày có văn bản chấm dứt 
hoạt động theo quy định. 

<Truong hop cơ quan thuế nhận được giao dich cham ditt hoạt dong don 
vị phụ thuộc của doanh nghiép/hop tac xã do cơ quan đăng ký kinh doanh 
truyền Sang nhưng đơn vị phụ thuộc chưa nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế đến cơ quan thuế thì ghi:> 

Căn cứ giao dịch cham dứt hoạt động của ...(6)... do cơ quan đăng ký kinh 
doanh chuyên đến cơ quan thuế ngày .../.../... 

Cơ quan thuế yêu cau ...(6)... nộp hồ so cham dứt hiệu lực mã số thuế đến 
cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kê từ ngày có văn bản chấm dứt 
hoạt động theo quy định. 

<Truong hợp chám ditt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế theo 
Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của cơ quan có thẩm 
quyền thì ghi:>



Căn cứ <Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận số ... ngày ... của .... hoặc 

giao dịch quyết định thu hồi của cơ quan đăng ký kinh doanh truyền cho cơ quan 

thuế ngày .../.../...>. 

Cơ quan thuế yêu cầu ...(8)... nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến 

cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định 

thu hồi Giấy chứng nhận của . 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuê: 

Số điện thoại: Địa chỉ E-mail: 

Cơ quan thuế thông báo dé người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYEN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
- <NNT (6) hoặc (8)>; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dau) 
- <Các bộ phận có liên quan: Hoặc 

Viêm ta ơi CƠQUAN THUÊ | 
- Lưu: VT, Bp ban hành TB. (Chữ kp số của cơ quan thuê) 

(1): Tên cơ quan thuê cấp trên 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 
(3): Thuế tỉnh, thành pho hoặc Thuế cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại diện tử hoặc Chỉ cục 
Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên đơn vị chủ quản 
(5): MST/MSDN của đơn vị chủ quản 

(6): Tên đơn vị phụ thuộc nhận Thông báo 
(7): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo/ CQT quản lý đơn vị chủ quản 
(8): Tên người nộp thuế nhận Thông báo 
(9): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 
(10): Ghi cụ thé địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo 



Mẫu số: 33/TB-DKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUE/ THUÊ TINH, TP....(1) CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TINH, TP/ THUE CƠ SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-..Q3).ỔỔỔỔỔ In, , ngày... thang... năm 

THÔNG BÁO 
Về việc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo đơn vị chủ quản 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 
(Can cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp dé tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quan lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

<Trường hợp NNT nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trực tiếp 
tai CỌT thì ghi:> 

Căn cứ hồ sơ tạm ngừng hoạt động, kinh doanh cua ....(4)...., mã số thuế 
...(5).... nộp ngày.../.../... 

Cơ quan thuế đã cập nhật mã số thuế của <đơn vị phụ thuộc>, <mã số 

thuế nộp thay> về trạng thái tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo trạng thái 

của đơn vị chủ quản (chi tiết mã số thuê tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo 
danh sách kèm theo). 

Mã số thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh từ ngày .../../... đến ngày 

<Truong hợp nhận được văn ban/giao dich tam ngừng hoạt động, kinh 
doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì ghi:> 

Căn cứ văn ban/giao dịch của <tén cơ quan nhà nước có thầm quyền> gửi 
đến cơ quan thuế ngày ../.../... về tạm ngừng hoạt động, kinh doanh của ....(4).... 

mã số thuế ....(5)..... 

Cơ quan thuế đã cập nhật mã số thuế của <đơn vị phụ thuộc>, <mã số 
thuế nộp thay> về trạng thái tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo trạng thái 
của đơn vị chủ quản (chi tiết mã số thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo 
danh sách kèm theo). 

Mã số thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh từ ngày .../.../... đến ngày 

Nêu có vướng mac, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuê:



Cơ quan thuế thông báo dé người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYEN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KÝ 
- <NNT, CQT nhận thông (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dầu) 

báo>; Hoặc 
- <Các bộ phận có liên quan: CƠ QUAN THUẾ 
Kiểm tra,...>; : 

(Chữ ký số của cơ quan thuê) 
eee }o °...Ử.o.... 

- Lưu: VT, Bp ban hành TB. 

(1): Tên cơ quan thuê cấp trên 

(2): Tên cơ quan thuế cap dưới/CQT ban hành Thông báo 
(3): Thuê tỉnh, thành phô hoặc Thuê cơ sở hoặc Chỉ cục Thuê Thương mại điện tử hoặc Chỉ cục 
Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên đơn vị chủ quản 

(5): MST/MSDN của đơn vị chủ quản 
(6): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 
(7): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo



DANH SÁCH 
Đơn vị phụ thuộc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo đơn vị chủ quản 

(Kèm theo Thông báo sô .../TB-... ngày .../.../... của ...) 

STT MST Tên NNT 
Ngày cập nhật MST về trạng thái 

tạm ngừng hoạt động, kinh 

doanh 

CỌQT trực 
tiếp quan lý 

DANH SÁCH 
Mã số thuế nộp thay tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo đơn vị chủ quản 

(Kèm theo Thông báo so .../TB-... ngày .../.../... của ...) 

STT MST 
CQT trực tiếp Ngày cập nhật MST về trạng thái tạm 

quản lý ngừng hoạt động, kinh doanh 



Mẫu số: 34/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tai chính) 

CỤC THUE/ THUE TINH, TP....(1) CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TINH, TP/ THUE CO SO...(2) Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Số: hà ẮR , ngày ... thang... năm 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn 

theo đơn vị chu quản 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp đề tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

<Trường hợp người nộp thuế nộp văn ban dang ký tiếp tục hoạt động, 
kinh doanh trở lại trước thời hạn trực tiếp tai COT thì ghi:> 

Căn cứ văn bản dang, ký tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời 
han của ....(4)...., mã số thuế .. ..(5).... nộp ngày.../.../... 

Cơ quan thuế đã cập nhật mã số thuế của <đơn vị phụ thuộc>, <mã số 
thuế nộp thay> theo trạng thái mã số thuế của đơn vị chủ quản (chi tiết mã số 
thuế được tiép tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn theo danh sách 
kèm theo) ngày .../.../... (ngày mã số thuế của đơn vị chủ quản được tiếp tục hoạt 
động). 

Người nộp thuế được sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và thực 
hiện các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế từ ngày mã số thuế 
được tiếp tục hoạt động trở lại. 

<Truong hợp nhận được văn ban/giao dịch tiếp tục hoạt động, kinh 
doanh trở lại trước thời hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì ghi:> 

Căn cứ văn bản/giao dịch của <tên cơ quan nhà nước có thẳm quyền> gửi 
đến cơ quan thuế ngày ../.../... về tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời 
hạn của ....(4)..... mã số thuê ....(5).... 

Cơ quan thuế đã cập nhật ma số thuế của <don vị phụ thuộc>, sma số 
thuế nộp thay> theo trạng thái mã số thuế của đơn vị chủ quản (chi tiết mã số 
thuế được tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn theo "danh sách 
kèm theo) ngày .../.../... (ngày mã số thuế của đơn vị chủ quản được tiếp tục hoạt 
động). 

a HẠ LẠ M M . ` ca ˆ re Ẩ Nêu có vướng mac, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuê:



4 A af ˆ M ` M s al 

Cơ quan thuế thông báo dé người nộp thuê va cơ quan thuê có liên quan 

được biêt và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYEN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
- <NNT có trong danh sách, _ (Ky, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 
CQT quan lý NNT>; Hoặc 
ae bộ phận có liên quan: Cơ QUAN THUÊ 

lêm tra, ...>; lo ae t 
- (Chữ ký sô của cơ quan thuê) 

.......... > 

- Luu: VT, BP ban hanh TB. 

(1): Tên cơ quan thuê cập trên 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới/CQT ban hành Thông báo 
(3): Thuê tỉnh, thành phô hoặc Thuê cơ sở hoặc Chi cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chỉ cục 
Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên đơn vị chủ quản 
(5): MST/MSDN của đơn vị chủ quản. 
(6): Bộ phận mà người nộp thuế có thẻ liên hệ 
(7): Ghi cụ the địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo 
(8): Thủ trưởng cơ quan thuê hoặc thừa ủy quyền theo quy định



DANH SÁCH 
Đơn vị phụ thuộc tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng hoạt động, kinh doanh 

trước thời hạn theo đơn vị chủ quản 
(Kèm theo Thông báo số .../TB-... ngày .../.../... của ...) 

STT MST Tên người nộp thuế | CQT trực tiếp quan lý 

| 

2 

DANH SÁCH 
Mã số thuế nộp thay tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng hoạt động, kinh 

doanh trước thời hạn theo đơn vị chủ quán 
(Kèm theo Thông báo so .../TB-... ngày .../.../... của ...) 

STT MST CQT trực tiếp quan lý 

] 

2 



Mẫu số: 35/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUÊ/ THUÊ TINH, TP....(1) CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TINH, TP/ THUẾ CƠ SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số; ITBe.(B)e eae , ngày... tháng ... năm 

THÔNG BÁO 
Về việc cham dứt hiệu lực mã số thuế theo đơn vị chủ quản 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết 
một số điều và biện pháp dé tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

<Trường hợp cham dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc, mã số 
thuế nộp thay theo hé sơ của đơn vị chủ quản thì ghi:> 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của ...(4)..., mã số thuế 
...(5)... là đơn vị chủ quản của .....(6)....., nộp ngày.../.../..... 

Cơ quan thuế đã tạm đóng mã số thuế <của đơn vị phụ thuộc>, <mã số 
thuế nộp thay> về trạng thái 03 “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” theo trạng thái của đơn vị chủ quản từ 

ngày .../../... (chi tiết mã số thuế bị đóng theo đơn vị chủ quản theo danh sách 
kèm theo). 

<Trường hợp cham ditt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc, mã số 
thuế nộp thay theo Quyết định/giao địch thu hôi giấy phép thành lập và hoạt 
động của cơ quan nhà nước có thâm quyên đói với đơn vị chủ quản thì ghi:> 

Căn cứ Quyết định/giao địch thu hồi Giấy chứng nhận số ... ngày .. 
.. hoặc Giao dịch quyết định thu hồi của <cơ quan đăng ký kinh doanh”. 

Cơ quan thuế đã tạm đóng mã số thuế <của đơn vị phụ thuộc>, <mã số 
thuế nộp thay> về trạng thái 03 “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành 
thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” theo trạng thái của đơn vị chủ quản từ 
ngày .../.../... (chi tiết mã số thuế bị đóng theo đơn vị chủ quản theo danh sách 
kèm theo). 

<Trường hợp cham dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc, mã số 
thuế nộp thay theo Quyết định tuyên bồ phá sản của Tòa án đối với đơn vị chủ 
quan là doanh nghiệp, hop tác xã thì ghi:> 

Căn cứ Quyết định tuyên bó phá sản số . „. ngày ... của ... gửi đến cơ quan 
thuế ngày .../.../...



Cơ quan thuế đã tạm đóng mã số thuế <của đơn vị phụ thuộc>, <
mã số 

thuế nộp thay> của người nộp thuế về trạng thái 03 “NNT ngừng h
oạt động 

nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuê” theo đơ
n vị chủ 

quản từ ngày .../.../... (chi tiết mã số thuế bị đóng theo đơn vị chủ quản theo danh 

sách kèm theo). 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuê: 

Địa chỉ: ............ (8).......... 

Số điện thoại: Địa chỉ E-mail: 

Cơ quan thuế thông báo dé người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan 

được biêt và thực hiện:/. 

Nơi nhận: QUYEN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
- <NNT có trong danh sách, (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dầu) 

CQT quản lý NNT>; . Hoặc 

- <Các bộ phận có liê : : ñ 

(Chữ ký số của cơ quan thuê) 
...........Grecos.s.e. 3 

- Luu: VT, BP ban hanh TB. 

(1): Tén co quan thué cap trén 
(2): Tên cơ quan thuê cấp dưới/CQT ban hành Thông báo 

(3): Thuế tỉnh, thành phô hoặc Thuê cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chỉ cục 

Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên đơn vị chủ quản 
(5): Mã số thuế đơn vị chủ quản 
(6): Tên đơn vị phụ thuộc 

(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thé liên hệ 
(8): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo



DANH SÁCH 
DON VI PHU THUỘC CHAM DUT HIỆU LUC THEO DON VỊ 

CHU QUAN 
(Kèm theo Thông báo sé ... ngày ... của ...) 

STT | MST ctadonvi | Tênngười | Ngày mã số thuế được | CQT trực tiếp 
phụ thuộc nộp thuê đóng quản lý 

] 

2 

. DANH SÁCH 
MA SỐ THUE NOP THAY CHAM DUT HIEU LUC THEO DON VI 

CHU QUAN 
(Kém theo Thong bao so ... ngay ... cua ...) 

STT MST Ngày mã số thuế được đóng CQT trực tiếp quản lý 



Mẫu số: 36/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CUC THUÊ/ THUÊ TINH, TP....(1) CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUẾ TINH, TP/ THUÊ CƠ SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ạt ee eee , ngày ... thang... năm 

THONG BAO 
Về việc xác nhận người nộp thuế hủy chuyén địa điểm 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một sô điều và biện pháp đê tô chức, hướng dân thị hành Luật Quản lý thuê; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuê; 

Căn cứ hồ sơ chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi đi của người nộp thuế 
có mã giao dịch điện tử (nêu có).... nộp ngày .../.../...; 

Căn cứ văn bản đăng ký hủy chuyên địa điểm số ... của người nộp thuế 
nộp ngày .../.../.... 

Cơ quan thuế thông báo . .(4)..., mã số thuế ...(5)... được chấp thuận 
hủy chuyển địa điểm. Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện nộp hồ sơ khai 

thuế, nộp thuế và các thủ tục khác đến ...(2)... theo quy định. 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

Sô điện thoại: .................. Địa chỉ E-mail:................... 

Cơ quan thuế thông báo dé người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan 
được biết và thực hiện./. 

Noi nhận: QUYEN HAN, CHUC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
- <NNT, CQT nhận thông (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dầu) 
báo”: Hoặc 
- <Các bộ phận có liên quan: . : : 
Kiểm tra, ...>; CO QUAN THUE 

- (Chữ ký số của cơ quan thuê) ..............es.ce... 

- Lưu: VT, Bp ban hành TB. 

(1): Tên cơ quan thuê cập trên 

(2): Tên cơ quan thuế cap dưới/CQT ban hanh Thông báo 

(3): Thuế tỉnh, thành phô hoặc Thuế cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chỉ cục 
Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên người nộp thuế 

(5): Mã số thuế của người nộp thuế 
(6): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 
(7): Ghi cụ thê địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo



Mẫu số: 37/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tự số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUÊ/ THUẾ TÍNH, TP....(1) | CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TỈNH, TP/ THUÊ CƠ SO...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-...3)... Ẽ——— , ngày ... thang... năm ... 

THONG BAO 
Về việc khôi phục mã số thuế theo đơn vị chủ quan 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết 

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuê; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế ....(4)...., của .....(5)...... nộp 

ngày.../.../..... 

Cơ quan thuế khôi phục trạng thái hoạt động cho mã số thuế <đơn vị phụ 

thuộc>, <mã sô thuê nộp thay> theo trang thái đơn vị chủ quản (chi tiệt mã sô 

thuê được khôi phục theo danh sách kèm theo). 

Mã số thuế được khôi phục từ ngày .../.../.... Người nộp thuế được phép sử 
dụng mã sô thuê theo quy định của Luật Quản lý thuê kê từ ngày ghi trên Thông 

báo nay. 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế: 

- Địa chỉ: ............ (7)........ 

Số điện thoại: . Địa chi E-mail: 
Cơ quan thuế thông báo đề người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan 

được biêt và thực hién./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
- <NNT có trong danh sách, (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dầu) 
CQT quản lý NNT>; Hoặc 
- <Các bộ phận có liên quan: cơ QUAN THUÊ 
Kiểm tra, ...>; —— ‡ - (Chữ ký số của cơ quan thuê) ................“. , 

- Lưu: VT, BP ban hành TB. 

(1): Tên cơ quan thuê cap trên 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới/CQT ban hành Thông báo 
(3): Thuê tỉnh, thành phô hoặc Thuê cơ sở hoặc Chi cục Thuê Thương mại điện tử hoặc Chi cục 

Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Mã số thuế của đơn vị chủ quản 
(5): Tên đơn vị chủ quản



(6): Bộ phận mà người nộp thuê có thé liên hệ 
(7): Ghi cụ thé địa chỉ cơ quan thuê ban hành Thông báo 

DANH SÁCH 
Đơn vị phụ thuộc khôi phục mã số thuế theo đơn vị chủ quản 

(Kèm theo Thông báo sô .../TB-... ngày .../.../... của ...) 

STT | MST của đơn vị phụ thuộc | Tên NNT | CQT trực tiếp quản lý 

] 

2 

DANH SÁCH 
Mã số thuế nộp thay khôi phục theo đơn vị chủ quản 
(Kèm theo Thông báo sô .../TB-... ngày .../.../... của...) 

STT MST nộp thay COT trực tiếp quan lý 



Mẫu số: 38/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 thang 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUÊ/ THUÊ TINH, TP....(1) CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TINH, TP/ THUÊ CƠ SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-.3)..ỔỔỔỔỔ BH” , ngày... tháng ... năm 

THÔNG BÁO 
Về việc người nộp thuế không được khôi phục mã số thuế 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Can ctr Nghi dinh sé 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp dé tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của .....(4).... mã số thuế 
...(5)... nộp ngày .../.../... 

HH >. 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuê 

_ Ô).....,......().......... 

Địa chỉ: ............ (7)...... 

Số điện thoại: ............................ Địa chỉ E-mail...................................... 

Co quan thuế thông báo dé người nộp thuế biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYỀN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
- <Người nộp thué>; (ký, ghỉ rõ họ tên và đóng dấu) 
- <Các bộ kêu có liên quan: Hoặc 

nas COQUANTHUE 
- Luu: VT, BP ban hành TB. (Chit ky s6 cua co quan thué) 

(1): Tén co quan thué cap trén 
(2): Tên co quan thuế cá dưới/CQT ban hành Thông báo 

(3): Thuế tỉnh, thành phố hoặc Thuê cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chỉ 
cục Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên người nộp thuế 

(5): Mã số thuếMSDN 
(6): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 

(7): Ghi cụ thé địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo



Mẫu số: 39/TB-ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Độ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUÊ/ THUÊ TINH, TP....(1) CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TỈNH, TP/ THUÊ CƠ SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: lu: hi , ngày ... thang... năm 

THÔNG BÁO 
Về việc chuyển nghĩa vụ thuế của người nộp thuế 

Căn cứ Luật Quân lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp dé tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

Căn cứ đề nghị của <(4), (5)> tại <cam kết, thoả thuận, hợp đồng, quyết 
định...> trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi <sáp nhập, hợp nhất, chia, 

tách, cham dứt hoạt động của đơn vị phụ thuộc...>; 

Cơ quan thuế thông báo cho <(4)> biết kết quả nhận chuyên nghĩa vụ thuê 
của người nộp thuế tại thời điểm ..../..../.... như sau: 

1. Thông tin người nộp thuế chuyên nghĩa vụ thuê: 

- Tên người nộp thuế..................................H.nnnnnn nnnnnnnnn HE HE HE in nn 0E 0010051. 

- Mã số thu€s....ccccsceccscsssessessssesssessecssscssecssessecsssecssscsssessvecaessscsavessvecaressveanves 

2. Thông tin nghĩa vụ thuế được chuyên: 

2.1. Số thuế còn phải nộp, còn nợ, hoặc số thuế còn nộp thừa: 
` <Mã đi 

<Số tiền Ma đi nh 
>. | danh khoán ˆ 

còn phải ae <Han Hnộp> 
: — phải nộp (ID) . 

. Co Dia | nộp, còn nêu có> hoặc <Ngay 

STT Loại Chươn Tiêu uan bàn "o> hoặc <Sd chứng từ 
thuế 6 muc q hanh hoặc _— nộp NSNN 

thu | - Lied chứng từ nộp - - 
chính | <S6 tiên „ của khoản 

A NSNN cua _—_— 
còn Hộp sn nộp thừa> 

: khoản nộp 
thừa> , 

thừa> 

Tông số 



2.2. Số thuế GTGT còn được khấu trù: ...............Gn.nenneneeeeensnesnneneeenensnnnnsnn 

Người nộp | thuế có trách nhiệm nộp hết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ hoặc 

được bù trừ sô tiền thuế, tiền phạt còn nộp thừa, số tiền thuế GTGT còn được 

khấu trừ chuyên kỳ sau nêu trên với số phát sinh của lần tiếp theo. 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

số điện thoại: .............................. Địa chỉ E-mail....................................... 

Cơ quan thuế thông báo đề người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYEN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KY 
- <NNT, CQT nhận thông báo>; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dầu) 
- <Các bộ phận có liên quan: Kiểm Hoăc 

tra, ...>; : | 

wena COQUANTHUE 
- Luu: VT, Bp ban hanh TB. (Chữ ký số của cơ quan thuê) 

(1): Tên cơ quan thuê cap trén 
(2): Tén co quan thuê cấp dưới/ CQT ban hành Thông báo 
(3): Thuế tỉnh, thành phô hoặc Thuế cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chỉ cục 

Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên NNT nhận nghĩa vụ thuê 
(5): MST của NNT nhận nghĩa | vụ thuế 
(6): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 
(7): Ghi cụ thể dịa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo



Mẫu số: 40/TB - ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUE/ THUÊ TINH, TP....(1) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THUÊ TĨNH, TP/ THUÊ CO SỞ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ITBe.(Byee cn , ngày ... thang... năm ... 

THÔNG BÁO 
Về việc cá nhân/người phụ thuộc "không có thông tin trên Cơ sở dit liệu 

quốc gia về dân cư <hoặc không cấp MST cho cá nhân/người phụ thuộc> 
đăng ký thuế qua cơ quan chỉ trả thu nhập 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định sé 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp dé tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quan lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT- BTC của Bộ Tài chính quy định về đăng 
ký thuế; 

Sau khi xem xét hé sơ đăng ký thuế mẫu số ... của ...(4)... mã số thuế 
..-.(5).....địa chỉ ... (6).... nộp ngày.../.../.... 

Cơ quan thuế thông báo danh sách các cá nhân/người phụ thuộc không có 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư <hoặc không được cấp mã số 
thué> như sau: 

arr ` A 

Ñ SỐ định Ngày Nơi Địa chỉ _— 
Ho va | danhca | cap cap thườn Địa chỉ 

tén |nhân/Số | Hộ | Hộ TẾ | hiện tại 
a ek wk tru 7 

hộ chiều | chiều | chiêu 

STT Lý do 

—
 

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo cho từng cá nhân nộp 
hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan chỉ trả thu nhập có thông tin bị trùng lặp hoặc 
sai sót nêu tại cột lý do theo danh sách nêu trên được biết dé sửa đổi, bồ sung 

thông tin theo quy định. 
Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế: 
seseeeeenes Ô)...........().... 
Dia chi: ......... (8)......... 

Số điện thoại: ................... Địa chỉ E-mail:.................................. 

Cơ quan thuế thông báo đề người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYỀN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KÝ 
- <Người nộp thuê>; Ký, ghi rõ họ tên và đóng dd 
- Lưu: VT, BP ban hành TB. ( 5 BIN re Hoac. ong dâu) 

CO QUANTHUE | 
(Chữ ky số của cơ quan thuê)



(1): Tên cơ quan thuê cấp trên 
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 

(3): Thuế tỉnh, thành phó hoặc Thuế cơ sở hoặc Chỉ cục Thuế Thương mại điện tử hoặc 

Chỉ cục Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên người nộp thuê 
(5): MST/MSDN của người nộp thuế 
(6): Địa chỉ của người hộp thuê, 
(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 
(8): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo



Mẫu số: 42/TB- ĐKT 
(Kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỤC THUÊ/THUÊ TiNH,TP...(1) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUÊ TỈNH,TP/ THUÊ CƠ SO....(2) Độc lập - Tự do — Hạnh phúc 

Số /TB-.G)..ỔỔỔỔỔỔ LG , Hgày .... tháng ....năm 

THÔNG BÁO 
Về việc người nộp thuế thuộc trường hợp phải kiểm tra tại trụ sở 

của người nộp thuế khi chuyên địa điểm 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết 
một sô điều và biện pháp đê tô chức, hướng dân thi hành Luật Quản lý thuê; 

Căn cứ Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tai chính quy định về đăng 

ký thuê; 

Căn cứ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của ...(4)... mã số thuế 
(5)... nộp ngày.../../.... › ....(6)... thông báo người nộp thuế thuộc trường hợp 

kiềm tra tại trụ sở của người nộp thuế trước khi chuyển địa điểm. Dự kiến thời 
gian kiểm tra: từ ngày../.... đến ngày .../.../... choặc trong tháng.../...>. 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế: 

Địa chỉ: ........ (8).......... 

Số điện thoại: .................... Địa chỉ E-mail:................................. 

Cơ quan thuế thông báo đề.....(4).... được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: | QUYỀN HAN, CHỨC VỤ CUA NGƯỜI KÝ 
-<NNT>; , x ay we £ 
- <Các bộ phận có liên quan: | (Ky, ghỉ rõ họ tôn và đóng dau) 

Kiểm tra, ...>; Hoặc 

- Lưu: VT, bộ phận ban hành TB. CƠ QUAN THUÊ 
(Chữ ký số của cơ quan thuê) 

(1): Tên cơ quan thuê cap trén 

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới 

(3): Thuế tỉnh, thành phố hoặc Thuê cơ sở hoặc Chi cục Thuế Thương mại điện tử hoặc Chỉ 
cục Thuế Doanh nghiệp lớn 
(4): Tên người nộp thuê 
(5): Mã sô đoanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế 
(6): Tên cơ quan thuế ban hành thông báo 
(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 
(8): Ghi cụ thé địa chi cơ quan thuế ban hành Thông báo


